


Ấn bản đầu tiên

Simplest 
Guide to

T
he

ISL AM
في

دقيقة

trong 60 phút
ISLAM

Hướng dẫn bỏ túi ngắn gọn để tìm hiểu Islam và
 các nguyên tắc đạo đức của nền văn minh Islam



Bản quyền được bảo lưu

Copyright © Osoul Center, 2020

Lưu ý:
Tập sách nhỏ này hoặc các phần của nó không 
được phép sao chép hoặc in lại bằng bất kỳ 
phương tiện hoặc phương pháp nào mà không có 
sự cho phép bằng văn bản của Trung Tâm Osoul.

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến, vui lòng gửi email đến
info@guidetoislam.com
muhammadpocketguide@gmail.com

Số công bố quốc tế : 000-0-000000-0-0

Ấn bản lần đầu: Tháng 3 năm 2024

Series

Simplest 
Guide to

T
he

ISL AM



Thiên Sứ của Allah  nói :
Tôn giáo Islam được dựng trên năm trụ cột: Lời 

tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực nào xứng 
đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah duy nhất và 

Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ nguyện 
Salah, xuất Zakah, hành hương Hajj tại ngôi đền 

Ka’bah, và nhịn chay tháng Ramadan

Al-Bukhari và Muslim

Ngày nay, TA (Allah) đã hoàn chỉnh tôn giáo cho các 
ngươi, TA đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi, và 
TA đã hài lòng chọn Islam làm tôn giáo cho các ngươi.

Ai tốt hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm 
hồn của mình) cho Allah đồng thời là một người 

đức hạnh và luôn đi theo tín ngưỡng thuần túy của 
Ibrahim?! Quả thật, Allah đã chọn Ibrahim làm vị 

Khalil (của Ngài).

[Chương Al-Ma’idah, câu: 3]

[Chương Al-Nisa’, câu: 125].



Mọi lời tán dương và tạ ơn đều dâng Allah, Đấng đã không 
nhận bất cứ ai làm con trai (của Ngài) cũng như không 
có đối tác chia sẻ trong vương quyền, và Ngài không yếu 
đuối để cần đến vị bảo hộ. Cầu xin bằng an và phúc lành 
đến vị Thiên Sứ của Ngài, Muhammad Bin Abdullah; Người 
truyền đạt thông điệp cuối cùng từ Allah Đấng Toàn Năng 
đến cư dân của trái đất; Thiên Kinh Qur’an ưu việt tuyệt đối 
so với những quyển Kinh Sách trước đây từ những quyển 
Kinh Sách của Allah Đấng Tối Cao. Amma ba’a:

Quả thật, Allah Đấng Ân Phúc và Tối Cao đã tạo dựng nên 
vạn vật bằng kiến thức của Ngài và định sẵn số phận cho 
chúng, Ngài hướng dẫn chúng bằng hai con đường, con 
đường thiện tốt và con đường tội lỗi, Ngài tạo cho chúng 
thính giác, thị giác và trái tim, và Ngài cử phái các vị Sứ Giả 
để truyền đạt những thông điệp của Ngài cho chúng.

Ai tuân theo những vị Sứ Giả của Allah và đi theo con 
đường thiện tốt mà Ngài đã chỉ dẫn cho họ thì sẽ là người 
thành đạt được sự hài lòng của Allah và Thiên Đàng của 
Ngài, tận hưởng cuộc sống an bình và vâng phục Allah. 
Còn đối với những ai chống đối lại những vị Sứ Giả của 
Ngài, đi lạc khỏi con đường thiện tốt để vào con đường tội 
lỗi và bất tuân sẽ là kẻ thua thiệt một sự thua thiệt rõ ràng, 
và y không thu được gì từ những nỗ lực của mình trong 
cuộc sống ngoại trừ sự mất mát.

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực 
Độ Lượng, Rất Mực Khoan Dung



Hồng ân gửi những vị Sứ Giả và mặc khải những Kinh Sách 
là một trong những hồng ân lớn nhất của Allah đối với tạo 
vật của Ngài, và từ sự thương xót của Allah đối với các tôi 
tớ của Ngài khi họ đi lạc khỏi con đường của Ngài, Ngài 
cử phái đến với họ vị Sứ Giả để mời gọi họ đi theo con 
đường đúng đắn và để cuộc sống của Y (Thiên Sứ) là hình 
ảnh thực tế về những gì Allah Đấng Tối Cao mong muốn từ 
những bề tôi của Ngài. Allah Đấng Tối Cao đã quy định cho 
Muhammad Bin Abdullah  là vị Thiên Sứ cuối cùng trong 
các vị Thiên Sứ của Ngài là ấn dấu của các vị Thiên Sứ, và 
Thiên Kinh Qur’an là quyển Kinh Sách cuối cùng trong các 
quyển Kinh Sách của Ngài, và Ngài quy định giáo luật cuối 
cùng của Ngài là giáo luật của tôn giáo Islam.

Không có sự cứu rỗi cho bất kỳ một ai trong nhân loại ở 
trên thế gian này trừ khi họ đi theo tôn giáo Chân Lý, tôn 
giáo mà Allah đã quy định cho các tôi tớ của Ngài, cũng 
như Ngài đã truyền xuống cho những vị Thiên Sứ và Sứ Giả 
của Ngài, Allah Đấng Tối Cao phán:



﴾Ngài đã ban hành cho các ngươi tôn giáo (Islam) mà 
Ngài đã truyền xuống cho Nuh. Và những gì TA (Allah) đã 
mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) cũng chính là những 
gì TA đã truyền cho Ibrahim , cho Musa và cho Ysa, (đó 
là): “Các ngươi hãy thiết lập tôn giáo và chớ phân chia 
thành giáo phái trong đó”. Thật khó khăn cho những 
người thờ đa thần chấp nhận điều Ngươi mời gọi họ. 
Allah muốn chọn người nào hướng về Ngài là tùy ý Ngài 
và Ngài hướng dẫn về với Ngài người nào biết quay về 

sám hối (với Ngài).﴿

[Chương Al-Shura, câu: 13].

Trong quyển sách này, các khía cạnh ưu việt của Islam sẽ 
được giải thích, làm rõ một số đặc điểm nổi bật, làm sáng 
tỏ những sự thật về Nó và là một lời mời gọi chân thành 
đến mọi người, đến tất cả nhân loại rằng: Hãy đến với 
Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại của các bạn, hãy tôn thờ duy nhất một 
mình Ngài, tuân theo mệnh lệnh của Ngài và hãy tuân thủ 
vị Sứ Giả của Ngài, hãy tuân theo ánh hào quang được ban 
xuống cùng với Người; để nhận được lòng thương xót và 
sự hài lòng của Allah, tận hưởng sự bằng an và thanh thản 
trong tâm hồn; Thượng Đế Tối Cao của chúng ta phán:



﴾Và lòng thương xót của TA (Allah) bao trùm tất cả mọi 
thứ. Vì vậy, TA sẽ an bài những điều tốt đẹp cho những 
người ngoan đạo và xuất Zakah và những người có đức 
tin nơi các Lời Mặc Khải của TA.” Những người mà họ đi 
theo vị Sứ Giả (Muhammad), vị Nabi mù chữ, vị mà họ 
tìm thấy Y được nhắc đến trong Tawrah (Cựu Ước) và Injil 
(Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và ngăn 
cấm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ 
tốt lành và cấm họ dùng những thứ ô uế, Y trút bỏ gánh 
nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ. Vì vậy, những ai 
có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng 
đã được ban xuống cho Y là những người thành công.﴿

[Chương Al-A’raf, câu: 156-157].

Chúng tôi hy vọng rằng Allah Đấng Tối Cao sẽ làm cho việc 
làm này mang lại lợi ích cho mọi người, và sẽ được lưu lại 
trên thế gian, và hy vọng rằng những người đóng góp cho 
công việc này công lao của họ sẽ được chấp nhận và được 
khen thưởng bằng một phần thưởng thật viên mãn, và sẽ 
được hướng đẫn đến với chân lý, đến với con đường ngay 
chính.
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﴾Có phải các ngươi nghĩ rằng TA (Allah) đã tạo 
hóa các ngươi là để vui chơi vô ích và rằng các 
ngươi sẽ không quay trở lại trình diện TA chăng?”. 
Allah tối cao, Ngài là Đức Vua đích thực, không có 
Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Thượng 

Đế của chiếc Ngai Vương Vinh Dự.﴿
[Chương Al-Mu’minun, câu: 115-116].
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Ai là Đấng Tạo 
Hóa của chúng ta?
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﴾Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế 
của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và các 
thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi biết kính 
sợ Ngài. Ngài đã tạo cho các ngươi trái đất như một 
tấm thảm và bầu trời như một chiếc lọng che, Ngài 
ban nước mưa từ trên trời xuống làm mọc ra trái quả 
thành nguồn bổng lộc cho các ngươi. Cho nên, các 
ngươi chớ đừng dựng những thần linh ngang hàng 

với Allah trong khi các ngươi biết rõ sự thật.﴿
[Chương Al-Baqarah, câu: 21-22].

Hỡi nhân loại

12



﴾Alhamdulillah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và làm ra bóng tối (ban đêm) và ánh sáng 
(ban ngày). Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin cứ ngang 
nhiên dựng lên các đối tác ngang vai cùng với Thượng 
Đế của họ. (Hỡi nhân loại!) Ngài là Đấng đã tạo hóa 
(Adam, cha của) các ngươi từ đất sét, rồi Ngài ấn định 
thời hạn (cho mỗi người các ngươi trên trần gian), và 
Ngài ấn định một thời hạn khác nữa (cho các ngươi 
nơi cõi mộ), điều đó thuộc về riêng Ngài (không ai 
biết rõ thời hạn của nó ngoại trừ một mình Ngài). Tuy 
nhiên, các ngươi vẫn hoài nghi (về Sự Phục Sinh). Ngài 
chính là Allah (Đấng đáng được thờ phượng) trong 
các tầng trời và trái đất, Ngài biết điều thầm kín và 
điều công khai của các ngươi, và Ngài biết rõ mọi điều 

các ngươi làm.﴿ 
[Chương Al-Ana’m, câu: 1-3].
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Lời mở đầu

Để bạn hiểu rõ hơn về Islam, chúng tôi phải kể cho bạn 
nghe câu chuyện về cuộc sống và lý do tại sao chúng 
ta tồn tại trên trái đất này. Thượng Đế Allah đã tạo ra vũ 
trụ, các tầng trời và trái đất, Ngài cũng là Đấng tạo ra 
ban đêm và ban ngày và làm cho trái đất thành nơi phù 
hợp cho sự sống. Thượng Đế Allah tạo Adam  rồi tạo 
Hawwa’ (Eva), và định sẵn cho hai người họ phải xuống 
trái đất để sinh sống và chết nơi đó. Từ hậu duệ của họ 
đã hình thành xã hội loài người với nhiều dân tộc và 
những bộ lạc khác nhau.

Adam  và các con cái của Người theo thuyết độc 
thần (Tauheed), tôn thờ Allah duy nhất không tổ hợp 
Ngài trong sự thờ phượng như Rabb (Đấng Chủ Tể) của 
họ đã dạy cho họ, tuy nhiên với sự phát triển qua các 
thế hệ và sự gia tăng dân số, nhiều sự lệch lạc đã xảy 
ra trong đức tin Tauheed và tôn giáo phục tùng Allah 
Đấng Duy Nhất. Vì vậy, đa số con người đã quên đi đức 
tin của cha ông của họ đó là độc tôn Allah Đấng Tối Cao 
và tuân theo mệnh lệnh của Ngài, để rồi họ rơi vào tội 
tổ hợp với Allah. Thế nên, Allah đã cử những vị Sứ Giả và 
Thiên Sứ của Ngài đến để nhắc nhở nhân loại về Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của họ, Đấng đã tạo ra họ, và để xác nhận 
sự độc nhất của Ngài trong đức tin của họ. Mục đích sự 
hiện diện của các vị Sứ Giả trên trái đất là mời gọi nhân 
loại đến với sự thờ phượng Allah duy nhất và tuân theo 
mệnh lệnh của Ngài, họ cũng là những nhà cải cách, 
dạy bảo mọi người những giá trị tốt đẹp và đạo đức cao 
quý điều mà Allah đã mặc khải cho họ, mời gọi họ đến 
với sự thật của chân lý và sự công bằng, đồng thời ra 
lệnh cho họ tránh xa những bất công và vô đạo đức.
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Trong những vị Sứ Giả và Thiên 
Sứ mà Allah đã cử phái họ 
đến: Idris, Nuah (Nô Ê), Yunus, 
Ibrahim , Isha’q (Y sác), Ismael 

 , Ya’qub (Gia Cốp), Yusuf 
(Joseph), Musa  (Moses), Isa 

 (Giê Su) và Muhammad  
cầu xin bằng an cho tất cả họ.
Trong đó Sứ Giả Ibrahim 
là một người trung thực một vị 
Thiên Sứ, đức tin của Người vào 
Allah ngang bằng với đức tin 
của một cộng đồng Ummah. Vì 
vậy, Allah đã chọn Người để xây 
dựng Ka’bah và đặt nền móng 
của Nó ở Makkah với sự giúp sức 
của con trai Người Ismael. Đó 
là vào khoảng năm 2000 trước 
công nguyên, và Ka’bah đã trở 
thành Ngôi Nhà của Allah trên 
trái đất, nơi mọi người từ khắp 
nơi hành hương đến, một nơi 
tôn nghiêm, an toàn và là Masjid 
để tôn thờ Allah Đấng Độc Tôn 
Duy Nhất không có đối tác cùng 
với Ngài.

Cùng với sự tiếp nối thế hệ trong suốt lịch sử, nhân loại 
một lần nữa đi lạc khỏi đức tin Tauheed, họ đã rơi vào sự 
đa thần, thờ phượng bụt tượng và điều xấu xa, sự bất 
công, giết người và vô đạo đức lan rộng trong họ.
Vì lòng thương xót họ, Allah đã cử phái những vị Thiên 
Sứ và Sứ Giả đến với con người để họ không lạc lối và 
hướng dẫn họ đến con đường cứu rỗi và hạnh phúc ở 
đời này và Đời Sau. Trong số những vị Sứ Giả đó có Musa 
(Moses)  , một trong những vị Sứ Giả đầy quyết tâm, 
Allah đã cử phái Người đến bộ tộc Israel vào khoảng năm 
1200 trước công nguyên, và mặc khải cho Người Kinh 
Taurah. Đó là quyển Kinh Sách mang ánh hào quang, sự 

Adam

Idris

Nuah

Ibrahim

Is-ha'q

Ya'qub

Musa

Isa

Isma-il

Muhammad

Qeda'r
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hướng dẫn, các quy tắc và lời răn dạy nhằm tổ chức và 
xây dựng đời sống của nhân loại. Sau khi cử phái những 
Sứ Giả khác nhau đến với bộ tộc Israel, Allah đã phái Sứ 
Giả Isa  (Giê Su) con trai của Maryam (Maria) đến với 
họ và mặc khải cho Người Kinh Injil, nhằm xác thực Kinh 
Taurah và đó là quyển Kinh Sách để soi sáng và hướng 
dẫn cho bộ tộc Israel.

Tuy nhiên, đức tin Tauheed (độc thần) được Thiên Sứ 
Musa và Isa (Giê Su)   mang đến đã bị xâm phạm bởi 
những sự lệch lạc của đa số các tín đồ, họ đã phá vỡ 
những điều mà các vị Sứ Giả cao quý mang đến từ Allah, 
còn đối với những quyển Kinh Sách Taurah và Injil được 
truyền đạt đến với mọi người bằng miệng, các văn tự 
của chúng đã phải chịu nhiều sự thay đổi, bóp méo và 
bôi xóa trong suốt lịch sử.
Vào năm 610 dương lịch, Allah đã cử phái Muhammad 

 như một sự thương xót cho thế giới, để đưa con 
người quay trở lại với đức tin độc thần Tauheed. Allah 
đã mặc khải cho Người Thiên Kinh Qur’an để trở thành 
Kinh Sách cuối cùng cho toàn thể nhân loại. Thiên Kinh 
Qur’an là quyển Kinh Sách duy nhất cho đến ngày hôm 
nay chứa đựng những lời phán của Allah cách phát âm 
và ý nghĩa không có bất kỳ sự thay đổi nào, đó là một 
phép màu trường tồn được mọi người xướng đọc xuyên 
suốt thời đại và cho đến ngày nay.

﴾Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở 
(Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.﴿ 
[Chương Al-Hijir, câu: 9].
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Sự trở lại của 

Thiên Sứ Isa vào 

thời kỳ cuối cùng

Hơn một ngàn bốn trăm năm trước, Thiên Sứ của 
Islam Muhammad  đã chỉ ra sự kết thúc sắp 
xảy ra của sự sống trên trái đất, Người 
nói: “Ta được gửi đến và giờ Tận 
Thế (rất gần) giống như hai ngón 
tay này” và Người ra dấu bằng ngón 
tay trỏ và ngón giữa của Người. Người 
liệt kê những dấu hiệu cho thấy Ngày 
Tận Thế sắp đến gần, đó là ngày mà con 
người sẽ được dựng sống trở lại từ những 
ngôi mộ của họ, họ phải đứng trình diện 
trước Allah Đấng Tối Cao để tính sổ những việc mà họ 
đã làm.
Thiên Sứ Muhammad  đã mang đến cho những người 
Muslim một tin vui về sự trở lại của Thiên Sứ Isa (Giê Su) 

 con trai của Maryam vào thời kỳ cuối cùng của nhân 
loại và khi Người trở lại Người sẽ làm Imam của những 
tín đồ Muslim ở thời điểm đó, Người sẽ chiến đấu với 
tên Dajjal và giết chết hắn, đồng thời Người sẽ đoàn 
kết những người có đức tin nơi Allah để họ tuân thủ 
theo đức tin Tauheed và trên một tôn giáo duy nhất 
đó là Islam, phục tùng Allah Đấng Tối Cao và Người sẽ 
phân xử một cách công bằng, truyền bá hóa bình, lan 
tỏa điều tốt đẹp.
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Nền văn minh 
toàn cầu

Định nghĩa đơn giản 
nhất về Islam

Tôn giáo Tauheed

Đạo đức cuộc sốngBức thông điệp đến 
tất cả nhân loại

Quyển giáo luật 
cuối cùng
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1
Islam là gì?

1
Islam là tôn giáo Tauheed (độc thần) mang thông điệp 
phổ quát và quyển Kinh Sách giáo luật cuối cùng từ 
“Đấng Tạo Hóa nhân loại” đến cho tất cả nhân loại. Khi 
con người đến với tôn giáo Islam, lối sống trở nên (tích 
cực và lành mạnh) và thiết lập một nền văn minh toàn 
cầu (vật chất và đạo đức).

Người Muslim tin tưởng vào một Thượng Đế (Allah) duy 
nhất không có đối tác cùng với Ngài, không có thần 
linh, ai, vật gì xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Ngài, 
Ngài không sinh ra ai cũng không do ai sinh ra, (mà Ngài 
là Đấng Tạo Hóa), và không có gì giống như Ngài. Ngài 
là Allah, Đấng Duy Nhất, Thượng Đế của toàn vũ trụ, 
Thượng Đế của các tầng trời và trái đất, Ngài quản lý tất 
cả mọi vạn vật đều trong quyền sở hữu của Ngài, Ngài là 
Đấng Hằng Sống, Đấng Bất Diệt, Ngài ban sự sống cho 
mọi sinh vật, mọi tạo vật đều sẽ quay lại trình diện một 
mình Ngài sau khi chết, Ngài sẽ cho chúng biết những 
gì chúng đã làm.

Khi bạn nhìn vào những tôn giáo và tín ngưỡng trên thế 
giới ngày nay, bạn sẽ thấy rằng những người sáng lập ra 
chúng đều là những người lỗi lạc, và họ mời gọi những 
người khác tham gia. Còn đối với Islam, nguồn gốc của 
Nó là từ Allah Đấng Tạo Hóa vũ trụ, Đấng Tạo Hóa mọi 
vạn vật, Ngài là Thượng Đế và Đấng Chủ Tể của mọi sinh 
vật. Ngài đã cử phái các vị Thiên Sứ kể từ thời Thiên Sứ 
Adam  , để dạy nhân loại biết về Đấng Chủ Tể của họ 
cũng như mục đích của việc tạo hóa và sự tồn tại của họ 

Định nghĩa đơn giản nhất về Islam
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trên trái đất, đồng thời hướng dẫn nhân loại xây dựng 
và sống một cuộc sống tử tế nơi đó.

Muhammad  vị Thiên Sứ của Islam, Người chỉ là một 
Thiên Sứ giống như các Thiên Sứ trước. Allah Đấng Tối 
Cao đã chọn Người để truyền bá bức thông điệp Islam 
và ấn dấu Kinh Sách (Thiên Kinh Qur’an) của Ngài cho 
toàn nhân loại. Thiên Kinh Qur’an xác nhận những 
quyển Kinh Sách đã được Allah mặc khải cho những vị 
Sứ Giả của Ngài trước Thiên Sứ Muhammad  và trước 
khi những quyển Kinh Sách đó bị mất mát, bị bôi xóa, 
hoặc bóp méo; như Kinh Suhuf của Thiên Sứ Ibrahim 
, Kinh Zabur Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Dawood, 
Kinh Taurah Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Musa  và 
Kinh Injil Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Isa  [cầu xin 
bình an cho tất cả họ]. 

Vì vậy, Islam nhấn mạnh cùng một bức thông điệp mà 
các vị Thiên Sứ và Sứ Giả được Allah cử phái đến trong 
suốt chiều dài lịch sử. Đó là bức Thông Điệp Tauheed, 
tức là chỉ thờ phượng Allah Duy Nhất phục tùng Ngài 
và tuân theo mệnh lệnh của Ngài, xây dựng trái đất mà 
Ngài đã tạo dựng và chỉ định con người cai quản nơi đó, 
không có Thượng Đế đích thực nào ngoại trừ Ngài duy 
nhất không có đối tác với Ngài.

Tương tự, Islam mang một thông điệp phổ quát từ Đấng 
Chủ Tể của toàn nhân loại đến với tất cả mọi người, nhắc 
nhở họ về sự ngắn ngủi của cuộc đời họ, và gần đến 
ngày họ sẽ trở về trình diện Đấng Tạo Hóa ra họ để buộc 
họ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Sự thờ phượng trong Islam có khái niệm rất đa dạng và 
phong phú. Nó không chỉ giới hạn ở việc cầu nguyện 
Salah, mà còn việc nhịn chay, xuất Zakah, hành hương 
Hajj và những hình thức thờ phượng bắt buộc khác tạo 
nên trụ cột của tôn giáo Islam. Người Muslim được lệnh 
phải đến gần với Allah bằng những việc làm ngoan đạo. 
Do đó, tất cả mọi hành động thiện tốt mà một người 
Muslim thực hiện đối với con người hoặc các tạo vật 
khác trên trái đất đều là hành động thờ phượng Allah 

20



Đấng Tối Cao y sẽ được khen thưởng về điều đó. Tương 
tự như vậy, tránh xa những nguyên nhân làm gây hại 
hoặc làm tổn thương các tôi tớ của Allah và tạo vật của 
Ngài một cách bất công chính là sự vâng phục Allah và 
thờ phượng Ngài.

Allah đã làm cho cuộc sống trên trái đất trở nên ngắn 
ngủi, biến nó thành nơi dành cho sự hành đạo và thử 
thách, và làm cho Ngày Sau thành nơi của sự khen 
thưởng và trừng phạt. Vì thế, cuộc sống của con người 
chỉ là tạm thời, họ đến trái đất vào ngày được sinh ra và 
rời bỏ nó vào ngày họ chết, để cuộc sống của họ trên 
trái đất sẽ là một quyển sách ghi lại những việc làm của 
họ. Tất cả những việc làm tốt đẹp mà một người làm nó 
sẽ là nguồn quỹ cho những điều thiện tốt trong quyển 
sách của họ, và tất cả những việc làm xấu xa mà một 
người gây ra sẽ được ghi chép lại trong quyển sách của 
anh ta. Quyển sách của mỗi người ghi lại việc làm của 
họ, nó được mở ra vào ngày anh ta sinh ra và đóng lại 
vào ngày anh ta qua đời.

Thiên Sứ của Allah  nói: «Ta được gửi đến và giờ Tận Thế 
(rất gần) giống như hai ngón tay này» và Người ra dấu 
bằng ngón tay trỏ và ngón giữa của Người. [Al-Bukhari 
và Muslim]. Đó là dấu hiệu cho thấy Ngày Tận Thế đang 
gần kề, ngày mà con người sẽ đứng trước Rabb (Đấng 
Chủ Tể) của họ. Ngày này được gọi là Ngày Phán Xét bởi 
vì Allah sẽ bắt con người phải chịu trách nhiệm về việc 
làm của mình và Ngài phán xét giữa họ một cách công 
bằng. Nên ai làm điều tốt dù chỉ nhỏ bằng một hạt bụi 
thì sẽ được nhìn thấy và được khen thưởng về điều đó, 
và ai làm điều xấu, bất công, hoặc chiếm đoạt thứ gì đó 
của một ai dù chỉ nhỏ bằng hạt bụi cũng sẽ được nhìn 
thấy nó, điều đó được ghi chép lại trong quyển sổ của 
anh ta và sẽ phải chịu tính sổ về việc đó.
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Một người đàn ông đã hỏi Thiên Sứ  rằng: (Thưa Thiên 
Sứ của Allah) Hãy nói cho tôi biết một điều trong Islam 
mà tôi không thể hỏi ai ngoài Người, Thiên Sứ  nói: 
«Hãy nói tôi tin tưởng vào Allah và hãy kiên định (đi 
theo con đường chân lý)». [Muslim]

Điều này có nghĩa Islam là đức tin chân thành vào Allah 
duy nhất không tổ hợp với Ngài, thể hiện trong hành 
vi của một người qua lời nói và hành động, sự cam kết 
tuân theo giáo luật của Allah, những mệnh lệnh và các 
điều cấm của Ngài, kiên định trong hành vi và việc làm.

Islam là đức tin Iman vào Allah được khẳng định 
trong con tim, xác thực bằng lời nói và làm việc 
thiện tốt bằng các bộ phận của cơ thể
(đức tin Iman và hành động). 

Tin tưởng vào Thượng Đế của bạn, Đấng 
đã tạo ra bạn, phục tùng mệnh lệnh của 
Ngài và làm điều thiện tốt ở vùng đất mà Ngài đã chỉ 
định bạn làm người kế vị.

Allah Đấng Tạo Hóa nhân loại, Đấng Chủ Tể 
của nhân loại, Vị Vua của nhân loại, Thượng Đế 

của nhân loại.

Islam trong một câu

Islam bằng những câu ngắn gọn
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ISLAM

Truyền bá sự thiếu hiểu biết
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2. Từ Islam có nguồn gốc từ “Bằng An (Hòa Bình)” và 
Bằng An là một trong những danh xưng cao quý của 
Allah đã được nhắc đến trong Thiên Kinh Qur’an. Những 
ai có đức tin nơi Allah và tuân theo mệnh lệnh của Ngài, 
hành động theo giáo luật của Ngài sẽ cảm thấy thanh 
thản, an toàn, bằng an trong con tim và sống hòa bình 
với mọi thứ xung quanh, không làm hại mọi người, cũng 
không làm hại động vật, thực vật hoặc bất kỳ sinh vật 
nào khác của môi trường xung quanh, đúng hơn là anh 
ta mang lại sự tốt đẹp cho những thứ xung quanh mình.

2 Những ý nghĩa của Islam.

Một trong những ý nghĩa của Islam là Sự Phục Tùng và 
Bằng An. Dưới đây là lời giải thích ngắn gọn về hai ý 
nghĩa này.

1. Islam có nghĩa là vâng lệnh và phục tùng một mình 
Allah Duy Nhất, Đấng đã tạo ra chúng ta và khởi tạo mọi 
vạn vật. Và trong điều này, đó là sự phục tùng mệnh lệnh, 
giáo luật của Ngài cũng như chứng nhận Rububiyah 
(khẳng định một cách hiểu biết rằng Allah là Đấng Tạo 
Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng, Đấng Điều Hành và Chi Phối vũ 
trụ và mọi vạn vật) và Uluhiyah (độc tôn Allah duy nhất 
trong sự thờ phượng) của Ngài, Ngài không có đối tác 
ngang hàng. Đây là con đường và tôn giáo của tất cả các 
vị Sứ Giả và Thiên Sứ mà Allah đã cử phái họ trước Thiên 
Sứ Muhammad .

﴾Và hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y (Ibrahim) đã 
phán bảo Y: “Hãy thần phục (TA!)”. (Ibrahim) thưa: “Bề 
tôi xin nạp mình thần phục Thượng Đế (Allah) của vũ 
trụ và muôn loài.” Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó 
cho các con của Y; và Ya'qub cũng làm y như thế, dặn 
các con: “Này các con! Quả thật, Allah đã chọn tôn giáo 
(Islam) cho các con; bởi thế các con hãy đừng chết trừ 
phi các con ở trong tình trạng là những người Muslim 
(thần phục Allah).﴿ [Chương Al-Baqarah, câu: 131 – 132].
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ISLAM

Bằng an  Sự phục
tùng

Trái quả của nó
Trong những ý 
nghĩa của nó

Nó có nghĩa là đạt được sự bình 
an trong chính bạn, điều này được 
phản ánh qua hành vi của bạn với 
mọi người và mọi yếu tố của môi 
trường xung quanh bạn.

Có nghĩa là sự phục tùng một 
mình Allah duy nhất Đấng Tạo 
Hóa, tuân theo mệnh lệnh và giáo 
luật của Ngài.
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2

1

Islam là một nền văn 
minh Đạo đức và vật chất

Islam mang thông điệp hướng dẫn từ Rabb (Đấng Chủ 
Tể) của nhân loại đến tất cả mọi người bất kể ngôn ngữ, 
văn hóa, và chủng tộc của họ, bởi tất cả đều là tôi tớ của 
Allah và tạo vật của Ngài.

Đó là tôn giáo kết nối con người với Đấng Tạo Hóa, 
Đấng đã ban cho họ sự sống để tôn thờ một mình Ngài, 
không có một người (ai, vật) trung gian nào giữa họ và 
Thượng Đế của họ.

Islam đoàn kết nhân loại trong tình người và sự quy 
chiếu của họ với Đấng Tạo Hóa họ và hình thành một 
nền văn minh toàn cầu trong đó các nền văn hóa và di 
sản của người Muslim kết hợp với nhau, do đó khoa học 
và các phát minh phát triển mạnh mẽ đó là bước ngoặt 
chuyển đổi trong lịch sử nhân loại.

Islam là tôn giáo của tất cả mọi người.

﴾Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ 
một người nam và một người nữ và làm cho các 
ngươi thành các quốc gia và những bộ lạc để các 
ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh 
dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa 
(sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong 
các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng 
Thông Toàn. ﴿[Chương Al-Hujurat, câu: 13].

Số người Muslim ngày nay đã vượt quá 1,8 tỷ người và 
tỷ lệ người Ả Rập trong số họ không vượt quá 15%.
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2 Islam là tôn giáo của tự do và bình đẳng chủng 
tộc.

Islam đến vào thời điểm mà tình trạng nô lệ và sự nô 
dịch của con người đang lan rộng qua nhiều hình thức 
khác nhau. Islam thu hẹp chế độ nô lệ, khuyến khích 
giải phóng và đặt cho điều đó một phần thưởng vô 
cùng to lớn.
Tất cả những người bị mất tự do và phải chịu đựng sự 
phân biệt chủng tộc, đàn áp sắc tộc và nô dịch sẽ tìm 
thấy sự do trong Islam, một tôn giáo bảo vệ phẩm giá 
con người, tự do và nhân quyền.

Vào năm 632 dương lịch, Thiên Sứ  đã thực hiện cuộc 
hành hương Hajj, cũng trong thời gian này Người cảm 
thấy sắp phải rời bỏ thế gian để trở về gặp Rabb (Allah) 
Đấng Tối Cao của Người. Người đã thuyết giảng giữa 
các tín đồ và bài thuyết giảng của Người được gọi là 
bài thuyết giảng Al-Wada' (chia tay). Trong đó bao gồm 
nhiều quy tắc được Thiên Sứ  quy định, để nó trở 
thành quy tắc sống tách biệt giữa những gì phổ biến 
có trong thời kỳ ngu muội Al-Jahiliyah trước Islam, và 
những gì một tín đồ Muslim cần phải tuân thủ trước 
Allah và trước những người anh em Muslim của mình, 
đó là những gì Người  đã nói:

«Hỡi nhân loại! Quả thật, Rabb (Thượng Đế Allah) của 
các người là một duy nhất, và tổ phụ của các người là 
một, tất cả các người đều từ Adam và Adam được tạo 
ra từ đất sét, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah 
là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và kính sợ 
sợ Allah) nhất trong các ngươi, và không người Ả Rập 
nào hơn người không phải Ả Rập ngoại trừ lòng kính 
sợ Taqwa. Ta đã truyền bá bức thông điệp chưa? Lạy 
Allah! Xin Ngài hãy làm chứng. Họ (những vị bạn đạo 
Sahabah) đáp: Vâng. Người nói: Hãy để người có mặt 
truyền đạt điều đó cho người vắng mặt». 
[Ahmad ghi lại trong Musnad: 10/5586, số: 23972].
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3 Islam là tôn giáo công lý và bảo vệ phái yếu.
Do đó, Islam dễ dàng lan rộng ở Châu Phi và nhiều nơi 
khác trên trái đất vì Islam chống lại chế độ nô lệ, và họ 
tìm thấy trong Islam nền công lý và sự bình đẳng giữa 
các chủng tộc với tất cả mọi người. Rất nhiều người 
theo Islam là phụ nữ vì họ tìm thấy ở đó sự công bằng về 
quyền lợi, nghĩa vụ, quyền thừa kế và danh dự dành cho 
phụ nữ dù họ là trẻ em gái, là người vợ hay người mẹ.

﴾Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả 
đầy đủ tín vật về lại cho chủ, và khi các ngươi phân xử 
(các vụ việc) giữa thiên hạ thì các ngươi phải phân xử 
công bằng. Allah thực sự đã rất nhân từ khi Ngài răn 
dạy các ngươi điều này. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe, Đấng Hằng Thấy.﴿ [Chương Al-Nisa’, câu: 58].

﴾Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt 
đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài nghiêm 
cấm tất cả những hành vi vô luân, sai trái và áp bức. 
Ngài răn dạy các ngươi mong rằng các ngươi có thể 
lưu tâm. ﴿[Chương Al-Nahl, câu: 90].
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Tính liêm chính của nền tư pháp và công bằng 
trong phán quyết Câu chuyện về Tu’mah và 
người đàn ông Do Thái

Câu chuyện là có một người đàn ông 
tên Tu’mah Bin Abiraq đã lấy trộm một 
chiếc khiên, khi chủ nhân chiếc khiên 
phát hiện nó đã bị lấy cắp, Tu’mah đã 
nhanh chóng giấu chiếc khiên ở nơi 
người bạn Do Thái của mình và thề rằng 
mình không hề lấy cắp nó. Mọi người 
tìm kiếm và thấy chiếc khiên ở cùng với người Do Thái 
nên họ buộc tội anh ta ăn trộm nó, nhưng người đàn 
ông Do Thái đã tự bào chữa cho mình và kể lại cho họ 
rằng Tu’mah Bin Abiraq đã đưa cho anh ta chiếc khiên. 
Người của bộ tộc anh ta (bộ tộc Zhafar họ là người Ả 
Rập) yêu cầu Thiên Sứ  tha bổng cho Tu’mah vì chiếc 
khiên được tìm thấy trong nhà của người đàn ông Do 
Thái. Vì vậy, sự mặc khải đã được ban xuống từ bầu 
trời để thực thi công lý, và tiết lộ sự thật đồng thời để 
đây là một ví dụ và một bài học cho mọi người. Allah 
đã chứng minh sự vô tội của người đàn ông Do Thái và 
xác nhận lời buộc tội đối với Tu’mah. [At-Tirmizi ghi lại]

﴾TA thực sự đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ 
Muhammad) Thiên Kinh (Qur’an) bằng sự thật để 
Ngươi dùng Nó phân xử thiên hạ đúng theo điều 
Allah muốn; và Ngươi chớ đừng a tòng với đám người 
gian dối, phản bội.﴿ [Chương Al-Nisa’, câu: 105].

﴾Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bất 
công, thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng của mình; 
rồi đây họ sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục.﴿ 
[Chương Al-Nisa’, câu: 10].

 Công
bằng

 Phán
quyết
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“Không có sự cưỡng bách trong tôn giáo”

Bảo vệ quyền lợi của trẻ mồ côi.

Thiên Kinh Qur’an nhấn mạnh rằng không có sự cưỡng 
buộc mọi người để thay đổi tôn giáo của họ, vì sự thật 
là rõ ràng và sự giả dối cũng rất rõ ràng. Thúc giục con 
người nên chiêm nghiệm những câu Kinh nói về sự tạo 
hóa để thấy sự tồn tại của Allah và chấp nhận sự hướng 
dẫn từ Ngài với sự suy ngẫm và tự bằng lòng.

Islam xác nhận rõ ràng việc chăm sóc trẻ mồ côi và bảo 
vệ các quyền lợi của chúng cho đến khi chúng lớn lên 
và trở thành một người trưởng thành có khả năng tự lo 
liệu mọi việc của mình. Những câu Kinh Qur’an đi kèm 
với mệnh lệnh thiêng liêng để bảo vệ tài sản của trẻ mồ 
côi và cảnh báo việc làm tổn hại chúng một cách bất 
công và hung hãn.

Thiên Sứ  khuyến khích những tín đồ Muslim chăm 
sóc trẻ mồ côi, bảo trợ và nuôi nấng chúng cho đến khi 
chúng lớn, Người  nói:

﴾Không có sự cưỡng bức (đức tin) trong tôn giáo. Quả 
thật, chân lý, lẽ đúng luôn khác biệt với điều ngụy 
tạo và sai trái. Cho nên, ai phủ nhận Taghut (mọi thứ 
được thờ phượng ngoài Allah) và có đức tin nơi Allah 
thì y đã nắm chắc sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt, 
bởi Allah là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết.﴿ 
[Chương Al-Baqarah, câu: 256]

(Và thực sự) nếu như Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad) muốn, chắc chắn tất cả loài người trên 
trái đất này đều có đức tin. Lẽ nào Ngươi muốn ép 
buộc nhân loại trở thành những người có đức tin ư?! 
[Chương Yunus, câu: 99].

Ta và người bảo trợ trẻ mồ côi giống hai 
ngón tay này trong Thiên Đàng. [Al-Bukhari]
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4 Islam là tôn giáo nhân từ.

Allah đã tự miêu tả Ngài là Đấng Rất Mực Độ Lượng, 
Đấng Rất Mực Khoan Dung, những tín đồ Muslim 
lập lại điều đó mỗi ngày trong lễ cầu nguyện Salah 
của họ và trong xướng đọc Qur’an. Allah Đấng 
Toàn Năng đã phán về Thiên Sứ Muhammad :

﴾TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để 
mang lại hồng phúc cho vũ trụ và vạn vật. ﴿
[Chương Al-Ambiya, câu: 107].
Islam nhân từ đối với trẻ nhỏ, người lớn, phụ nữ và 
người yếu thế, nhân từ với những loài động vật và 
thực vật, nhân từ với vạn vật.

Ông Saeed Bin Al-Musayyab thuật lại từ ông Abu 
Hurairah: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah  nói: «Allah 
đã chia Lòng Thương Xót thành một trăm phần, Ngài 
giữ lại cho Ngài chín mươi chín phần và Ngài ban 
xuống trái đất một phần. Chỉ một phần này mà các 
loài sinh vật đều thương xót lẫn nhau, đến nỗi ngay cả 
con ngựa cái cũng nhấc móng guốc khỏi con non của 
nó vì sợ rằng nó sẽ giẫm phải con non».

Và Thiên Sứ  nói: «Không thuộc cộng đồng của Ta 
những ai không có lòng thương xót với trẻ nhỏ của 
chúng ta và không thừa nhận danh dự, quyền của 
người già của chúng ta». [Abu Dawood và At-Tirmizi].

Và Thiên Sứ  nói: 
«Ai giúp một tín đồ có đức tin khỏi những khó khăn 
của cuộc sống trần tục này, Allah sẽ giúp người đó 
khỏi sự khó khăn vào Ngày Sau và ai tạo sự dễ dàng 
cho người đang gặp khó khăn, Allah sẽ tạo sự dễ dàng 
cho người đó trong cuộc sống trần gian và Ngày Sau 
và ai che đậy tội lỗi của một người có đức tin Allah sẽ 
che đậy tội lỗi cho y ở đời này và Ngày Sau, và Allah sẽ 
giúp đỡ người bầy tôi của Ngài chừng nào y còn giúp 
đỡ người anh em của mình».
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Allah Đấng Tối Cao phán:

Được ghi chép lại từ Thiên Sứ , Người nói:

﴾Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TA! 
Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi những điều 
tội lỗi) thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót 
của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi (cho 
những ai quay về sám hối với Ngài); quả thật Ngài là 
Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.”﴿ 
[Chương Az-Zumar, câu: 53].

﴾Khi những người có đức tin nơi những Lời Mặc Khải 
của TA đến gặp Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì Ngươi hãy nói 
với họ: “Chào bằng an đến các người, Thượng Đế của 
các người đã qui định cho bản thân Ngài lòng nhân từ: 
rằng ai trong các người lỡ làm điều tội lỗi vì thiếu hiểu 
biết rồi sau đó ăn năn hối cải và sửa mình thì quả thật 
Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung.﴿
[Chương Al-Ana’m, câu: 54].

﴾Một người phụ nữ bị trừng phạt vì một con mèo mà 
cô ấy đã nuôi nhốt cho đến khi nó chết. Do đó, cô ấy 
bị cho vào Hỏa Ngục (vì sự ngược đãi của cô ấy đối với 
con mèo). Cô đã không cho nó ăn hay cho nó uống 
nước trong khi giam giữ nó, cũng không thả nó ra để 
nó ăn những con côn trùng trên mặt đất﴿.
[Al-Bukhari và Muslim].
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5 Islam tôn giáo hòa bình.

“As-Salam (Hòa bình, Bằng An)” là một 
trong những danh xưng cao quý của 
Allah, Islam kết nối bạn với Đấng Tạo 
Hóa của bạn, để bạn có thể tìm thấy sự 
bình yên nơi Ngài và giúp bạn đạt được sự 
bình yên giữa bạn với tâm hồn của bạn, g i ữ a 
bạn với mọi người, và giữa bạn với môi trường xung 
quanh bạn.

Trước đây, khi Thiên Sứ  kết thúc lễ nguyện Salah, Người 
nói: {Astarfirullah} ba lần, – Allahumma Antas Salam wa 
Minkas Salam Tabarakta Ya Zal-Jala’li wal-ikram].

Ý nghĩa: «Lạy Allah, Ngài là Đấng Bình An và sự bình an 
được đến từ Ngài. Ngài là Đấng có quyền uy tối cao và 
rộng lượng».

Hướng đến hòa bình không khai chiến nếu kẻ thù chấp 
nhận tuân theo, đó là mệnh lệnh từ Thiên Kinh Qur’an 
mà Allah đã lệnh cho những tín đồ có đức tin. Những 
cuộc chinh phục vĩ đại trong lịch sử Islam đã được thực 
hiện một cách hòa bình, chẳng hạn như cuộc chinh 
phục Makkah và tiến vào Jerusalam.

Một Hadith Saheeh được ghi lại bởi Abu Dawood được 
thuật bởi ông Anas Bin Malik rằng trước đây khi Thiên 
Sứ  gửi đi một đội quân, Người căn dặn: «Hãy nhân 
danh Allah và ra đi, các người chớ sát hại người già, trẻ 
nhỏ hay phụ nữ, đừng gian dối về chiến lợi phẩm nhưng 
hãy thu lấy chiếc lợi phẩm của mình, làm điều đúng đắn 
và điều thiện tốt, bởi quả thật Allah yêu thương những 
người làm điều thiện tốt».

﴾Các ngươi hãy vì chính nghĩa của Allah mà chiến đấu 
chống lại những kẻ khai chiến với các ngươi nhưng 
các ngươi chớ đừng quá mức giới hạn (sát hại phụ nữ, 
người già và trẻ con) bởi Allah không ưa thích những 
kẻ vượt quá giới hạn.﴿ [Chương Al-Baqarah, câu: 190] 

لَالِ وَالِإكْرَامِ لَامُ تَبَ�ارَكْتَ ذَا الْْجَ لَامُ وَمِنْكَ السَّ نْتَ السَّ
َ
هُمَّ أ َ ..ثلاثاً،  اللَّ سْتَغْفِرُ اللَّهَّ

َ
أ
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Tầm quan trọng và sự thiêng liêng của cuộc 
sống con người.

Quả thật, chỉ Allah là Đấng ban sự sống cho mọi tạo vật 
và Ngài tạo hóa chúng vì những mục đích cao cả. Allah 
không tạo ra một sinh vật nào một cách vô ích, Ngài đã 
ban cho con người là sinh vật đứng đầu các tạo vật và 
loài vật khác là người kế vị trên trái đất để con người có 
thể xây dựng cuộc sống trên đó và tuân theo đường lối 
của Allah.

Sự sống của con người không thuộc về con người mà 
thuộc về Đấng Tạo Hóa họ và Đấng Tạo Hóa vũ trụ. Vì 
vậy, một trong những tội lỗi lớn nhất trong Islam là tự 
sát hại bản thân mình. Allah Đấng Tối Cao phán:

﴾Và các ngươi chớ đừng tự giết hại bản thân các ngươi 
bởi quả thật Allah luôn nhân từ với các ngươi.﴿ 
[Chương Al-Nisa’, câu: 29].

Việc tước đoạt mạng sống con người một cách bất công 
là một tội ác vô cùng nghiêm trọng vì đó là hành vi xâm 
hại chủ nhân của các tạo vật mà Allah đã tạo đựng trên 
trái đất. Allah Đấng Tối Cao đã đề cập trong Thiên Kinh 
của Ngài về tội ác đầu tiên xảy ra trên trái đất khi Qabil 
đã sát hại người em của mình Habil và họ là hai người 
con trai của Adam  . Allah Đấng Tối Cao phán:

﴾Vì lẽ đó, TA (Allah) đã qui định cho con cháu Israel 
rằng ai giết chết một sinh mạng không phải để đền 
mạng (theo luật Qisas) hoặc không phải là kẻ phá hoại 
trái đất thì giống như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai 
cứu một mạng người thì giống như y đã cứu toàn bộ 
nhân loại. Quả thật, các Thiên Sứ của TA đã mang đến 
cho họ những bằng chứng rõ rệt nhưng rồi sau đó đa 
số họ vẫn là những kẻ phá hoại trên trái đất.﴿ 
[Chương Al-Ma’idah, câu: 32].

Từ “As-Salam – Bằng an” là một phần trong lời chào của 
những người Muslim với nhau «Cầu xin Allah ban sự bằng 
an, lòng thương xót và phúc lành của Ngài cho các bạn».
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6 Islam tôn giáo cân bằng và chừng mực.

Islam kêu gọi đến sự chừng mực và bác bỏ chủ nghĩa 
cực đoan trong suy nghĩ và hành vi. Islam bác bỏ sự xa 
hoa và phung phí trong mọi vấn đề, dạy bạn điều độ 
trong ăn uống, tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thiên 
nhiên.

﴾Tương tự như thế, TA (Allah) đã thiết lập các ngươi 
thành một cộng đồng dung hòa để các ngươi làm 
nhân chứng cho thiên hạ, còn Thiên Sứ (Muhammad) 
sẽ là nhân chứng cho các ngươi.﴿
 [Chương Al-Baqarah, câu: 143].

Cân bằng giữa nhu cầu tâm hồn và thể xác.
Allah đã tạo hóa con người với thể xác, trí óc, tâm hồn 
và mỗi một bộ phận đều có nhu cầu khác nhau. Một 
cuộc sống lành mạnh đòi hỏi sự cân bằng giữa các nhu 
cầu của cơ thể như ăn, uống, hôn nhân, nghỉ ngơi và 
các nhu cầu của tâm hồn chẳng hạn như sự yên tĩnh, ổn 
định và cân bằng tâm lý và còn các nhu cầu của trí óc 
như học tập, suy nghĩ và nuôi dưỡng trí tuệ lành mạnh 
dẫn đến các hành vi tích cực và cân bằng. Islam không 
cho phép sống như một tu sĩ ngăn cơ thể khỏi một số 
nhu cầu bản năng của nó.
Được ghi lại từ Thiên Sứ , Người nói:

«Khi lời gọi Iqamah cho lễ 
nguyện Salah Isha được cất 
lên và buổi ăn tối đã sẵn 
sàng, thì hãy bắt đầu với 
buổi ăn tối trước». 
[Al-Bukhari và Muslim].

Điều này là để một người không bị phân tâm bởi cơn 
đói của mình khi đứng dâng lễ nguyện Salah.

36



Hãy cẩn trọng với sự thái quá, không có sự thái 
quá trong tôn giáo Islam.

Sự thái quá đó là vượt quá giới hạn của sự chừng mực, 
dù trong các vấn đề của trần gian hoặc vấn đề của tôn 
giáo. Thiên Sứ đã  đã thiết lập các quy tắc trong suy 
nghĩ và hành vi để chống lại sự thái quá và cường điệu. 
Người ghét sự thái quá và quá cứng nhắc trong tôn giáo, 
cũng như Người ghét việc đắm chìm trong những lạc 
thú và sự quá độ trong ăn uống, trang phục, cũng như 
những vấn đề vật chất và thế tục khác.

Một lần nọ, có ba người đàn ông đến gặp hỏi về sự thờ 
phượng của Thiên Sứ , và khi họ được cho biết về điều 
đó có vẻ như họ nghĩ rằng sự thờ phượng của họ là chưa 
đủ, bởi vì Thiên Sứ  đã được Allah tha thứ những tội lỗi 
trong quá khứ và tương lai. Và họ cho rằng họ phải vượt 
giới hạn trong sự thờ phượng của mình để đạt được sự 
hài lòng của Allah ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng 
nhu cầu thể chất của họ. Một người trong số họ nói: Anh 
ấy sẽ luôn luôn cầu nguyện suốt đêm (nghĩa là anh ấy 
sẽ không bao giờ nghỉ ngơi hay ngủ vào ban đêm), và 
người thứ hai nói: Anh ấy sẽ nhịn chay mỗi ngày trong 
năm và không bao giờ bỏ nhịn, và người thứ ba nói: Anh 
ấy sẽ tránh xa phụ nữ và không bao giờ kết hôn.
Khi Thiên Sứ  đến và biết được những gì họ đã nói, 
Người nói với họ:

Có phải các người đã nói thế này, thế này phải không?. 
Thề bởi Allah, Ta là người kính sợ Allah hơn các người, 
và Ta là Người vâng lệnh Ngài nhất trong số các người 
đối với Ngài, nhưng Ta nhịn chay và Ta ăn uống, Ta cầu 
nguyện Salah và Ta ngủ, và Ta kết hôn với phụ nữ. Vì 
vậy, ai quay lưng lại với Sunnah (đường lối) của Ta thì 
sẽ không thuộc cộng đồng của Ta. [Al-Bukhari, số: 5063].
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Thiên Sứ  không yêu thích tạo sự khó khăn 
trong tôn giáo.

Thiên Sứ  thích mọi thứ trở nên dễ dàng, nếu có hai 
vấn đề để Người chọn thì Người sẽ chọn vấn đề dễ dàng 
nhất miễn là nó không phải là điều tội lỗi. Người không 
hà khắc trong quan điểm hay vấn đề nào đó ngoại trừ 
đó là quyền của Allah, Người cũng dạy mọi người rằng 
tôn giáo không chỉ là đức tin và sự thờ phượng, mà còn 
là lối sống và cách ứng xử tích cực với bản thân, con 
người, những vật vô tri, động vật và thực vật.

«Những kẻ vượt quá giới hạn sẽ thất bại và thua thiệt» 
Người nói như vậy ba lần. (Những kẻ vượt quá giới hạn 
là những người vượt qua ranh giới, phóng đại, đổi mới 
và cường điệu trong tôn giáo).

Ông Abdullah Bin Masud ghi lại từ Thiên Sứ , Người nói: 

Thiên Sứ  vượt trội bởi sự dịu dàng trong lời nói và 
lòng tốt trong cách ứng xử đối với mọi người, và nếu có 
hai vấn đề được đưa ra để Người chọn thì Người sẽ chọn 
vấn đề dễ dàng nhất.

﴾(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy mời gọi đến 
với con đường Thượng Đế của Ngươi bằng sự khôn 
ngoan, và lời khuyên tốt đẹp; và Ngươi hãy tranh luận 
với họ theo cách tốt nhất có thể. Quả thật, Thượng Đế 
của Ngươi biết rõ nhất ai là kẻ lệch xa khỏi con đường 
của Ngài và Ngài biết rõ nhất ai là người được hướng 
dẫn (đúng đường).﴿ [Chương Al-Nahl, câu: 125]

Thiên Sứ của Allah  nói:
Quả thật, khi sự dịu dàng được đặt vào bất cứ điều gì 
cũng làm nó thêm tốt đẹp và khi nó bị lấy khỏi bất cứ 
điều gì cũng làm thứ đó xấu đi. Trong một lời thuật khác:

Quả thật, Allah là Đấng Nhân Từ và Ngài yêu thích sự 
nhân từ, Ngài ban thưởng cho sự nhân từ trong khi Ngài 
không ban thưởng cho sự nghiêm khắc, và không ban 
cho bất cứ điều gì khác ngoài nó (lòng nhân từ). [Muslim]
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7 Islam tôn giáo của gia đình

Islam có tác động tích cực rõ ràng bắt đầu từ “bạn” và 
điều chỉnh mối quan hệ của bạn với Rabb (Đấng Chủ 
Tể) của bạn, Đấng đã tạo ra bạn và 
mối quan hệ của bạn với chính mình. 
Vì vậy, bạn cố gắng bằng sự lạc quan 
và nhiệt tình để phát triển khả năng 
của bản thân, bảo vệ tâm trí, cơ thể 
và tâm hồn của bạn khỏi mọi thứ gây 
hại cho chúng. Sau đó, những tác 
động này lan đến những người xung 
quanh bạn, bắt đầu từ cha mẹ bạn, rồi đến gia đình bạn, 
rồi đến họ hàng của bạn, sau đó là bạn bè, hàng xóm 
của bạn, và cuối cùng là tất cả mọi người. 
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Tôn giáo Islam nổi bật bởi sự quan tâm của nó đến việc 
hình thành và gìn giữ gia đình, Nó khuyến khích hôn 
nhân và gắn kết niềm tin vào Allah với cách cư xử tốt 
đẹp với cha mẹ và duy trì mối quan hệ gia đình và họ 
hàng, người thân. Sau đó, đối xử và tương tác tích cực 
với xã hội, bắt đầu bằng việc mĩm cười và chào bình an 
(Salam) đến mọi người và kết thúc bằng việc tham gia 
tích cực vào những gì mang lại điều tốt đẹp cho xã hội.

Islam nhấn mạnh đến việc hiếu thảo với cha mẹ và gắn 
kết với Allah bằng đức tin Iman nơi Ngài thông qua việc 
đối xử nhân từ đối với hai người họ, cũng như gắn liền 
lòng biết ơn Ngài với lòng biết ơn hai người họ qua lời 
phán của Allah.

﴾Và Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sắc 
lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một 
mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một 
trong hai người họ hoặc cả hai sống chung với các 
ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng ‘uf’ 
(âm thanh biểu hiện sự bất kính) với hai người họ, và 
chớ xua đuổi hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói 
với hai người họ bằng lời lẽ đầy tôn kính. Các ngươi 
hãy đối xử khiêm nhường bằng lòng nhân từ đối với 
họ, và các ngươi hãy cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của 
bề tôi, xin Ngài rủ lòng thương xót cha mẹ của bề tôi 
giống như hai người họ đã thương yêu, nuôi nấng và 
chăm sóc bề tôi lúc hãy còn bé.”﴿[Chương Al-Isra, câu: 23-24]

﴾Do đó, (hỡi con người) ngươi hãy tạ ơn TA và biết ơn 
cha mẹ của ngươi, bởi chắc chắn ngươi sẽ trở về trình 
diện TA. ﴿[Chương Luqman, câu: 14]

Ông Abdullah Bin Mas'ud [cầu xin Allah hài lòng về ông] 
thuật lại: Tôi đã hỏi từ Thiên Sứ : Việc hành đạo nào 
được Allah Đấng Toàn Năng yêu thích nhất? Người đáp: 
«Hành lễ Salah đúng giờ giấc đã được quy định» Tôi 
hỏi tiếp: Kế tiếp là gì? Người đáp: «Sau đó là hiếu thảo 
với cha mẹ». Tôi hỏi tiếp: «Chiến đấu vì con đường 
chính nghĩa của Allah».  [Al-Bukhari, số: 527 và Muslim, số: 85].
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Thiên Sứ  đã nói với một 
người đàn ông khác khi anh ta 
đến để xin phép Người đi Jihad 
(chiến đấu cho con đường 
chính nghĩa của Allah): «Anh 
có cha mẹ không?» Trong 
đường truyền khác: «Cha mẹ 
anh còn sống không?». Người đàn ông đáp: Vâng còn. 
Người nói: «Anh hãy Jihad bằng cách chăm sóc tử tế 
hai người họ». [Abu Dawood và Al-Nasa’i]

Trong Hadith Muslim được ông Abu Hurairah thuật lại 
từ Thiên Sứ , Người nói: «Cầu cho anh ta sự nhục nhã, 
cầu cho anh ta sự nhục nhã, cầu cho anh ta sự nhục 
nhã». Có người hỏi: Ai vậy thưa Thiên Sứ của Allah? 
Người đáp: «Người được sống cùng với cha mẹ già, 
hoặc một trong hai người đã già mà không được cho 
vào Thiên Đàng (do bất hiếu không cư xử tốt với cha 
mẹ)». [Muslim, số: 2551].
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8 Islam là tôn giáo của một xã hội thành công.

Islam dạy bạn cách giành được tình yêu thương của 
mọi người và cách mang lại lợi ích cho họ, bắt đầu bằng 
lời chào bằng an (Salam) đến mọi người, mỉm cười với 
những người bạn gặp và kết thúc bằng việc đối xử với 
mọi người trên cơ sở tôn trọng, trung thực, công bằng 
và tuân thủ các giao ước.

Thiên Sứ  đã tự giới thiệu mình với mọi người và toàn 
thế giới với tư cách là “Sứ Giả của Allah” và Người đã 
trình bày cho họ bức Thông Điệp Thiêng Liêng bao gồm 
các khía cạnh: Sự chỉ đạo, hướng dẫn, hòa bình, sự nhân 
từ, phát triển và văn minh.

Người mời gọi đến với đạo đức cao quý, và thiết lập nền 
tảng đạo đức toàn cầu bắt nguồn từ bức Thông Điệp 
Thiêng Liêng từ (Đấng Chủ Tể của tôi tớ đến với mọi tôi 
tớ). Thiên Sứ  có thể ảnh hưởng đến hành vi của mọi 
người và cách họ cư xử với nhau, vì vậy Người ra lệnh 
cho họ phải có đạo đức tốt khi Người  nói: «… Và hãy 
cư xử tử tế với mọi người». Người thúc giục họ đến với 
điều đó với câu nói:

«Người mà Ta yêu quý nhất và địa vị gần ta nhất vào 
ngày Phán Xét cuối cùng là người có đạo đức tốt đẹp 
nhất trong số các bạn».

Thiên Sứ  nói:

«Một người có đức tin với một 
người có đức tin khác giống như 
những viên gạch của một tòa nhà, 
viên gạch này củng cố cho viên kia. 
Người minh họa cho điều này bằng 
cách đan xen các ngón tay của hai 
bàn tay với nhau».
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Thiên Sứ  nói: «Không một ai trong các người có 
đức tin hoàn hảo cho đến khi nào các người yêu 
thương người anh em Muslim khác như yêu thương 
chính bản thân mình». Người   cũng nói rằng: 

«Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta trong tay Ngài, các 
người sẽ không được vào Thiên Đàng cho đến khi 
nào các người có đức tin (trọn vẹn), và các người 
sẽ không có đức tin trọn vẹn cho đến khi nào các 
người yêu thương lẫn nhau. Chẳng lẽ các người 
không muốn Ta chỉ cho các người biết một điều 
mà nếu các người làm điều đó sẽ khiến các người 
yêu thương lẫn nhau chăng? Hãy lan tỏa lời chào 
Salam giữa các người». [Muslim]
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Thiên Sứ  nói về sự hỗ trợ, giúp đỡ và khoan dung giữa 
con người với nhau, đây là điều giúp lan tỏa tình yêu 
thương giữa họ:

Thiên Sứ  nói với Abu Zar Al-Gaffari

Và Thiên Sứ của Allah  nói:

«Ai tạo sự dễ dàng cho người đang gặp khó khăn, 
Allah sẽ tạo sự dễ dàng cho y trên đời này và Ngày 
Sau». Và Người  nói:

«Allah vẫn luôn giúp đỡ người bề tôi của Ngài khi nào 
y vẫn còn giúp đỡ người anh em (Muslim) của mình».

Cư xử tốt đẹp với hàng xóm láng giềng.
Thiên Sứ  nói:
«Ai có đức tin nơi Allah và Ngày Phán Xét cuối cùng 
thì chớ đừng làm hại hàng xóm láng giềng của y». 
Trong một đường truyền khác Người nói: «Thì hãy đối 
xử tốt với hàng xóm láng giềng của y».
Thiên Sứ  nói trong một dịp khác:

«Đại Thiên Thần Jibril vẫn cứ dặn dò Ta mãi về chuyện 
tử tế với người xóm giềng đến nỗi Ta nghĩ chắc ngài sẽ 
bảo Ta để người láng giềng được hưởng quyền thừa 
kế». [Al-Bukhari]

«Này Aba Zar khi nào anh nấu món súp thì hãy cho 
thêm nước vào và mang một ít cho hàng xóm của 
anh». Trong một đường truyền:

«Hãy nghĩ đến gia đình những người hàng xóm láng 
giềng xung quanh anh và mang cho họ ăn một cách 
tử tế». [Muslim]

Thề bởi Allah sẽ không phải là người có đức tin, thề 
bởi Allah sẽ không phải là người có đức tin, thề bởi 
Allah sẽ không phải là người có đức tin. Có người hỏi: 
Là ai vậy Thưa Thiên Sứ của Allah? Người đáp: “Là người 
làm cho hàng xóm của y không an toàn trước hành vi 
sai trái của y». Nghĩa là việc xấu xa gây hại của người đó 
đối với hàng xóm của mình. [Al-Bukhari và Muslim].
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Không khinh miệt hay xúc phạm.
Ông Abu Musa Al-Asha’ri hỏi Thiên Sứ : Người Muslim 
như thế nào là tốt đẹp nhất? Thiên Sứ  nói rằng:

«Là người mà những người Muslim khác được an toàn 
từ chiếc lưỡi và đôi tay của y». [Al-Bukhari và Muslim]

Allah Đấng Tối Cao Phán:

Trong một đường truyền khác, Thiên Sứ  nói: 

﴾Hỡi những người có đức tin! Nhóm người này chớ 
nên cười nhạo nhóm người kia bởi biết đâu nhóm 
người kia tốt hơn nhóm người này. Và nhóm phụ nữ 
này chớ nên cười nhạo nhóm phụ nữ kia bởi biết đâu 
nhóm phụ nữ kia tốt hơn nhóm phụ nữ này. Các ngươi 
đừng xúc phạm nhau và đừng gọi nhau bằng những 
biệt danh (mục đích nhạo báng và chế giễu). (Quả 
thật,) việc bêu tên xấu của một người sau khi y đã có 
đức tin là một hành động bất tuân (Allah). Và ai không 
sám hối thì đó là những kẻ làm điều sai quấy.﴿
[Chương Al-Hujurat, câu: 11]

Lời chào là thông điệp hòa bình.
Một người đàn ông hỏi Thiên Sứ  rằng việc làm nào tốt 
nhất trong Islam? Người  đáp: «Nuôi ăn người nghèo 
và người túng thiếu, chào Salam đến người anh quen 
biết và người anh không quen biết». [Al-Bukhari và Muslim]

«Đừng coi thường bất kỳ việc làm thiện tốt nào, ngay 
cả khi bạn gặp người anh em (Muslim) với vẻ mặt tươi 
cười». [Muslim]

Thiên Sứ của Allah  cũng nói rằng: 
«Hỡi mọi người, hãy gửi lời chào Salam (chào Salam 
với nhau), hãy giữ mối quan hệ họ hàng, cung cấp 
thức ăn (cho mọi người), và cầu nguyện Salah vào ban 
đêm khi mọi người đang ngủ, sẽ được vào Thiên Đàng 
thật bằng an». [At-Tirmizi]
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Đức tin Iman trong Islam chỉ đạt được bằng những việc 
làm tốt đẹp ngoan đạo và các câu Kinh trong Thiên Kinh 
Qur’an luôn gắn liền đức tin Iman với những việc làm 
ngoan đạo thiện tốt.
﴾Allah đã hứa với những người có đức tin và hành 
thiện rằng họ sẽ được tha thứ và được ban thưởng 
phần thưởng vĩ đại (Thiên Đàng)﴿. [Chương Al-Ma’idah, 
câu: 9].

Islam kêu gọi đến sự tích cực, lạc quan 
và chủ động làm những điều tốt đẹp 
cho môi trường và xã hội. Không được 
phép gây hại bản thân và mọi người 
trong tôn giáo Islam.

Thiên Sứ của Allah  nói: 

9 Islam là tôn giáo của sự sáng tạo và hành động 
hữu ích.

«Không một người Muslim nào trồng một loại cây 
hoặc gieo một hạt giống. Sau đó, một con chim hoặc 
một người hoặc một con vật ăn từ nó, ngoại trừ điều 
đó được coi là của bố thí đối với anh ta». [Muslim].

Và Người  nói:
«Khi giờ Tận Thế xảy đến và trong tay của một trong 
các người có một cây con thì cũng hãy trồng nó». 
[Ahmad]. 
Người  nói:
«Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy nhánh: Cao nhất 
là lời tuyên thệ Lailaha Ilallah tức: Không có Thượng 
Đế đích thực nào xứng đáng được thờ phượng ngoại 
trừ Allah, nhánh thấp nhất là loại bỏ vật gây hại trên 
đường và sự hổ thẹn là một nhánh của đức tin Iman». 
[Muslim]
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Tầm quan trọng của thời gian 
và công việc trong.

ISLAM
Đấng Hiển Vinh thề bởi thời gian của 
buổi chiều. Rằng con người chắc chắn 
sẽ bị thất bại và hủy diệt.

Ngoại trừ những ai có đức tin 
và hành thiện, khuyên bảo 
nhau điều chân lý và khuyên 
bảo nhau kiên nhẫn.

Trong Chương này, Allah đã thề 
bởi thời gian, nghĩa là tất cả thời 
gian, và từ “Asr” gợi sự kết thúc 
của ban ngày và hoàng hôn sắp 
đền gần. Điều này tương tự như 
cuộc đời của một con người, sau 
khi trưởng thành đạt đến sức 
trẻ, con người bắt đầu suy giảm 
sức khỏe và dần dần tiến đến cái 
chết.

1. Ngoại trừ những người 
tin tưởng nơi Allah … họ là những 
người mà cuộc sống của họ luôn 
là một chiến thắng cho họ.
2. Những người luôn làm 
việc thiện tốt.
3. Những người khuyên 
bảo nhau đến với đức tin Iman, 
làm việc thiện tốt và cư xử tốt đẹp 
với những người khác.
4. Những người khuyên 
bảo nhau đến với sự kiên định và 
kiên nhẫn trước những khó khăn 
trong cuộc sống.
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Islam nhấn mạnh sự sạch sẽ một cách mạnh mẽ đến 
mức sự sạch sẽ đã trở thành một nét đặc trưng của xã 
hội Islam. Sự sạch sẽ là một phần của đức tin Iman, và 
đức tin Iman sẽ không được trọn vẹn nếu không có sự 
sạch sẽ của thể xác và tâm hồn. Allah Đấng Tối Cao phán 
trong Thiên Kinh Cao Quý của Ngài:

﴾Quả thật, Allah rất yêu thương những người biết ăn 
năn sám hối và những người giữ mình sạch sẽ.﴿ 
[Chương Al-Baqarah, câu: 222]

﴾Ngươi hãy làm sạch y phục của Ngươi.﴿ 
[Chương Al-Muddadthir, câu: 4]

10 Islam là tôn giáo của sự thuần khiết, sức khỏe và 
sự sạch sẽ.

Lấy nước Wudu và tắm (Gusl) và vệ sinh cá nhân 
trong Islam.
Người Muslim nổi trội so với những người khác bằng 
việc lấy nước Wudu trong mỗi lễ nguyện Salah và lễ 
nguyện Salah sẽ không có giá trị nếu không có Wudu. 
Việc lấy nước Wudu yêu cầu phải rửa toàn bộ khuôn 
mặt, hai tay từ bàn tay cho đến khuỷu tay, lau đầu và rửa 
hai bàn chân cho đến mắt cá chân. Trong lấy nước Wudu 
có rất nhiều Sunnah, chúng tôi sẽ liệt kê một trong số đó 
như là súc miệng và súc mũi bằng cách hít vào bằng tay 
phải và ép nước ra ngoài bằng tay trái, rửa giữa các kẻ 
ngón tay và chân, lau hai lỗ tai.

Tắm (Gusl) đó là tắm toàn bộ thân thể, có hai thể loại 
trong Islam: Bắt buộc và khuyến khích. Tắm bắt buộc 
là điều kiện của sự thanh tẩy Taharah, lễ nguyện Salah 
không được chấp nhận nếu không thực hiện nó, tắm 
bắt buộc này được thực hiện sau khi đã kết thúc chu kỳ 
kinh nguyệt, máu hậu sản, giao hợp vợ chồng và người 
trong tình trạng Jana’bah (tức xuất tinh đối với nam). 
Cũng như không được phép chôn cất người đã mất mà 
không tắm cho thi hài ngoại từ những thi hài của người 
chết Shaheed (hi sinh vì Allah trong chiến tranh).
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Rửa hai bàn tay, khuôn mặt, miệng và mũi.

Hầu hết các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm 
lây nhiễm qua các bộ phận này của cơ thể con người. 
Được biết, người Muslim thực hiện việc tẩy rửa Wudu 
để dâng lễ nguyện Salah năm lần mỗi ngày, họ rửa tay, 
khuôn mặt của họ, súc miệng và súc mũi trong mỗi lần 
lấy nước Wudu.

Trong những sự hướng dẫn của Thiên Sứ  là phải thực 
hiện tẩy rửa Wudu một cách hoàn hảo, tức phải thực 
hiện đúng cách. Thực hiện tẩy rửa Wudu một cách hoàn 
hảo trong những thời điểm khó khăn qua đó Allah sẽ 
xóa bỏ những tội lỗi và nâng cao cấp bậc và Thiên Sứ 

 nói:

«Hãy thực hiện Wudu một cách thật hoàn hảo, rửa các 
kẽ ngón tay và hãy hít nước để súc mũi ngoại trừ khi 
đang nhịn chay». Và thuộc những Sunnah của Thiên 
Sứ là vệ sinh làm sạch răng miệng, như theo lời nói của 
Người :
«Nếu Ta không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín 
đồ của Ta thì Ta đã ra lệnh cho họ phải sử dụng Siwak 
trước mỗi lễ nguyện Salah».

Sự sạch sẽ và sức khỏe cộng đồng.

Thiên Sứ  nhấn mạnh đến sự sạch sẽ và sức khỏe cộng 
đồng, đồng thời ra lệnh cho những tín đồ Muslim quan 
tâm đến sự sạch sẽ nhà cửa, môi trường của họ sống và 
biến việc loại bỏ những vật gây hại trên đường đi thành 
một việc làm từ thiện Sadaqah. Và cũng trong những sự 
hướng dẫn của Thiên Sứ :
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Người Muslim phải rửa hai bàn tay sau khi ngủ dậy (vì 
anh ta không biết tay mình sẽ đặt ở đâu trong lúc ngủ).

Phải ăn uống bằng tay phải, không sử dụng tay phải vào 
những việc không sạch sẽ.

Cắt tỉa móng tay, chân, cạo lông bộ phận sinh dục, lông 
nách và giữ gìn vệ sinh trang phục sạch sẽ.

Sử dụng nước hoa, không lãng phí trong ăn uống và 
trang phục. Như vậy, những lời dạy của Thiên Sứ  đảm 
bảo cho bạn sự sạch sẽ cho bản thân mình, sạch sẽ răng 
miệng, thân thể và trang phục của bạn.

Vệ sinh cá nhân và đi đến nhà vệ sinh.
Những người Muslim chủ yếu sử dụng nước để làm sạch 
sau khi đi vệ sinh (không chỉ giấy vệ sinh) điều này là 
đủ ở nhiều nước phương tây. Thiên Sứ  cấm người 
Muslim sử dụng tay phải để làm sạch sau khi đi vệ sinh, 
và làm sạch các bộ phận cơ thể vì họ ăn uống bằng tay 
phải và bắt tay bằng tay phải.

Người Muslim rửa tay hàng ngày và thường xuyên, điều 
này ngăn ngừa sự lây truyền vi khuẩn và mầm bệnh (sau 
khi đi vệ sinh, trước khi ăn, khi lấy nước Wudu cho năm 
lần lễ nguyện Salah hàng ngày, khi thức dậy…vv).
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Những sự hướng dẫn của 
Islam bảo vệ bạn khỏi sự 
lây nhiễm Corona và các 
bệnh truyền nhiễm khác 

như thế nào?

Những sự hướng dẫn của Thiên Sứ  đặt ra các tiêu 
chuẩn cao cho sự sạch sẽ và sức khỏe của cộng đồng, 
phòng chống bệnh tật cũng như ngăn ngừa sự truyền 
nhiễm và lây lan của dịch bệnh, điều mà tiến sĩ Craig 
Conseline đã nói gần đây trong bài viết đăng trên tờ 
Newsweek của Mỹ vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, đã 
coi đây là tài liệu tham khảo cho việc phòng ngừa các 
bệnh truyền nhiễm.

Không gây hại và làm hại qua lại.

Đó là một trong những quy tắc cơ bản của Islam nhằm 
bảo vệ bạn khỏi mọi thứ gây tổn hại và bệnh tật cho bạn 
và người khác, bao gồm ma túy, thuốc lá, bia rượu…
vv. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự nguy hiểm của Virus 
Corona ở việc nó tấn công vào phổi và hệ hô hấp, làm 
cho người hút thuốc lá kém miễn dịch và ít có khả năng 
sống sót hơn.

Sự sạch sẽ là một nữa của đức tin Iman.. [Muslim]
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Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh.

Nhịn chay làm tăng khả năng miễn dịch của bạn.

Đó là một trong những quy tắc để ngăn chặn và kìm 
hãm mọi mầm bệnh. Điển hình như: Tôn giáo Islam 
nghiêm cấm triệt để tệ nạn mại dâm, quan hệ tình dục 
ngoài hôn nhân, điều đó để ngăn chặn nguyên nhân lây 
lan các bệnh qua đường tình dục như AIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome) nguyên nhân là do virus 
gây suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV), dẫn đến mất 
dần khả năng miễn dịch và sau đó tử vong.

Nhịn chay là một trong năm trụ cột của tôn giáo Islam, 
người Muslim nhịn chay trong tháng Ramadan mỗi năm, 
họ kiêng ăn, uống và kiêng quan hệ thể xác từ lúc hừng 
đông cho đến khi mặt trời lặn. Trong những Sunnah của 
Thiên Sứ  là nhịn chay tự nguyện vào ngày thứ hai và 
thứ năm, cũng như các ngày giữa tháng (13, 14 và 15 
của tháng trong lịch Ả Rập, vào những ngày trăng tròn).

Khoa học hiện đại đã khẳng định lợi ích của việc “nhịn 
ăn gián đoạn - intermittent fasting” và việc tăng cường 
hệ thống miễn dịch trong cơ thể con người, nhiều bác 
sĩ phương Tây khuyên nhịn chay để bảo vệ sức khỏe, 
đốt cháy mỡ thừa, giảm cholesterol có hại, Insulin, và 
đường huyết. Có rất nhiều nghiên cứu nói về lợi ích của 
việc nhịn chay vào những ngày “Trắng” tức ngày 13, 14 
và 15 của tháng trong lịch Ả Rập, điều này liên quan đến 
trọng lực của mặt trăng khi trăng tròn, không đủ chỗ để 
đề cập ở đây.
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Chế độ ăn uống và thói quen ăn uống.

Dạ giày là ngôi nhà của bệnh tật, Thiên Sứ  nói: 

«Con người không thể lấp đầy cái bình đựng nào tồi tệ 
hơn dạ dày của mình. Một vài miếng ăn giữ lưng thẳng 
là đủ cho con người (đủ thỏa mãn cơn đói khát và duy 
trì sức lực cho hành động vâng lời Allah). Nhưng nếu 
phải lấp đầy nó thì hãy để một phần ba cho thức ăn, một 
phần ba cho nước uống và một phần ba cho không khí 
để thở». [At-Tirmizi]

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc ăn 
nhiều bữa nhỏ một lượng vừa đủ không để quá no là 
duy trì lượng đường trong máu ở mức vừa phải, cải 
thiện quá trình trao đổi chất, giúp chuyển hóa thức ăn 
thành năng lượng, tăng cường hoạt động của cơ thể, 
giúp thoát khỏi tình trạng uể oải, lười biếng. Trong 
những mối hiểm họa của thời đại ngày nay là: Ăn uống 
quá độ dẫn đến các bệnh tiểu đường, huyết áp, xơ cứng 
động mạch…vv.

Tôn giáo Islam cấm uống rượu, bia và nghiên cứu y học 
đã chứng minh rằng rượu, bia có hại cho gan, làm suy 
yếu khả năng loại bỏ độc tố, làm suy yếu hệ thống miễn 
dịch và làm giảm hiệu quả của bạch cầu và giảm khả 
năng sản xuất kháng thể miễn dịch.
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Lễ nguyện Salah, sự thờ phượng và tụng niệm 
Zikir.
Allah Đấng Tối Cao Phán:

﴾Quả thật, lễ nguyện Salah đã được ban hành cho 
những người có đức tin vào giờ giấc ấn định.﴿ 
[Chương Al-Nisa, câu: 103]

﴾Các ngươi hãy cầu xin sự phù hộ bằng tấm lòng kiên 
nhẫn và lễ nguyện Salah. Quả thật lễ nguyện Salah chắn 
hẳn là điều nặng nề và khó khăn nhưng đối với những 
người thực sự kính sợ (Allah thì nó không khó khăn và 
nặng nề chút nào).﴿ 
[Chương Al-Baqarah, câu: 45]

﴾Quả thật, lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế 
và tội lỗi. Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn lao nhất.﴿ 
[Chương Al-Ankabut, câu: 45]

﴾(Đó là) những người có đức tin và con tim của họ tìm 
thấy sự an bình trong sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah. 
Quả thật, với sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah, các con 
tim sẽ tìm thấy sự an bình và thanh thản!﴿ 
[Chương Al-R’ad, câu: 28]

﴾Họ là những người (thường xuyên) tụng niệm Allah 
lúc đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một 
bên, họ thường suy ngẫm (về quyền năng của Allah) 
trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất (khiến họ 
phải thốt lên): “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã 
không tạo hóa những thứ này một cách vô nghĩa. 
Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài hãy cứu 
bầy tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.”﴿ 
[Chương Ali-Imran, câu: 191]
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Nghiên cứu y học khẳng định việc cầu nguyện Salah với 
lòng sùng kính và suy ngẫm làm tâm hồn tĩnh lặng, mang 
lại cảm giác bằng an, thanh thản, giảm căng thẳng, xua 
tan lo âu, xoa dịu tâm hồn buồn bã đồng thời làm tăng 
cảm giác lạc quan, tích cực, giúp tiết ra hormone hạnh 
phúc: (endorphin, dopamine và serotonin). Nó cũng 
giúp cải thiện chức năng tim và tuần hoàn máu, điều 
này làm tăng hiệu quả của hệ thống miễn dịch cho cơ 
thể con người. Và trước đây Thiên Sứ  yêu thích sự lạc 
quan và ghét sự bi quan. Người thường lập lại lời Du-a 
sau: 

«Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo lắng, 
đau buồn, bất lực, lười biếng, hèn nhát, keo kiệt, gánh 
nặng nợ nần, và bị áp đảo bởi những người đàn ông 
khác». [Al-Bukhari]

Nghiên cứu y học cũng xác nhận rằng cảm giác sợ hãi, 
căng thẳng, lo lắng, buồn bã, phiền não, làm tăng tiết 
Hormone Adrenaline và Cortisol làm tăng nhịp tim và 
ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng miễn dịch của cơ thể 
con người, họ có câu: “Người sợ bệnh tật dễ mắc bệnh 
tật”.

بْْنِ وَالْبُخْلِ،  زَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْْجُ عُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْْحَ
َ
هُمَّ إِنِّيِّ أ »اللَّ

جَالِ" يْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّ وَضَلَعِ الدَّ
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Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh.
Những lời dạy của Thiên Sứ  ở trên trong việc chống 
lại sự lây nhiễm, ngăn chặn bệnh tật và hạn chế sự lây 
lan của nó để nó không trở thành một dịch bệnh. Thiên 
Sứ  đã ra lệnh không được đi đến những nơi đang bị 
nhiễm bệnh và kêu gọi những người trong đó không 
được rời đi để không truyền bệnh sang nơi khác (đây 
gọi là cách ly và kiểm dịch). Nếu quy trình này được áp 
dụng ở thành phố Vũ Hán vào năm 2020 đối với tất cả 
mọi người, kể cả du khách và những người không phải 
là người Trung Quốc thì Virus Corona đã không lây lan 
ra khỏi Trung Quốc. 

Thiên Sứ  đặt ra tiêu chuẩn cao về hành vi tốt đẹp hình 
thành nên những phép tắc của tôn giáo Islam và văn 
minh cho các quy tắc ứng xử trong xã hội, không bỏ 
sót điều gì thậm chí cả nghi thức hắt hơi, ho và ngáp. 
Bất cứ khi nào Thiên Sứ  hắt hơi, Người sẽ dùng tay 
hoặc áo che mặt và kìm giọng xuống (tức là Người kìm 
chế hắt hơi lại để không làm ảnh hưởng những người 
xung quanh). Người đáp lại lời người hắt hơi [bằng lời 
Du-a: YarhamukAllah (cầu xin Allah ban lòng thương 
xót của Ngài cho bạn) khi người hắt hơi tạ ơn Allah (nói: 
Alhamdulillah)], Người cũng ra lệnh cho những người 
mắc bệnh truyền nhiễm không được đến gần người 
khỏe mạnh. Thiên Sứ  đã nói trong một Hadith khác:

«Không được để người nhiễm bệnh cùng chung với 
người khỏe mạnh». [Muslim]

Đối xử với những động vật và sử dụng thịt của chúng.
Allah Đấng Tối Cao Phán:

﴾Bất cứ loài động vật nào sống trên trái đất và (bất 
cứ) loài chim nào bay bằng đôi cánh của chúng cũng 
đều (sống thành) những cộng đồng giống như các 
ngươi (hỡi con người). TA đã không bỏ sót bất cứ điều 
gì trong quyển Kinh (Mẹ - Lawhu Al-Mahfuzh).﴿ 
[Chương Al-Ana’m, câu: 38]

56



Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đã đặt ra các quy tắc để chúng 
ta đối xử với các tạo vật của Ngài và chỉ định rõ cho 
chúng ta một số loại thịt mà chúng ta có thể ăn và cách 
ngăn chặn việc truyền bệnh từ động vật sang con người.
Người Muslim tin tưởng rằng Allah đã cho phép họ ăn 
thịt các loài động vật ăn cỏ, một loài thực vật sạch sẽ, 
chẳng hạn như như bò, cừu, gà vịt, chim chóc và những 
loài không ăn thịt khác.

Người Muslim cũng có đức tin rằng Allah đã cấm họ ăn 
thịt lợn, loài động vật ăn mọi thứ (Động vật ăn tạp) tức 
là nó ăn thực vật và thịt động vật, một số loài heo ăn cả 
xác động vật chết, rác thải, chất thải của chúng và chất 
thải của các loài khác. Thịt lợn cũng bị cấm đối với người 
Do Thái.

Người Muslim tin tưởng rằng Allah đã cấm họ ăn bất 
kỳ động vật có răng nanh nào từ thú săn mồi và tất cả 
các loại chim săn mồi bằng móng vuốt. Cần lưu ý rằng 
Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt nuôi và ăn 
thịt động vật hoang dã sau khi Virus Corona lây lan vào 
cuối năm 2019 từ chợ động vật ở thành phố Vũ Hán. 
Thật đáng suy ngẫm rằng cúm lợn (1998), SARS (2003) 
và Corona (2019) đều có nguồn gốc từ động vật!!!

Bạn có biết rằng việc giết mổ theo nghi thức của tôn 
giáo Islam được quốc tế gọi là “Halal”, dựa trên các tiêu 
chuẩn chính xác để giết mổ động vật và thu được thịt 
sạch, được lọc bỏ máu, an toàn và phù hợp dùng làm 
thực phẩm cho con người? Trong số các tiêu chuẩn này 
là không được đánh đập động vật, tra tấn, sốc điện, làm 
ngạt thở hoặc nấu sống, như đã xảy ra ở nhiều nước 
châu Á.
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Hãy 
suy ngẫm

Hãy đọc

Hãy học 
hỏi

Hãy 
quan sát

Hãy 
khám 
phá

Hãy 
thấu 
hiểu

Islam tôn giáo của trí tuệ và kiến thức.

Thiên Sứ  mang đến bức Thông Điệp Thiêng Liêng 
Trường Tồn bắt đầu bằng từ “Hãy đọc” nhằm đưa con 
người từ nơi u tối của sự thiếu hiểu biết để đến với ánh 
sáng của tri thức và từ sự lầm lạc đến với sự hướng dẫn.

Islam tôn giáo của lý trí (nhận thức) bởi vì Islam kêu gọi 
sử dụng điều đó và kêu gọi đến việc đọc, học tập, chiêm 
nghiệm, lý luận, ghi nhớ và suy ngẫm các dấu hiệu của 
Allah và sự tạo hóa của Ngài và nó là nền tảng của sự 
hiểu biết, biết được các nguyên do và đưa đến những 
sự thật, điều này đã được đề cập trong rất nhiều câu 
Kinh Qur’an.

Với ân sủng lý trí, Allah đã phân biệt con người với tất cả 
tạo vật khác, và Ngài khiến việc xem xét và suy ngẫm về 
sự tạo hóa của Ngài cũng như các dấu hiệu vũ trụ của 
Ngài là lý do cho đức tin của con người vào sự tồn tại 
của Đấng Tạo Hóa và sự duy nhất của Ngài.

Một trong những điểm nổi bật của Islam là nó không 
mâu thuẫn với khoa học, đúng hơn là khoa học luôn 
tương hợp với Thiên Kinh Qur’an, cũng như những câu 
Kinh Qur’an không mâu thuẫn với những gì khoa học 
hiện đại đã khám phá với những bằng chứng thuyết 
phục.

Thiên Sứ  thúc giục mọi người tìm kiếm kiến thức, cấm 
che giấu kiến thức hữu ích và kêu gọi những vị bạn đạo 
của Người học hỏi và dạy mọi người nhiều kiến thức 
hữu ích, truyền tải và tiếp thu lợi ích từ chúng.
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Thiên Sứ  nói: 

«Ai tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức, Allah 
sẽ mở một con đường dễ dàng cho y đến với Thiên 
Đàng». [Muslim]

﴾Quả thật, việc tạo hóa các tầng trời và trái đất 
cũng như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là 
những dấu hiệu dành cho những người hiểu biết. Họ 
là những người (thường xuyên) tụng niệm Allah lúc 
đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một bên, 
họ thường suy ngẫm (về quyền năng của Allah) trong 
việc tạo hóa các tầng trời và trái đất (khiến họ phải 
thốt lên): “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã không 
tạo hóa những thứ này một cách vô nghĩa. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài hãy cứu bầy 
tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.”﴿ 
[Chương Ali-Imran, câu: 190 - 191]

Không còn nghi ngờ gì nữa, nền văn minh Islam là một 
bước ngoặt trong lịch sử nhân loại và có đóng góp thực 
sự cho sự tiến bộ của khoa học và trong hầu hết các khía 
cạnh của cuộc sống. Nền văn minh Islam kéo dài từ giữa 
thế kỷ thứ tám cho đến thế kỷ thứ mười lăm dương lịch. 
Nền văn minh này bao gồm  các lĩnh vực khoa học, toán 
học, đại số, lượng giác và giải tích, cũng như  trong y học 
giải phẩu, và trong hóa học, vật lý, quang học, kỹ thuật, 
kiến trúc, nông nghiệp, thiên văn học, triết học, khoa 
học vã hội, hệ thống giáo dục và phúc lợi xã hội, nghệ 
thuật, thư pháp và thơ ca.
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12 Islam là một nền văn minh toàn cầu mang lại lợi 
ích cho toàn nhân loại.

Có thể hiểu nền văn minh đó là một giai đoạn phát triển 
nằm trong các giai đoạn phát triển và tổ chức tiên tiến. 
Xã hội đạt được điều đó thông qua sự phát triển trong 
tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, kinh tế, trí tuệ 
và khoa học, cũng như thông qua tiến bộ kỹ thuật và 
những sự đổi mới.

Khoảng thời gian từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười 
ba được coi là thời kỳ hoàng kim của nền văn minh 
Islam, trong đó nhiều ngành khoa học và những phát 
minh phát triển mạnh mẽ.

Ngôi nhà trí tuệ.

Dưới thời trị vì của thủ lĩnh Al-Abbasi Harun Ar-Rashid 
(786 - 809), Ngôi Nhà Trí Tuệ được mở tại Baghdad (I Rắc), 
nơi tập hợp các học giả từ các quốc gia khác nhau trên 
thế giới với các nền giáo dục khác nhau, để thu thập và 
dịch thuật tất cả các thể loại kiến thức sang tiếng Ả Rập. 
Ngôi nhà Trí tuệ là một trong những thư viện lớn nhất 
thế giới vào thời điểm đó, phần lớn các học giả triết học, 
toán học, bác sĩ, kiến trúc sư và thiên văn học trên thế 
giới đều là người Muslim.
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Ông Ibn Sina (980 - 1037) là cha đẻ của y học hiện đại, 
ông Jabir Ibn Hayyan (721 - 815) là cha đẻ của hóa học, 
ông Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi (780 - 850) 
người đặt nền móng khoa học về logarit (cơ sở khoa 
học máy tính), và ông Ibn Khaldun (1332 - 1406) người 
sáng lập xã hội học, và ông Abu Bakr Muhammad Bin 
Zakariya Al-Ra’zi (cha đẻ y học) 865 – 929 dương lịch, 
ông là một trong những nhà khoa học lỗi lạc trong lĩnh 
vực y học và hóa học, có kiến thức phong phú và đa 
dạng, xuất sắc trong toán học và có khả năng liên kết 
giữa các ngành khoa học với nhau. Ông Al-Ra’zi đã đóng 
góp cho nhiều phát minh và đổi mới trong lĩnh vực y 
học và hóa học, đồng thời ông đã biên soạn quyển sách 
mang tựa đề Al-Hawi về y học, quyển sách này vẫn là 
tài liệu tham khảo chính cho y học ở Châu Âu trong 400 
năm.

Các học giả trưởng thành dưới bóng mát của nền 
văn minh Islam.

Kiến trúc và nghệ thuật thư pháp Islam.
Trong lĩnh vực thư pháp và kiến trúc, những thành 
tựu của nền văn minh Islam là minh chứng xuyên suốt 
các thời đại cho đến ngày nay, từ phương đông đến 
phương tây của thế giới. Những công trình kiến trúc 
tráng lệ mang tính nghệ thuật cao do người Islam để lại 
cho thấy vẻ đẹp và sự đa dạng của nền văn minh Islam.
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Masjid Kristal - Malaysia

62



Masjid Al-Azhar - Cairo - Ai Cập
Được xây dựng vào năm 971H và mở cửa vào 
năm 988H, và là một trong những ngôi trường 
đại học lâu đời nhất thế giới.
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Nghệ thuật kiến trúc Ma Rốc
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Trong vòng vài thập kỷ, Islam trở thành vườn ươm mầm của nền văn 
minh vĩ đại nhất trên trái đất. Thông qua đó, tất cả mọi loại kiến thức 
đều phát triển mạnh mẽ và thế giới đã chứng kiến những tiến bộ khoa 
học, văn hóa nổi bật mà tác động của nó kéo dài hàng trăm năm, và đây 
là một sự thật được các nhà sử học nổi tiếng có tư tưởng công bằng đã 
làm chứng cho điều đó.
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Masjid lớn Cordoba - Tây Ban Nha
Nhìn từ bên trong
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Nghệ thuật kiến trúc Andalusia
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Mẹ của bạn đầu tiên.
Một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ  và nói: 
Thưa Thiên Sứ của Allah…Ai trong số mọi người 
xứng đáng được tôi đối xử tốt nhất? Người đáp: 
«Chính là mẹ của anh». Sau đó, anh ta hỏi tiếp: 
Tiếp đến là ai?. Người đáp: «Là mẹ của anh». Anh 
ta lại hỏi: Tiếp đến là ai? Người đáp: «Là mẹ của 
anh». Anh ta hỏi tiếp: Tiếp đến là ai? Người đáp: 
«Là cha của anh». [Al-Bukhari và Muslim].
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Địa vị của người phụ 
nữ trong Islam.

Islam là một bước ngoặc trong những quyền lợi 
của phụ nữ

Islam mang đến một thông điệp phổ quát từ Đấng Chủ 
Tể (Thượng Đế Allah) của nhân loại gửi đến toàn nhân 
loại. Vì vậy, nó đảm bảo tất cả các quyền của con người 
bất kể chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, giới tính, nam hay 
nữ. Ngoài ra, phụ nữ được đánh giá rất cao trong Islam, 
cho dù là bé gái, con gái, chị gái, người vợ, người mẹ hay 
người bà.

Thiên Sứ  đã nói ở nhiều thời điểm khác nhau rằng:

«Các người hãy đối xử thật tốt với phụ nữ» 
[Al-Bukhari và Muslim] 
và Người nói về điều liên quan đến quy định giáo luật: 

«Quả thật, phụ nữ bản chất cũng giống như đàn ông 
(tức phụ nữ giống như đàn ông trong việc chấp hành 
quy định giáo luật)». [Abu Dawood]

Theo mệnh lệnh của Allah Đấng Quang Vinh và Tối Cao, 
các quyền xã hội và tài chính của phụ nữ được đảm bảo 
trong Islam, giống như của nam giới. Phụ nữ cũng được 
hưởng mức độ về an ninh, bảo vệ, công bằng, ổn định 
cao và đó là những giá trị mà nhiều phụ nữ thiếu trong 
thế giới ngày nay.
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Sự xuất hiện của tôn giáo Islam cách đây hơn 1450 năm 
là một bước ngoặt mang tính lịch sử và quyết định đối 
với phụ nữ. Islam đã cấm tất cả các hành vi chống lại 
phụ nữ vốn phổ biến ở bán đảo Ả Rập và ở nhiều khu 
vực khác trên thế giới, chẳng hạn như phân biệt đối xử 
giữa nam và nữ, chôn sống bé gái sơ sinh, tước đoạt các 
quyền tài chính, xã hội, hôn nhân ép buộc với trẻ em gái 
và tất cả các hình thức lạm dụng hôn nhân.

Tôn giáo Islam bảo vệ tiền bạc và tài sản của phụ nữ 
để không ai có thể tước đoạt nó khỏi họ, Islam công 
nhận quyền thừa kế của phụ nữ và quy định giáo luật 
xác định phần thừa kế của phụ nữ tùy theo vai vế của 
họ trong gia đình. Đó là một sự thay đổi văn minh, một 
sự thay đổi mang tính cách mạng trong hệ thống xã hội 
của những xã hội không trao cho phụ nữ quyền thừa 
kế, phụ nữ được xem là một phần tài sản của đàn ông 
và một phần tài sản thừa kế nếu người chồng mất. Giáo 
luật thừa kế Islam vẫn là tài liệu tham khảo pháp lý ở 
nhiều tòa án phương Tây cho đến ngày nay.

Islam thiết lập các quyền rõ ràng và cụ thể cho phụ nữ 
đã kết hôn, ly hôn, và góa phụ, đồng thời trao cho người 
vợ những quyền đối với chồng giống như quyền của 
chồng đối với người vợ. 

﴾Phụ nữ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm 
(của họ đối với chồng) theo lẽ truyền thống (của từng 
nơi), tuy nhiên nam giới cao hơn phụ nữ một bậc (về 
trách nhiệm gánh vác gia đình). Quả thật, Allah là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. ﴿
[Chương Al-Baqarah, câu: 228]
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Người phụ nữ là một cá nhân tự chủ.

Người phụ nữ có vị trí quan trọng 
trong xã hội Islam.

Islam xem phụ nữ là những cá nhân tự 
do, họ là những chủ thể riêng biệt và 
là một cá nhân độc lập. Họ được định 
danh bởi dòng dõi và gia đình của 
mình và không thay đổi họ tên sau 
khi kết hôn, giống như trường hợp ở 
nhiều xã hội phương Tây. Phụ nữ có 
trách nhiệm, có các quyền và nghĩa vụ 
không khác gì nam giới ngoại trừ các 
hình thức nhiệm vụ và trách nhiệm.

Islam nắm lấy tay (luôn đồng hành 
cùng) phụ nữ và củng cố vai trò của họ 
trong việc xây dựng xã hội nhưng vai trò của họ không 
vượt quá hoặc mâu thuẫn với vai trò của nam giới, đúng 
hơn là họ bổ sung cho nhau. Mặc dù nhiệm vụ của phụ 
nữ tập trung chủ yếu vào việc nuôi dạy con cái cung cấp 
cho chúng sự giáo dục đúng cách để chúng có thể trở 
thành công cụ xây dựng xã hội chứ không phải là công 
cụ phá hoại xã hội, ngoài ra phụ nữ Islam có một vai trò 
quan trọng trong đời sống xã hội và chính trị.

Thiên Sứ  đã dành những ngày trong tuần để dạy bảo 
phụ nữ, kêu gọi họ đến với lễ cầu nguyện Salah Eid, 
tham gia tuyên thệ trung thành, Người tham khảo ý kiến 
của phụ nữ về các vấn đề của cuộc sống trần tục cũng 
giống như Người đã tham khảo ý kiến các bạn đạo của 
mình. Tương tự như vậy, phụ nữ thường hỏi ý kiến của 
Thiên Sứ  và nêu lên những yêu cầu cần thiết của họ 
với Người, ngay cả người nữ nô lệ hay người hầu cũng 
không ngại tiếp cận Thiên Sứ  để trình bày những yêu 
cầu của mình với Người.
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Islam khuyến khích phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực 
phụ trợ xã hội và nuôi dạy con cái, như giáo dục, điều 
dưỡng và y học.

Trong những dịp khác nhau, Thiên Sứ  
đã kêu gọi phải đối xử thật tốt với phụ nữ 
trong và nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc nuôi dạy con gái một cách tử tế cho 
đến khi chúng trưởng thành, và rằng một người đàn 
ông sẽ được vào Thiên Đàng vì đã nuôi dạy con gái của 
mình thật tốt, giáo dục chúng trên nền tảng đạo đức tốt 
đẹp cho đến khi chúng lớn lên.

Thiên Sứ  nói: 

«Ai bị thử thách một điều gì đó từ những đứa con gái 
nhưng y đối xử nhân từ và tử tế với chúng, thì chúng 
sẽ là tấm chắn ngăn y khỏi lửa Hỏa Ngục».
[Al-Bukhari và Muslim]

Phụ nữ và Islam trong kỷ nguyên hiện đại.

Thời đại hiện đại chứng kiến những thay đổi nhanh 
chóng khác hẳn với các thời đại lịch sử trước đây. Liệu 
những sự hướng dẫn của Islam còn đáp ứng được nhu 
cầu hiện tại của phụ nữ không? Dưới đây chúng tôi sẽ 
làm nổi bật ba vấn đề toàn cầu mà phụ nữ phải gánh 
chịu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và chúng tôi 
sẽ trình bày ngắn gọn về cách Islam tạo ra các giải pháp 
triệt để cho những vấn đề đó.

1. Khai thác thân thể phụ nữ.
2. Quan hệ ngoài hôn nhân và những đứa con ngoài 
giá thú.
3. Bạo lực gia đình và lạm dụng phụ nữ.
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Thân thể phụ nữ không phải là hàng hóa.

Islam tôn vinh phụ nữ, bảo vệ họ khỏi bị 
lạm dụng thể xác và cấm sử dụng cơ thể 
mình trong các hoạt động thương mại, 
giải trí, gợi cảm và mại dâm. Islam cấm 
các hành động thoát y và mọi hành vi vi 
phạm đạo đức công cộng, xúc phạm lòng 
tự trọng của phụ nữ và những hành vi dẫn 
đến quấy rối tình dục hoặc tội hiếp dâm.

Mua bán tình dục, ép buộc các cô gái trẻ làm gái mại 
dâm, sự phát triển của các nhà chứa, các nội dung khiêu 
dâm, hậu quả của những điều đó là các vấn nạn của xã 
hội, những căn bệnh chết người là một trong những tai 
họa lớn nhất của thời đại chúng ta.

﴾Hỡi con cháu của Adam (loài người), quả thật, TA 
đã ban xuống cho các ngươi y phục để các ngươi 
che đậy phần xấu hổ của mình và để các ngươi làm 
đẹp; tuy nhiên, y phục tốt nhất là lòng Taqwa (Sự 
ngay chính, ngoan đạo và kính sợ Allah.). Đấy là 
một trong các dấu hiệu của Allah, mong rằng họ 
biết lưu tâm.﴿ [Chương Al-A’raf, câu: 26]

﴾Các ngươi chớ đến gần Zina (tình dục ngoài hôn 
nhân), bởi quả thật đó là hành vi ô uế và là một con 
đường xấu xa.﴿ [Chương Al-Isra’, câu: 32]

Lưu ý: Một cuộc khảo sát được thực hiện ở Congo năm 
2007 cho thấy rằng hơn 1000 phụ nữ bị cưỡng hiếp hàng 
ngày trên toàn quốc. Ngoài ra, gia đình và cộng đồng 
nạn nhân bị xâm hại tình dục thường chối bỏ những nạn 
nhân này.
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 Không quan hệ ngoài hôn nhân và không có con 
ngoài giá thú

Tôn giáo Islam không cho phép bất kỳ mối quan hệ thân 
xác nào giữa nam và nữ ngoại trừ trong khuôn khổ hôn 
nhân hợp pháp. Đây là quy tắc vàng trong 
Islam, không có sự nhượng bộ trong vấn đề 
này, quy tắc này có thể giải quyết các vấn đề 
xã hội ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, 
trong đó quan trọng nhất là: Sự lây lan của 
bệnh tật, mất đi dòng dõi, số lượng ngày càng tăng của 
những đứa trẻ ngoài giá thú, không biết đâu là cha mẹ 
và những người lang thang, vô gia cư.

Giáo luật Islam nhấn mạnh đến việc bảo tồn dòng dõi 
và gắn kết con cái với cha mẹ. Ngoài ra, quy tắc gia đình 
mà Islam mang đến từ Đấng Chủ Tể và Đấng Tạo Hóa 
cho các bầy tôi của Ngài xoay quanh việc xây dựng một 
gia đình đạo đức, tôn vinh người phụ nữ, bảo vệ tình 
cảm của cô ấy và giữ gìn phẩm giá và quyền lợi của họ. 
Bắt đầu từ việc đảm bảo quyền tự do và quyền lựa chọn 
chồng của người phụ nữ, và thừa nhận của hồi môn là 
biểu tượng cho sự nghiêm túc của người đàn ông trong 
việc cầu hôn và tôn vinh người phụ nữ.

Islam bắt buộc người đàn ông phải chịu trách nhiệm 
tài chính đối với gia đình và con cái của mình, và trong 
trường hợp ly thân hoặc ly hôn, người phụ nữ có quyền 
nhận tiền cấp dưỡng, đây là nghĩa vụ giáo luật bắt buộc 
phải cung cấp hỗ trợ tài chính trong thời gian ở chờ 
Iddah bao gồm thực phẩm ăn, uống, quần áo và nhà ở.
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Thiên Sứ của Allah  nói:

«Này hỡi các chàng thanh niên, những ai trong các 
bạn có khả năng (sức khỏe và tài chính) thì hãy kết 
hôn, vì điều đó giúp hạ thấp ánh nhìn (khỏi những 
ánh nhìn không được phép) và giúp bảo vệ sự trong 
trắng (khỏi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân)». Và 
Người nói:
«Người quan hệ ngoài hôn nhân sẽ không phải là 
người có đức tin vào thời điểm anh ta quan hệ, và 
người uống rượu không phải là người có đức tin vào 
thời điểm anh ta đang uống rượu, và một tên trộm sẽ 
không phải là người có đức tin vào thời điểm anh ta 
đang trộm». [Al-Bukhari]

﴾Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo cho 
các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ để 
các ngươi chung sống yên bình với họ và Ngài đã đặt 
giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. 
Trong sự việc đó quả thật là những dấu hiệu dành cho 
đám người biết suy ngẫm. ﴿[Chương Ar-Rum, câu: 21]

Bạo lực gia đình và lạm dụng phụ nữ.

Bạo lực gia đình là một trong những vấn đề 
nan giải đau đớn xảy ra khắp nơi trên thế giới. 
Trong những thập kỷ qua, một số quốc gia 
Châu Phi đã ghi nhận tỷ lệ bạo lực gia đình và 
tội phạm hiếp dâm cao nhất thế giới.

Tại Hoa Kỳ, các vụ bạo lực gia đình gây thiệt hại hơn 100 
triệu đô la Mỹ mỗi năm, bao gồm cả việc phải nghỉ làm 
và nghỉ ốm. Tổng chi phí y tế do bạo lực gia đình gây ra 
lên đến khoảng 5 tỷ đô la Mỹ hàng năm.

Tại Tây Ban Nha, số liệu thống kê năm 2017 là năm tồi 
tệ nhất từ trước đến nay liên qua đến các vụ bạo lực đối 
với phụ nữ, khi có hơn 158.000 trường hợp bạo lực đối 
với phụ nữ được nghi nhận.
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Ở Trung Đông, số liệu thống kê cho thấy sự gia tăng phụ 
nữ độc thân và ly hôn và theo báo cáo 37% phụ nữ phải 
hứng chịu một số hình thức bạo lực gia đình ở nhiều 
nước Ả Rập.

Islam kêu gọi xây dựng mối quan hệ hôn nhân và gia 
đình giữa người nam và người nữ trên nền tảng tình 
yêu, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau.

 (Sau mỗi lần li dị), hoặc là người chồng giữ vợ lại một 
cách tử tế hoặc là trả tự do cho vợ một cách tốt đẹp.

Những lời răn dạy của Thiên Sứ  về phụ nữ.

Thiên Sứ  là một tấm gương cho tất cả mọi người, 
Người kêu gọi phải cư xử thật tốt với phụ nữ.

«Thiên Sứ của Allah  chưa bao giờ dùng tay đánh 
bất cứ ai, dù là phụ nữ hay người hầu, ngoại trừ trong 
trường hợp Người chiến đấu vì chính nghĩa của Allah, 
Người không bao giờ đáp trả lại cho bất cứ điều gì đã 
xảy ra với Người trừ khi những giới hạn của Allah bị 
xâm phạm thì Người sẽ đáp trả lại vì Allah Đấng Tối 
Cao». [Muslim, số: 2328]

Bà Khadijah Bint Khuwaylid vẫn là người vợ duy nhất 
của Thiên Sứ Muhammad  cho đến khi bà qua đời. 
Người  là một người chồng tận tụy và là một trụ cột 
chu cấp cho gia đình. Thiên Sứ  thúc giục những người 
trẻ tuổi hãy kết hôn và xây dựng gia đình, nuôi dạy con 
cái một cách đàng hoàng, bảo vệ và chăm sóc chúng bất 
kể những đứa trẻ là trai hay gái.

Thiên Sứ  khuyến khích phụ nữ học hỏi kiến thức và 
kêu gọi họ tham gia vào các sự kiện tôn giáo như cầu 
nguyện Salah Eid và những sự kiện khác. Người  yêu 
cầu phụ nữ phải đảm nhận trách nhiệm của mình giống 
như nam giới. 

78



Phụ nữ trong Islam phải chịu trách nhiệm trước giáo luật Islam, 
họ phải chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ về con người, 
giáo dục và xã hội được quy định bởi Thiên Kinh Qur’an và 
Sunnah xác thực. Đây là điều bảo vệ cô ta khỏi những sai lầm, 
và biến người phụ nữ trở thành một yếu tố thiết yếu trong việc 
xây dựng xã hội Islam.
Ông Abdullah Bin Umar [cầu xin Allah hài lòng về ông], ông đã 
nghe được Thiên Sứ  nói rằng:

«Tất cả các ngươi đều là những người bảo vệ và chịu trách nhiệm 
về người thân của mình. Vị Imam (người đứng đầu, lãnh đạo) của 
mọi người là người bảo vệ và chịu trách nhiệm đối với người dân 
của mình. Người đàn ông là người bảo vệ và chịu trách nhiệm về gia 
đình của mình, người phụ nữ là người bảo vệ và chịu trách nhiệm 
về nhà chồng và con cái của cô ta. Và người hầu của người đàn ông 
là người giám hộ và chịu trách nhiệm về tài sản của người chủ của 
mình. Vì vậy, tất cả các người đều là người giám hộ và chịu trách 
nhiệm về người được giám hộ của mình».
[Al-Bukhari, số: 893]

Thiên Sứ  nói:
«Người có đức tin Iman hoàn hảo nhất là người có cách cư xử tốt 
nhất và người tốt nhất trong số các bạn là người đối xử tốt nhất với 
vợ của mình». [At-Tirmizi]

Người  nói:
«Ai nuôi dạy hai người con gái tử tế cho đến khi chúng trưởng 
thành, vào ngày Phán Xét Cuối Cùng anh ấy và Ta giống như hai 
ngón tay này (người đan tay vào nhau đề giải thích mức độ gần gũi 
giữa Người với anh ấy)». [Muslim]

«Ta và người chu cấp, nuôi dưỡng trẻ mồ côi giống như thế này 
trên Thiên Đàng. Người chỉ ngón trỏ và ngón giữa và người tách 
hai ngón ra một chút (thể hiện sự chênh lệch giữa Người và người 
khác)». [Al-Bukhari]

Và Người  nói:
«Hãy kính sợ Allah dù ở bất cứ nơi đâu, hãy làm việc thiện tốt sau khi 
đã làm việc tội lỗi để điều thiện tốt xóa bỏ điều tội lỗi, và hãy cư xử 
tử tế với mọi người bằng phẩm chất đạo đức tốt đẹp». 
[At-Tirmizi] 79
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4

1

Islam đức tin và 
giáo luật.

Đức tin và giáo luật.

Tôn giáo Islam là một đức tin và một 
giáo luật. Đối với đức tin Islam, nó dựa 
trên đức tin vào một Allah duy nhất, 
không có đối tác với Ngài. Độc tôn ngày 
duy nhất trong Uluhiyah (độc tôn Allah 
duy nhất trong sự thờ phượng), Rububiyah 
(khẳng định một cách hiểu biết rằng Allah 
là Đấng Tạo Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng, Đấng Điều Hành 
và Chi Phối vũ trụ và mọi vạn vật) và trong Thuộc Tính 
và Danh Xưng cao quý của Ngài và đức tin vào mọi thứ 
mà Ngài đã ra lệnh cho chúng ta phải tin vào (các Thiên 
Thần, Kinh Sách, các vị Thiên Sứ, Ngày Phán Xét cuối 
cùng, Định Mệnh tốt hoặc xấu).
Đối với giáo luật Islam, nó là tổng thể những gì Allah đã 
quy định cho những bầy tôi của Ngài về những quy tắc, 
giáo luật, các hệ thống quy định nhằm thiết lập công 
lý trên trái đất, thiết lập mối quan hệ của con người với 
Thượng Đế của họ và với những người khác, bảo vệ họ 
khỏi sự lệch lạc và thờ phượng ngoài Allah và để họ đạt 
được niềm hạnh phúc ở đời này và Đời Sau. Một số học 
giả đã chia giáo luật thành ba phần cơ bản:
1. Sự thờ phượng.
2. Đạo đức
3. Các giao dịch giữa mọi người với nhau (bao gồm 
các mối quan hệ xã hội, giao dịch tài chính và các vấn 
đề cuộc sống nói chung).

Đức tin

và giáo lu
ật
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2 Giáo luật của Allah cho những bầy tôi của Ngài qua 
mọi thời đại.

Islam có quyển Kinh Sách giáo luật cuối cùng hoàn thiện 
những gì Allah đã mặc khải trong các quyển Kinh Sách 
trước đây của Ngài, xác thực những gì đã bị bóp méo. Vì 
vậy, Allah đã giữ vững điều đó bằng cách bảo vệ Thiên 
Kinh Qur’an cao quý. Nó chứa đựng sự công bình cho 
toàn nhân loại, bất kể nguồn gốc, màu da và chủng tộc 
của họ, Allah không ưu tiên cho nhóm người này mà bỏ 
qua những nhóm người khác. 
Giáo luật Islam là giáo luật của Allah dành cho các bầy 
tôi của Ngài, điều mà Thiên Sứ Isa (Giê Su)  con trai 
của Maryam đã đề cập đến trong câu nói nổi tiếng của 
Người, vẫn được ghi chép trong Kinh Tân Ước hiện tại.

“Các người đừng nghĩ ta đến để bải bõ giáo luật thiêng 
liêng và những gì các vị Sứ Giả đã mang đến trước ta; ta 
đến để xác nhận chúng.” 
[Tin Mừng Mátthêu, 5:17].

﴾Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ Giả đến với nhân 
loại trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Trong số đó có người 
TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của Họ và có người TA 
đã không kể cho Ngươi. Bất kỳ Sứ Giả nào mang một 
dấu hiệu (hay một câu Kinh) đến cũng đều phải có sự 
cho phép của Allah. Vì vậy, khi mệnh lệnh của Allah 
đã được ban hành, sự việc sẽ được quyết định đúng 
với chân lý, và những kẻ đi theo điều ngụy tạo lúc đó 
sẽ mất (tất cả).﴿ [Chương Al-Gafir, câu: 78].
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﴾Quả thật, TA đã ban xuống Kinh Tawrah (cho Musa – 
Môi-sê), trong đó có nguồn chỉ đạo và ánh sáng (cho 
dân Israel). Các vị Nabi phục tùng mệnh lệnh (của 
Allah), những người Do Thái, những tu sĩ, những người 
ngoan đạo mẫu mực đã dùng Nó (Tawrah) để phân xử 
cho những ai là người Do Thái vì họ được ủy thác việc 
bảo quản Kinh Sách của Allah cũng như được ủy thác 
làm những nhân chứng cho Nó. Thế nên, các ngươi 
(những người Do Thái) chớ đừng sợ hãi trước thiên 
hạ mà hãy kính sợ TA và chớ đừng bán những lời mặc 
khải của TA với cái giá ít ỏi. Những ai không phân xử 
theo những gì được Allah ban xuống thì họ là những 

kẻ vô đức tin.﴿ [Chương Al-Ma’idah, câu: 44]

﴾Cho nên, người dân của Kinh Injil (tức Thiên Chúa) 
hãy phân xử theo những gì được Allah đã ban xuống 
trong đó. Người nào không phân xử theo những điều 
được Allah đã ban xuống thì họ là những kẻ dấy loạn 
bất tuân. TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên 
Sứ) Kinh (Qur’an) bằng sự thật. Nó chứng thực lại 
mọi điều có trong Kinh Sách trước đây cũng như bảo 
tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó. Do đó, Ngươi 
(hỡi Thiên Sứ) hãy phân xử (các vụ việc) giữa họ theo 
những điều mà Allah đã ban xuống, Ngươi chớ chạy 
theo lòng ham muốn của họ rồi ruồng bỏ chân lý đã 
đến với Ngươi. TA đã qui định cho mỗi (cộng đồng) 
trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề 
lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài đã làm cho các ngươi 
thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã 
không làm thế) bởi vì Ngài muốn thử thách các ngươi 
qua những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do đó, 
các ngươi hãy đua nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi 
đây) tất cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi 
Ngài sẽ cho các ngươi biết rõ về những điều mà các 
ngươi từng bất đồng nhau.﴿ [Chương Al-Ma’idah, câu: 47-48].
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Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Islam.

Cả Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Islam đều là những 
tôn giáo độc thần, dựa trên đức tin vào một Thượng Đế 
duy nhất, chính là Allah Đấng Tối Cao, Ngài là Đấng Chủ 
Tể của toàn nhân loại và Đấng Tạo Hóa của họ. Người 
Do Thái, Thiên Chúa và Muslim đều tin vào Ibrahim (Áp-
ra-ham) [cầu xin bình an cho Người] rằng Người là một 
trong những vị Sứ Giả của Alllah là cha của các vị Sứ 
Giả. Do Thái giáo và Islam bác bỏ học thuyết về Chúa 
Ba Ngôi và mô tả Thiên Sứ Isa (Giê Su)  là con trai của 
Allah, một cách đầy đủ và chi tiết.
Người Muslim tin rằng Allah Đấng Tối Cao đã gửi tất 
cả các vị Thiên Sứ và Sứ Giả của Ngài với một đức tin 
duy nhất đó là đức tin độc thần (Tauheed) và các giáo 
luật khác nhau tùy theo thời đại của mỗi vị Thiên Sứ, và 
những gì mâu thuẫn với điều này trong những quyển 
Kinh Sách nằm trong tay của con người - vốn có nguồn 
gốc từ những Kinh Sách được mặc khải - là do bị bóp 
méo và thay đổi.
Đối với Thiên Kinh Qur’an Cao Quý, đây là quyển Kinh 
Sách được mặc khải duy nhất chứa đựng lời phán của 
Allah bằng câu chữ và ý nghĩa. Trong đó, là quy định 
giáo luật của Allah và lời kêu gọi của Ngài đối với toàn 
thể nhân loại. Allah đã bảo vệ Thiên Kinh Qur’an khỏi sự 
mất mát hoặc biến dạng trong trái tim của những người 
có đức tin cho đến ngày nay và cho đến khi Allah thừa 
hưởng trái đất và những người trên đó.
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Người Muslim nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa 
hai vị Thiên Sứ Cao Quý, Muhammad và Musa [cầu xin 
bình an và phúc lành cho hai người]. Họ đều là vị Thiên 
Sứ và Sứ Giả được Allah mặc khải Kinh Sách Thiên Liêng 
chứa đựng giáo luật của Allah và mỗi người trong họ 
đều di cư khỏi quê hương rồi trở về nơi đó, và mỗi người 
trong họ đều là người lãnh đạo cho cộng đồng của 
mình, ngoài vai trò là vị Thiên Sứ của Allah, cả hai đều đã 
kết hôn và có con cái.

Thiên Sứ  Muhammad  của chúng ta đã khen ngợi 
người anh của mình vị Sứ Giả Musa  và Người cho 
biết rằng Thiên Sứ Musa sẽ đứng cạnh Ngai Vương của 
Allah vào Ngày Phục Sinh và Người sẽ cằm giữ nó.
 [Al-Bukhari]

﴾TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Musa) tình thương từ nơi 
TA và để Ngươi được nuôi dưỡng dưới mắt của TA. ﴿
[Chương Taha, câu: 39]
﴾TA (Allah) đã chọn Ngươi (Musa) cho công việc rao 
truyền Bức Thông Điệp của TA.﴿ [Chương Taha, câu: 41]

﴾Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng 
giống như những kẻ đã sách nhiễu Musa bởi Allah đã 
giải oan cho Y khỏi những điều họ đã cáo buộc. Quả 
thật, (Musa) là một người bề tôi chính trực. ﴿
[Chương Al-Ahzab, câu: 69]

«Ta là người gần gũi nhất trong nhân loại với con trai 
của Maryam ở đời này và Đời sau, giữa Ta và Y không 
có một vị Sứ Giả nào, các vị Sứ Giả đều là anh em Al-
Alat của nhau, mẹ của họ khác nhau, nhưng tôn giáo 
của họ là một». [Al-Bukhari]. Từ "Al-Alat" trong tiếng Ả Rập có 
nghĩa là anh em cùng nguồn gốc với những người mẹ khác nhau.

Và Người nói về Thiên Sứ Isa (Giê Su) con trai của 
Maryam.
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إيمان

Islam 
đức tin và giáo luật

Đức tin

Phải tin tưởng nới Allah 
Đấng Tối Cao, 

và những gì Ngài đã ra lệnh cho 
chúng ta phải tin tưởng, bao gồm:

Các Thiên Thần 
của Ngài

Các Kinh Sách

Các vị Thiên Sứ

Ngày Phán Xét 
cuối cùng

 đức tin vào định 
mệnh tốt hoặc xấu

 Nó còn được gọi  là Ngày Phán Tận
 Thế, Ngày Phán Xét, Ngày Phân loại,
 Ngày Thưởng Phạt, Ngày Phục Sinh,
 Al-Qariah, As-Sa’khah, At-Tammah,
.Al-Kubra
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Islam đức tin và 

giáo luật

Bạn sống theo Islam với 
một lối sống như thế nào?

Giáo luật.

Sự thờ phượng Ibadah: 
Bắt buộc và tự chọn

Bắt buộc: Năm trụ cột 
của tôn giáo Islam.

Hai câu tuyên thệ Shahadah.

Lễ nguyện Salah.

Xuất Zakat.

Nhịn chay.

Hành hương Hajj.

Khuyến khích: 
Tự nguyện (Sunnah).

Lễ nguyện Salah tự nguyện 

và Sunnah.

Tụng niệm Zikir.

Bố thí Sadaqah.

Và những việc hành đạo 

thiện nguyện còn lại.

Đạo đức 
(Các nghi thức và giá trị).

Giao dịch 
(Xã hội và tài chính…vv.)
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Đức tin 

Islam.

đức tin

Sự thờ phượng trong Islam là đức 
tin và hành động.

Tin tưởng nơi Allah 
Đấng Tối Cao 

và đức tin vào mọi thứ mà Ngài đã 
ra lệnh cho chúng ta phải tin vào.

Những Kinh Sách

Những Thiên 
Thần.

Những vị Thiên Sứ.

Ngày Phán Xét 
cuối cùng.

Định mệnh tốt hoặc xấu.

Sự thờ phượng 

trong Islam
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Những nghĩa vụ bắt buộc của sự thờ phượng Sự thờ 
phượng Ibadah trong Islam là đức tin và hành động.

Chứng nhận bằng lời nói của 
bạn rằng: “Không có Thượng 
Đế đích thực nào xứng đáng 
được thờ phượng ngoại trừ 
Allah và Muhammad là Thiên 
Sứ của Allah” với sự tin tưởng 
trong trái tim bạn.

Thực hiện năm lần lễ nguyện 
Salah trong ngày đêm.

Thực hiện xuất Zakat tiền 
(2.5%) bất cứ khi nào tròn một 
năm, và có các thể loại xuất 
Zakah khác.

Nhịn chay tháng Ramadan, đó 
là tháng 9 trong lịch Hijri (Hồi 
lịch).

Thực hiện hành hương Hajj bắt 
buộc tại Makkah Thiên Liêng 
một lần trong đời đối với ai có 
khả năng.

Hai câu tuyên 
thệ.

Lễ nguyện 
Salah.

Xuất Zakat.

Nhịn chay.

Hành hương 
Hajj.

Các trụ cột của 

Islam.
Hành 
động
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Đạo đức và những phép 
tắc trong Islam

Sự thuần khiết 
và khiết tịnh

Tha thứ và bao 
dung

Lòng vị tha và 
sự rộng lượng

Kiên nhẫn và 
giúp đỡ lẫn nhau

Sự lạc quan 
và hi vọng

Tình yêu và 
hòa bình

Khiêm tốn

sạch sẽ.

Sự tha thứ và lòng 
bác ái

Dịu dàng, ân cần và 
từ bỏ kiêu ngạo

Yêu thương và 
thoát khỏi ích kỷ.

Sức chịu đựng và 
sự kiên nhẫn

Từ bỏ sự hung 
hăng và thù địch.

Hạnh phúc.
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Giá trị Islam là những giá trị phổ 
quát, phù hợp với bản năng.

Sự công bằng và 
khách quan Quyền con người.

Sự minh bạch và 
rõ ràng.

Sự chính xác và kỷ 
luật.

hợp lý và đưa ra ý 
kiến.

Không xa hoa lãng 
phí, có chừng mực và 
không thái quá.

chấm dứt cơn giận 
và giải quyết bằng sự 
nhân từ và kìm nén 
cơn giận.

hoạt động thiện tốt và 
sáng kiến tích cực.

Sự trung thực 
và tin cậy

Sự chân thành 
và bác ái

Sự khôn ngoan 
và lý trí

Cân bằng và 
điều độ

Nhân từ

Tích cực
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1

2

Được phân biệt trong 
hành động và lời nói

Các cấp bậc của tôn 
giáo trongIslam

Islam

ISLAM

IMAN

Iman

Islam là một cây có trái, 
gốc rễ của nó là đức tin Iman nơi Allah.
Nhánh của nó là những lời nói và hành 
động thiện tốt.

Ở giai đoạn này, đức tin được củng cố 
và trở thành động lực để cải thiện  hành 
vi của cá nhân. Sức mạnh của đức tin 
đạt được bằng cách làm nhiều việc 
ngoan đạo, và nó tạo ra những hành vi 
cao đẹp và đức tính khiêm tốn.

Cấp 1 
(vỡ lòng).

Cấp 2 
(nâng cao).

Trái quả 
tốt tươi

Trái quả 
ngon ngọt

92

92



3

EHSAN

Ehsan

Ehsan là bạn tôn thờ Allah như thể đang nhìn 
thấy Ngài, nếu không nhìn thấy Ngài thì quả thật 

Ngài luôn nhìn thấy bạn.

Cấp 3 
(cấp cao).

Allah Đấng Tối Cao giám sát trong lời nói và hành động.
Sự ưu tú trong việc tôn thờ Allah duy nhất và sự thăng tiến 

trong việc phục tùng Allah và cách cư xử với mọi người.
Khi rễ cây càng dài và khỏe thì trái quả càng tươi tốt.

Trái quả 
tốt nhất
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Thiên Sứ của Allah  nói rằng: 

[Al-Bukhari và Muslim]

«Tôn giáo Islam được dựng trên năm trụ cột, 
lời tuyên thệ Shahadah không có Thượng 
Đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ 
ngoại trừ Allah và Muhammad là Thiên Sứ 
của Allah, dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, 
hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah và nhịn 

chay tháng Ramadan».
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5

1

Sự thờ phượng trong 
Islam

1 Câu 
tuyên thệ 
Shahadah.

Đọc lời Shahadah, tin tưởng kiên định vào nó và 
thực hành theo sắc lệnh của nó, đó là: Tôi chứng 
nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào 
xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah và tôi 
xin chứng nhận rằng Muhammad là Thiên Sứ của 
Allah.

2 Hành lễ 
Salah.

Thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc trong 
thời gian quy định của nó.

3 Nhịn chay. Nhịn chay tháng Ramadan hằng năm.

Các trụ cột của Islam

Tôn giáo Islam được xây dựng trên năm trụ cột chính, 
không được phép phủ nhận bất kỳ trụ cột nào trong số 
đó và một người sẽ không trở thành người Muslim trừ 
khi người đó thừa nhận chúng trong trái tim và phục 
tùng chúng bằng các bộ phận của cơ thể (thực hiện các 
nghĩa vụ bắt buộc cần đến hành động như lễ nguyện 
Salah, hành hương Hajj…vv). Không còn nghi ngờ gì 
rằng việc thực hiện các trụ cột của Islam dựa trên giáo 
lý của tôn giáo Islam, giáo lý độc tôn (Tauheed), đức tin 
Iman với Allah duy nhất (không có sự tổ hợp với Ngài) 
và đức tin vào mọi thứ mà Ngài đã ra lệnh cho chúng ta 
phải tin vào (các Thiên Thần, Kinh Sách, các vị Thiên Sứ, 
Ngày Phán Xét cuối cùng, số phận và  định Mệnh tốt 
hoặc xấu).
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4 Xuất 
Zakah

Xuất Zakah bằng số tiền tương đương 2,5% từ số 
tiền đã đạt đến mức lượng phải xuất Zakah, vượt 
hơn nhu cầu của một người và tròn một năm, 
tức là: Tròn một năm trôi qua. Xin hãy tham khảo 
các thể loại Zakah và các đối tượng nhận Zakah 
trong các quyển sách giáo lý thực hành (Fiqh), 
chẳng hạn như kim loại quý, vàng, bạc, gia súc, 
chà là, ngũ cốc và hàng hóa thương mại.

5 Hành 
hương 
Hajj

Hành hương Hajj tại ngôi nhà của Allah Al-Haram 
đối với những ai có khả năng thực hiện.

Ông Ubadah Bin As-Samat [cầu xin Allah hài lòng về 
ông] thuật lại: Thiên Sứ của Allah  nói rằng: 

«Ai chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào xứng 
đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah duy nhất không có 
đối tác với Ngài, rằng Muhammad là người bề tôi và 
Thiên Sứ của Ngài, rằng Isa (Jesus - Giê Su) là người bề 
tôi và Thiên Sứ của Ngài, Người là lời phán của Ngài được 
gửi đến Maryam và linh hồn từ Ngài, rằng Thiên Đàng là 
sự thật và Hỏa Ngục là sự thật, thì sẽ được Allah thu nhận 
vào Thiên Đàng dựa theo những việc hành thiện mà họ 
đã làm». [Al-Bukhari và Muslim]
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 Câu tuyên thệ Shahadah.
Shahadah là nền tảng và trụ cột của tôn giáo, 
đó là chứng nhận sự độc tôn duy nhất của Allah 
Đấng Uy Quyền và Tối Cao không có đối tác 
cùng với Ngài và không có một thần linh nào 
xứng đáng nào được tôn thờ ngoại trừ Ngài 
và đó là quyền duy nhất của Allah Đấng Toàn 
Năng đối với tôi tớ của Ngài.

Một người được mô tả là một người Muslim nếu anh 
ta thốt ra câu Shahadah và tin tưởng một cách chắc 
chắn và kiên định, lắng đọng trong trái tim của anh ta 
và hành động theo sắc lệnh của sự kiên định này. Thực 
hiện các trụ cột Islam như cầu nguyện Salah, nhịn chay, 
xuất Zakah và hành hương Hajj tại ngôi nhà của Allah 
Al-Haram, phục tùng bằng các bộ phận của cơ thể và 
tuân theo những gì được phép, tránh xa những gì bị 
cấm.

Nguyên văn câu tuyên thệ 
Shahadah phải đọc, đó là:

Ash-hadu An La-i-la-ha 
illallah wa Ash-hadu Anna 
Muhammadar Rasulullah.

“Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực 
nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah và tôi xin 
chứng nhận rằng Muhammad là Thiên Sứ của Allah.”
Và câu chứng nhận Muhammad là Thiên Sứ của Allah đó 
là sự tin tưởng vào sứ mạng Thiên Sứ của Người, vào bức 
Thông Điệp mà Người mang đến từ Thượng Đế Allah 
Đấng Tối Cao, điều này đòi hỏi đức tin vào tất cả các vị 
Sứ Giả và Thiên Sứ trước Người; dù đó là những vị Thiên 
Sứ mà Allah Đấng Tối Cao đã kể cho chúng ta nghe về 
những câu chuyện của họ và những Thiên Sứ mà Ngài 
đã không kể cho chúng ta nghe câu chuyện của họ.
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Salah Zhur 
(trưa)

Salah Fajr

Buổi trưaBình minh Trước khi mặt
trời mọc

Có một số Thiên Sứ, trước đây TA (Allah) đã kể cho 
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) nghe về Họ nhưng có 
một số Thiên Sứ TA đã không kể cho Ngươi nghe về 
Họ. Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. 
[Chương Al-Nisa’, câu: 164]

Năm lần lễ nguyện Salah.
Lễ nguyện Salah có một vị trí rất quan trọng trong Islam, 
và đó là điều đầu tiên một người phải chịu trách nhiệm 
vào Ngày Phán Xét, và đó là dấu hiệu phân biệt giữa 
một người ngoại đạo và người Muslim tuyên bố câu 
tuyên thệ bằng sự chân thành. Allah quy định bắt buộc 
đối với các tín đồ Muslim năm lần lễ nguyện Salah mỗi 
ngày, trong đó có quy định riêng về thời gian cho con 
người và bắt buộc đối với tất cả các tín đồ Muslim phải 
thực hiện lễ nguyện Salah của mình vào thời gian đã 
quy định và theo cách mà Thiên Sứ  đã chỉ dạy cho 
những tín đồ Muslim.

Thông qua lễ nguyện Salah, con người giao tiếp với 
Đấng Tạo Hóa của họ, tạ ơn và ngợi ca Ngài và kể lễ với 
Ngài về những nỗi buồn phiền và cầu xin Ngài giúp đỡ, 
hướng dẫn và chỉ dẫn họ, đồng thời cũng yêu cầu Ngài 
bảo vệ và che chở.

98



Salah Asr 
(chiều)

Salah Marghib

Hoàng hôn Buổi tối

Lễ nguyện Salah trong Islam là cuộc gặp gỡ giữa con 
người và Đấng Tạo Hóa của họ năm lần một 
ngày, mang lại cho họ năng lượng tinh 
thần và sự ổn định tâm lý, để họ đạt 
được sự cân bằng và hạnh phúc trong 
suốt cuộc đời. Việc thực hiện năm lần lễ 
nguyện Salah hằng ngày không mất quá 
nửa giờ hoặc bốn mươi phút, phân bổ suốt 
cả ngày.

Con người là một thể xác và linh hồn, và cơ thể cần đến 
năng lượng thể chất thông qua việc ăn ba hoặc bốn lần 
mỗi ngày cũng như thư giản và ngủ nghỉ, và điều này 
tiêu tốn nhiều thời gian hơn thời gian 
cầu nguyện Salah, vốn cung cấp cho con người năng 
lượng tinh thần và ổn định tâm lý.

Salah I-Sha

Năng lượng 

tinh thần và hỗ 

trợ tâm lý
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 Xuất Zakah
Allah quy định bắt buộc đối với người Muslim phải xuất 
Zakah theo các thể loại cụ thể, bao gồm Zakah đối với 
tiền là 2.5% nếu số tiền đạt đến mức lượng và vượt quá 
nhu cầu cơ bản của một người và phải tròn một năm 
(tức là tròn một năm từ ngày đạt đến mức lượng bắt 
buộc xuất Zakah).
Zakah được trao cho người nghèo, người thiếu thốn, 
những người túng thiếu có một ít tiền nhưng không 
đủ cho họ, những người làm công việc thu nhận tiền 
Zakah quản lý và phân phát tiền Zakah đó, những người 
Muslim mới có trái tim thiện cảm, những người mắc nợ 
đang gánh nặng nợ nần của họ, những người lỡ đường 
cần tiền để có thể về tới nhà, chuộc nô lệ và trả tự do 
cho họ vì Allah.

Xuất Zakah là một sự thờ phượng (nghĩa vụ tài chính) 
mà Allah quy định bắt buộc đối với bề tôi của Ngài 
nhằm thanh lọc tâm hồn họ khỏi tính keo kiệt, giúp tâm 
hồn những người thiếu thốn khỏi tính đố kỵ, củng cố 
sự cảm thông, tôn trọng và tình cảm giữa người giàu 
và người nghèo, nâng cao tinh thần hợp tác và giúp đỡ 
lẫn nhau, đoàn kết và đạt được công bằng xã hội thông 
qua việc chuyển giao một phần tiền nhỏ từ người khá 
giả cho người cần thiết.

Các quy định của Zakah, và các thể loại bắt buộc phải 
xuất Zakah, và các đối tượng nhận Zakah có thể được 
tìm hiểu nhiều hơn bằng cách tham khảo các quyển 
sách về giáo lý thực hành (Fiqh) Islam.

﴾Các ngươi hãy duy trì lễ nguyện Salah và xuất Zakah; 
và bất cứ điều (tốt) nào mà các ngươi đã gởi đi trước 
cho bản thân các ngươi, các ngươi sẽ tìm thấy chúng 
(đầy đủ) ở nơi Allah bởi quả thật Allah luôn thấy rõ 
mọi điều các ngươi làm.﴿ [Chương Al-Baqarah, số: 110]
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Allah quy định bắt buộc nhịn chay 
đối với người Muslim, giống như 
Ngài đã bắt buộc nó đối với những 
thế hệ trước họ. Việc nhịn chay 
diễn ra vào tháng Ramadan, cũng 
là tháng mà Thiên Kinh Qur’an 
được mặc khải. Người Muslim 
sẽ nhịn ăn, uống, và quan hệ vợ 
chồng từ buổi bình minh cho đến mặt trời lặn hẳn 
(hoàng hôn).

Trong khoản thời gian nhịn chay, người Muslim sống 
một cuộc sống bình thường cùng với điều đó là sự 
chiêm nghiệm, sự thanh thản về tinh thần, tự chịu trách 
nhiệm và làm nhiều việc thiện tốt.

Nhịn chay mang lại nhiều lợi ích 
cho sức khỏe điều đã được y học 
hiện đại chứng minh. Trong đó 
người nhịn chay học cách kiểm 
soát sự ham muốn và thèm ăn 
cũng như cải thiện bản thân về 
mặt tinh thần.

Người nhịn chay cảm thấy yếu 
đuối và cần đến Allah, sự giúp đỡ 
và bổng lộc từ Ngài, đồng cảm 
với những người nghèo và những 
người đang phải chịu đựng thiên 
tai, nạn đói, thiếu nước và lương 
thực ở đất nước của họ.

Các tháng của
lịch mặt trăng 

1Al-Muharram

2Safar

3Rabi Al-Awwal

4Rabi Al-Akhir

5Jumada Al-Ula

6Jumada  Al-Akhira

7Rajab

8Shaaban

9Ramadan

10Shawwal

11Dhu Al-Qa'dah

12Dhu Al-Hijjah

 Nhịn chay tháng Ramadan.
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 Hành hương Hajj
Hajj là trụ cột thứ năm trong các trụ cột của Islam, bắt 
buộc đối với tất cả các tín đồ Muslim đến tuổi trưởng 
thành, có nhận thức (không bị bệnh tâm thần, 
mất trí hay điên dại), tự do và có khả năng. Nghĩa 
vụ hành hương Hajj bắt buộc một lần trong đời 
đối với bất kỳ ai có đủ khả năng tài chính và thể 
chất để thực hiện hành hương Hajj. Đây là cuộc 
hành trình vĩ đại nhất mà một người Muslim sẽ 
thực hiện trong cuộc đời, y không vì một điều gì khác 
ngoại trừ mong muốn sự hài lòng từ Rabb (Đấng Chủ 
Tể) và Đấng Tạo Hóa của y, Đấng mà y sẽ quay trở về 
với Ngài. Hàng năm, khoảng ba triệu người Muslim đến 
Masjid Al-Haram để thực hiện nghi thức hành hương 
Hajj, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Người Muslim 
đã tiếp nhận các nghi thức bắt buộc này từ Kinh Sách 
(Thiên Kinh Qur’an) của Allah Đấng Tối Cao và Sunnah, 
sự hướng dẫn của vị Thiên Sứ Muhammad  của họ, 
họ tuân theo tín ngưỡng của tổ phụ của họ, Thiên Sứ 
Ibrahim .
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Thiên Sứ của Allah  nói rằng: 

«Ai thực hiện hành hương Hajj vì 
Allah Đấng Toàn Năng và không 
dâm dục (không quan hệ, mơn 
trớn với vợ mình), không làm 
điều ác hay tội lỗi, y sẽ trở lại như 
thể mới lọt lòng mẹ (trong sạch 
không có bất kỳ tội lỗi nào)». [Al-
Bukhari và Muslim]

Thiên Kinh Qur’an Cao Quý nhắc đến câu chuyện rằng 
Allah đã truyền lệnh cho Thiên Sứ Ibrahim  xây dựng 
nền móng của ngôi đền đầu tiên được đặt trên trái đất 
để độc tôn Allah duy nhất và thờ phượng Ngài.

Với sự giúp đỡ của con trai Ismael, Thiên Sứ Ibrahim  
đã xây dựng các bức tường của Ngôi Nhà (Ka’bah Thiêng 
Liêng) và xây cao lên cho đến khi nó có hình dạng gần 
như hiện nay tại Masjid Al-Haram ở Makkah.

Thiên Sứ Ibrahim  có đức tin vào sự độc tôn Allah 
duy nhất, Người đã sống cuộc đời mình để dạy cho mọi 
người tín ngưỡng độc thần và rằng Rabb của họ không 
phải là bụt tượng, lửa, mặt trời hay mặt trăng, mà đúng 
hơn Ngài là Allah Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật, và 
Ngài là Thượng Đế duy nhất không có đối tác.

Thiên Sứ Ibrahim  là một tấm gương vĩ đại nhất trong 
lịch sử về sự hy sinh và phục tùng mệnh lệnh của Allah 
bằng lời nói và hành động. Người đã hy sinh bản thân 
mình khi bị người dân ném vào lửa mà Người vẫn không 
từ bỏ tín ngưỡng độc thần. 
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Người chuyển người vợ thứ hai là bà Hajar và cậu con 
trai nhỏ Ismael đến một thung lũng không có cây trồng 
và nước uống ở Bán đảo Ả Rập, tuân theo mệnh lệnh 
của Allah Đấng Tối Cao và đức tin kiên định nơi Ngài. 
Sau đó, Người đã thực sự quyết định hiến dâng cuộc 
sống của con trai mình là Ismael (cậu con trai mà Người 
đã chờ đợi rất lâu) vì sự hài lòng của Allah và tuân theo 
mệnh lệnh của Ngài (Thiên Sứ Ibrahim  đã nhận 
được mặc khải mà Người đã nhìn thấy trong giấc mơ 
của mình). Nhưng Allah đã không bỏ mặc Người, Ngài 
đã cứu Người khỏi ngọn lửa và cứu con trai Ismael của 
Người, chuộc cậu bé bằng một con cừu đực (sự hy sinh 
vĩ đại) và biến khu vực cằn cõi nơi mà Người đã bỏ lại 
vợ Hajar và cậu con trai Ismeel thành một thành phố 
an toàn, một nơi sẽ che chở trái tim của mọi người từ 
khắp mọi nơi. Allah đã cho chảy ra từ vùng đất sa mạc 
này nguồn nước Zamzam vẫn còn tuôn chảy cho đến 
ngày nay.

﴾Ngươi hãy nhớ lại khi TA đã chỉ định Ngôi đền 
(Ka’bah) linh thiêng làm một nơi an toàn cho thiên 
hạ tới lui thăm viếng và (TA ra lệnh cho những ai 
đến viếng): “Các ngươi hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim 
làm chỗ dâng lễ nguyện Salah.” Và TA bắt Ibrahim và 
Isma’il cam kết giữ Ngôi Đền của TA luôn trong sạch 
cho những người đến để Tawaf (đi vòng quanh Nó), 
những người đến để ’Etikaf (chuyên tu trong Nó) và 
những người đến để lễ nguyện Salah trong Nó.﴿ . 
[Chương Al-Baqarah, câu: 125]

Hajj là sự hành đạo tập thể vĩ đại nhất, trong đó hàng 
triệu người Muslim từ khắp nơi trên thế giới đến Makkah 
Thiêng Liêng, và tất cả họ sẽ tập trung vào ngày thứ 
chín của tháng Zil Al-Hijjah ở Arafat, họ tham gia Du-a 
cầu xin Allah và ca ngợi Ngài, bất chấp ngôn ngữ và sắc 
tộc của họ khác nhau.
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6

1

Thiên Kinh Qur’an Al-Karim
Một phép màu vĩnh cửu.

Thiên Kinh Qur’an Al-Karim một phép màu vĩnh cữu.

Thiên Kinh Qur’an là một phép màu trường tồn vì đây 
là quyển Kinh Sách từ Allah duy nhất kết hợp 
lời phán của Allah bằng câu chữ và ý nghĩa 
mà không phải là bài văn hay cách diễn 
đạt của con người, nó không bị trộn lẫn 
với lời nói của con người và không bị bóp 
méo, cắt ngắn hoặc thêm vào bởi bàn tay 
của bất cứ ai.

Thiên Kinh Qur’an cao quý là quyển Kinh Sách được 
Allah bảo vệ. Nó xác nhận những gì Allah đã khải thị về 
các quyển Kinh Sách trước đó. Mọi người có thể đọc Nó 
và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó chứa đựng 
lời phán của Allah và sự hướng dẫn của Ngài dành cho 
tất cả nhân loại.

﴾Ngươi (Hỡi Muhammad) hãy nói với họ: “Dẫu cho 
loài người lẫn loài Jinn (ma quỉ) có hợp sức với nhau 
để sáng tác ra một kinh sách giống như kinh Qur’an 
này đây thì chắc chắn họ cũng không thể mang đến 
một quyển giống như nó ngay cả họ có nỗ lực và cố 
gắng đến mấy đi chăng nữa.﴿ [Chương Al-Isra’, câu: 88]
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2 Thiên Kinh Qur’an được bảo tồn trong bản 
Kinh và phong cách xướng đọc của Nó

Mặc dù Thiên Sứ Muhammad  đã chọn những người 
biên chép về sự mặc khải, chẳng hạn như Ali Bin Abi 
Talib , Ubay Bin Ka’b, Zaid Bin Thabit và những người 
khác ngoài họ, những người đã viết lại những gì đã 
được mặc khải từ Thiên Kinh Qur’an. Nhưng Thiên Kinh 
Qur’an không được tập hợp lại trong một quyển mãi 
cho đến sau cái chết của Thiên Sứ  dưới thời trị vì của  
vị thủ lĩnh Khalifah Abu Bakr As-Siqdeeq .

Sau sự mở rộng của Nhà nước Islam và sự gia nhập Islam 
của nhiều người Ba Tư và những người không phải 
người Ả Rập, vị thủ lĩnh Khalifah thứ ba Uthman Bin 
Affan  đã quyết định sao chép một số Kinh Qur'an 
để gửi chúng cho các vùng lãnh thổ, và ông cũng cử 
những người đọc thuộc lòng đến những vùng đất đó 
để giảng dạy lời phán của Allah cho người dân.

Bản Thiên Kinh Qur’an trong tay của những người 
Muslim giống hệt như những gì đã được mặc khải cho 
Thiên Sứ của Allah, Muhammad  hơn 14 thế kỷ trước 
không một chút nghi ngờ gì. Điều này là do sự liên tục 
trong việc truyền tải từ một nhóm lớn người học thuộc 
lòng đến những người khác và từ thế hệ này sang thế 
hệ khác mà không bị gián đoạn trong lời thuật, không 
có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa những người thuật 
lại từ Thiên Sứ của Allah - Muhammad  từ đại Thiên 
Thần Jibril, vị đã mang sự mặc khải từ Allah, Thượng Đế 
của vũ trụ và vạn vật. Điều này có nghĩa là không thể 
có bất kỳ từ hoặc câu kinh nào trong Thiên Kinh Qur’an 
(đang nằm trong tay chúng ta) bị thay đổi, mâu thuẫn 
hoặc thiếu xót khỏi những điều mà Allah đã mặc khải 
cho Sứ Giả của Ngài.
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Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an kết 
hợp với “Tajweed”, đây là một bộ 
môn nghiên cứu cách đọc Thiên Kinh 
Qur’an, cải thiện cách phát âm các 
chữ cái và câu Kinh trong đó một cách 
thành thạo và chính xác. Mặc dù người 
Muslim rất muốn được đọc Thiên Kinh 
Qur’an như họ đã học nó từ Thiên Sứ Muhammad , 
nhưng việc biên soạn về kiến thức Tajweed chỉ  bắt đầu 
vào năm 154 Hồi lịch. Sau đó, việc biên soạn được tiếp 
tục cho đến khi nó trở thành một môn học riêng biệt 
vào thế kỷ thứ 4 Hồi lịch. Như vậy, bộ môn Tajweed có 
trước hơn 1000 năm so với các lĩnh vực học về ngữ âm 
và ngôn ngữ học của sáu ngôn ngữ Châu Âu có nguồn 
gốc hoặc chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ Latinh.

Việc thường xuyên xướng đọc Thiên Kinh Qur’an từ 
miệng người giảng dạy đến tai người học từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, không bị gián đoạn hay khác biệt, là 
một vấn đề vĩ đại và kỳ diệu thể hiện sự vượt trội của 
Thiên Kinh Qur’an cao quý so với các quyển Kinh Sách 
khác. Qua đó, thể hiện sự quan tâm ở mức độ cao nhất 
của các học giả Muslim trong việc ghi chép và lưu giữ 
các câu từ và ngữ âm, bởi vì họ nhận ra rằng họ đang 
gánh vác một trách nhiệm lớn lao…đó là lời phán của 
Allah gửi đến nhân loại.

Tajweed... 
Kiến thức làm 
nổi trội Thiên 
Kinh Qur'an
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3 Sự khác biệt giữa Thiên Kinh Qur’an và Sunnah.

Những câu nói của Thiên Sứ Muhammad  và những 
lời dạy của Người không trộn lẫn cùng với Thiên Kinh 
Qur’an, trong đó chứa đựng lời phán của Allah Đấng Tối 
Cao không có bất kỳ sự bổ sung, diễn giải hoặc sự giải 
thích nào của con người. Những câu nói của Thiên Sứ 
Muhammad  và những lời di huấn của Người đã được 
thu thập và tập hợp lại với tên gọi “Hadith Al-Nabawi” 
hoặc “Sunnah Al-Qauliyah (các lời nói)”. Thêm vào đó, 
những hành động của Thiên Sứ , chẳng hạn như việc 
Người thực hiện lễ nguyện Salah và các cách thức của 
Salah, các nền tảng và nghi thức của hành hương Hajj 
đều được các vị bạn đạo Sahabah thu thập và truyền lại 
cho chúng ta với tên gọi “Sunnah Al-Fe’liyah (các hành 
động)”, còn sự im lặng của Người đối với hành động của 
người khác hoặc sự tán thành của Người đối với hành 
động của người khác, các học giả gọi nó là “Sunnah Al-
Taqririyah (sự chấp thuận)”.

Những lời nói, hành động và sự chấp thuận của Thiên 
Sứ  được gọi là “Sunnah”, và quyển Kinh Sách chứa 
đựng lời phán của Allah (không có lời nói nào của con 
người) được gọi là “Quyển Kinh Sách” tức “Thiên Kinh 
Qur’an Al-Karim”.

Không thể so sánh Thiên Kinh Qur’an với những kinh 
sách của các tôn giáo khác, vì các quyển kinh sách đó về 
cơ bản dựa trên các tác phẩm của những tác giả, họ đã 
xây dựng các văn bản tôn giáo (kinh sách) bằng các từ 
ngữ, câu văn và cách diễn đạt của riêng họ.

Ví dụ, bốn quyển kinh Phúc Âm có ảnh hưởng rất lớn 
được gọi là Kinh Tân Ước đều được gắn cho các tác giả 
của chúng (Ma-thi-ơ, Mác-cô, Lu-ca và Giăng) còn đối 
với Kinh Cựu Ước, nó được viết trong khoảng thời gian 
kéo dài từ 1400 đến 1800 năm bởi khoảng bốn mươi 
tác giả.
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بزۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ بر

Thiên Kinh Qur’an được xem 
là quyển Kinh Sách duy nhất 
trên trái đất mà Allah đảm bảo 
sẽ bảo vệ Nó khỏi sự bóp méo 
hoặc thêm bớt cho đến Ngày 
Phán Xét cuối cùng. Đây là 
quyển Kinh Sách duy nhất chứa 
đựng lời phán của Allah (câu 
chữ và ý nghĩa). Đó là phép lạ 
còn tồn tại qua mọi thời đại, Nó 
chứa đựng lời kêu gọi của Allah 
đến với toàn thể nhân loại, và 
chứa đựng quy định giáo luật, 
các điều răn dạy, những mệnh 
lệnh và những điều cấm.

Và TA (Allah) cử phái Ngươi (hỡi 
Thiên Sứ) đến chỉ để làm một Người 
mang tin mừng và một Người cảnh 
báo cho toàn bộ nhân loại nhưng 
đa số nhân loại không biết. 
[Chương Saba’, câu: 28]

Allah
Đấng Tạo Hóa nhân loại

Đấng Chủ Tể của nhân loại Vị Vua của nhân loại
Thượng Đế của nhân loại

Toàn nhân loại

Thiên Thần Jibril

 Các vị Sứ Giả và Thiên
Sứ của Allah

vị Thiên Sứ cuối cùng

Muhammad

ISLAM
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﴾Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng 
các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau trước khi TA 
chẻ chúng ra làm đôi hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh 

vật từ nước, lẽ nào chúng không tin ư?﴿ 
[Chương Al-Ambiya’, câu: 30]

﴾Sau đó, Ngài hướng về bầu trời (lúc đó) chỉ là một 
lớp khói, Ngài phán bảo nó và trái đất: “Hai ngươi hãy 
đến (thành theo lệnh), thuận hay không thuận?” Cả 
hai cùng thưa: “Bầy tôi xin thuận đến (thành theo lệnh 

Ngài).﴿[Chương Fussilat, câu: 11]

﴾Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa ban đêm và ban 
ngày, mặt trời và mặt trăng, mỗi vật đều bơi trong quỹ 

đạo (được định sẵn).[﴿Chương Al-Ambiya’, câu: 33]

﴾Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa ban đêm và ban 
ngày, mặt trời và mặt trăng, mỗi vật đều bơi trong quỹ 

đạo (được định sẵn).﴿[Chương Al-Ambiya’, câu: 33]
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4 Những sự thật về khoa học trong Thiên Kinh Qur’an.

Trong thời đại của Thiên Sứ Muhammad , không ai 
biết gì về sự ra đời của vũ trụ, hoặc về sự chuyển động 
của các hành tinh, trái đất hình cầu hay phẳng. Người 
Muslim tin rằng chính Allah Đấng Toàn Năng là Đấng 
Tạo Hóa vũ trụ, và chỉ có Ngài mới biết trái đất được tạo 
ra như thế nào.

Khoa học hiện đại giải thích sự hình thành của vũ trụ là 
kết quả của một vụ nổ lớn. Toàn bộ vũ trụ là một khối 
và một vũ nổ lớn xảy ra trong đó dẫn đến sự hình thành 
các ngôi sao và thiên hà của vũ trụ chứa các đám mây 
khí núi lửa có tính chất khí (điều này được biết đến 
trong khoa học hiện đại là vụ nổ lớn Big Bang).

Sự mở rộng của vũ trụ.
Năm 1925, nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble 
đã đưa ra bằng chứng khoa học cho thấy các ngôi sao 
đang di chuyển ra xa nhau, các thiên hà và toàn bộ vũ trụ 
đang ở trạng thái giản nở liên tục. Ông cũng cung cấp 
bằng chứng khoa học cho thấy các hành tinh chuyển 
động theo hình elip quanh mặt trời và đồng thời chúng 
quay quanh trục của mình. Các nhà khoa học tự nhiên 
xác nhận lý thuyết của họ thông qua kết quả quan sát 
và kết quả nghiên cứu được thực hiện trong nhiều thập 
kỷ.

Lý thuyết về vụ nổ lớn và sự hình thành vũ trụ
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﴾Và tất cả đều bơi trong quỹ đạo (đã được ấn định).﴿ 
[Chương Yasin, câu: 40]

﴾Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng sức mạnh 
và làm cho nó bao la. ﴿
[Chương Az-Za’riyat, câu: 48]

﴾Thề bởi bầu trời chứa đầy các con đường 
(quỹ đạo). Quả thật, các ngươi (hỡi dân 
Makkah) có những lời nói khác nhau.﴿ 

[Chương Az-Zariyat, câu: 7-8]

Mọi người có thể ngạc nhiên trước sự giống nhau giữa 
những khám phá khoa học hiện đại và những gì đã 
được nêu trong Thiên Kinh Qur’an Al-Karim, được Thiên 
Sứ của Allah - Muhammad  xướng đọc hơn mười bốn 
thế kỷ trước và vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay. 
Thiên Kinh Qur’an Cao Quý đã đề cập một cách đáng 
kinh ngạc đến câu chuyện về sự sáng tạo của vũ trụ, sự 
chuyển động của mặt trời và mặt trăng, sự quay của trái 

đất và sự hình thành ngày và đêm.

Bầu trời chứa đầy các 
con đường (quỹ đạo)

114



بز ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ بر
الآية 47 سورة الذاريات

Câu Kinh Cao Quý này đề cập đến bầu 
trời, nơi có nhiều con đường, lối đi và 
quỹ đạo, được điều hành bởi một hệ 
thống vũ trụ vô cùng tuyệt vời, cực kỳ 
chính xác, dựa trên định luật hấp dẫn 
và các trường điện từ phức tạp giữ các 
vật thể trong vũ trụ vĩ đại này. Vì vậy, 
tất cả đều di chuyển theo quỹ đạo 
và đường đi của nó. Một tấm vải dệt 
vũ trụ vĩ đại được thể hiện trong câu 
Kinh Cao Quý với từ “Các con đường 
(quỹ đạo)” như thể được dệt nên bởi 
những từ trường đó.

﴾Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng 
sức mạnh và làm cho nó bao la.﴿

[Chương At-Zariyat, câu: 47]
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﴾Bảy tầng trời và trái đất cùng tất cả vạn vật 
giữa trời đất đều tán dương Ngài (Allah), không 
một vật thể nào lại không tán dương, ca ngợi 
Ngài, chỉ có điều các ngươi không hiểu được lời 
tán dương của chúng mà thôi. Quả thật, Ngài 
hằng chịu đựng, hằng tha thứ.﴿
[Chương Al-Isra’, câu: 44]
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Islam là tôn giáo duy nhất trong đó việc thực 
hiện lễ nguyện Salah trong Masjid Al-Haram 
hài hòa với sự chuyển động ngược chiều kim 
đồng hồ của các ngôi sao, các hành tinh, và 
thậm chí các hạt Electron trong nguyên tử.

Tawwaf vòng quanh Ka’bah là một sự thờ 
phượng kết nối người bề tôi với Đấng Tạo Hóa 
của vũ trụ, trong sự thờ phượng đó bạn sẽ cảm 
thấy rằng toàn bộ vụ trụ đang ca ngợi và tán 
dương Ngài. Vòng quay này thể hiện sự phục 
tùng giáo luật và quy định của Allah của các tạo 
hóa của Ngài.
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Thiên Sứ  nói:
«Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện 
tượng nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay 
ra đời của một ai trong nhân loại, nhưng chúng là hai 
dấu hiệu trong số các dấu hiệu của Allah. Một khi các 
người nhìn thấy hai hiện tượng này thì hãy đứng dâng 
lễ nguyện Salah». [Al-Bukhari]

Islam là tôn giáo duy nhất có quy định về 
lễ nguyện Salah vào thời điểm nhật thực và 
nguyệt thực. Tuân theo tấm gương của Thiên 
Sứ , người Muslim dâng lễ nguyện lên Rabb 
(Thượng Đế) của các tầng trời và trái đất và 
tất cả những gì giữa chúng, Đấng đã tạo ra tất 
cả mọi vạn vật và quyết định sự chuyển động 
của mặt trời và mặt trăng, sự quay của trái đất 

và sự luân phiên của ban ngày và ban đêm.
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Tạo hóa con người và sự phát triển của phôi 
thai.

Thiên Kinh Qur’an đã đề cập đến những sự thật đáng 
kinh ngạc, những chi tiết chính xác về sự tạo hóa con 
người và sự phát triển phôi thai của con người. Không 
cần phải nói điều đó, rằng những chi tiết này chưa được 
biết đến cách đây hơn 1400 năm và ngành phôi học 
chưa tồn tại vào thời điểm đó. Ví dụ, đây là một phần 
(Jus) trong câu Kinh số sáu ở chương Az-Zumar nói về 
sự tồn tại của ba lớp màn tối trong bụng của người mẹ:

﴾Ngài tạo các ngươi trong dạ con của các bà mẹ của 
các ngươi theo từng giai đoạn, cái này tiếp nối theo 
sau cái kia, trong ba lớp màng tối. Đó là Allah, Thượng 
Đế của các ngươi. Mọi quyền thống trị đều thuộc về 
Ngài. Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Ngài. Vậy sao các ngươi lại lánh xa Ngài (không thờ 
phượng Ngài mà thờ phượng các tạo vật của Ngài)?.﴿ 
[Chương Az-Zumar, câu: 6]
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Điều đáng kinh ngạc là khoa học hiện đại 
đã phát hiện ra sự tồn tại của ba lớp tạo 
thành những tấm màn tối bao quanh bào 
thai trong bụng người mẹ.

Và tạo thành túi thai vững chắc để bảo vệ 
thai nhi. Ba lớp này là thành bụng, thành tử 
cung và màng nhau thai.

Trong Thiên Kinh Qur’an mô tả kỳ diệu về 
sự tạo hóa con người và sự phát triển phôi 
thai. Allah Đấng Tối Cao Phán:

﴾Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người 
(Adam) từ một loại hỗn hợp đất sét. Sau đó, 
TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ 
tinh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn 
(dạ con của người mẹ). Rồi TA tạo tinh dịch 
thành một hòn máu đặc, kế đến TA tạo hòn 
máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng 
thịt TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại 
bao xương bằng thịt rồi làm cho nó thành 
một tạo vật khác (có linh hồn và được ra đời). 
Bởi thế, thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa 
Ưu Việt! ﴿[Chương Al-Muminun, câu: 12-14]

Điều đáng ngạc nhiên là những khám phá khoa 
học hiện đại lại hoàn toàn trùng hợp với sự phát 
triển của bào thai được đề cập trong câu Kinh 
này. Điều này chỉ ra rõ ràng rằng người nói với 
mô tả chính xác này hoặc là người đã tạo ra phôi 
thai và lập trình cho sự phát triển của nó, hoặc là 
người đã nhìn thấy sự hình thành và phát triển 
của phôi thai bằng chính đôi mắt của mình và 
mô tả nó cho chúng ta.

Tinh dịch

Hòn máu 
đặc

Phôi thai

Tạo 
xương

Tạo  
thịt
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Bởi vì giả định thứ hai là không thể có về mặt khoa học 
vào thời đại của Thiên Sứ Muhammad , nên câu Kinh 
này chứng minh nó chính là lời phán diệu kỳ của Allah, 
Đấng đã tạo ra bào thai và mô tả sự phát triển của nó, và 
không một con người nào có thể biết được những chi 
tiết chính xác này ngoại trừ thông qua các công nghệ 
hiện đại, điều này giúp các nhà khoa học có thể theo dõi 
quá trình hình thành và phát triển của thai nhi.
Trong số những sự thật đáng kinh ngạc được đề cập 
trong Thiên Kinh Qur’an có mô tả về xương được hình 
thành trước thịt và đề cập đến thính giác trước thị giác, 
đây là những gì khoa học hiện đại đã khám phá ra; 
xương của thai nhi được hình thành trước thịt và thính 
giác của nó được hình thành trước thị giác.

﴾Thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt!﴿ 
[Chương Al-Muminun, câu: 14]

﴾Sau khi hoàn chỉnh hình thể cho (Adam), Ngài cho 
thổi vào cơ thể của Y linh hồn từ nơi Ngài. Ngài đã tạo 

ra cho các ngươi (hỡi con người) thính giác, thị giác 
và trái tim. (Tuy nhiên), các ngươi rất ít tri ân Ngài.﴿

[Chương Al-Sajadah, câu: 9]

 ﴾Thật vậy, TA (Allah) đã tạo ra con người từ một giọt 
tinh dịch, để TA có thể thử thách y; và TA đã làm cho y 

nghe và thấy.﴿ [Chương Al-Insan, câu: 2]
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﴾Ngài (Allah) là Đấng đã tạo 
cho các ngươi thính giác, thị 

giác và trái tim nhưng các 
ngươi lại rất ít tri ân Ngài.﴿

[Chương Al-Muminun, câu: 78]

﴾Chẳng phải đã có một khoảng thời gian mà con 
người không là một thứ gì đáng nhắc đến? Thật vậy, TA 
(Allah) đã tạo ra con người từ một giọt tinh dịch, để TA 
có thể thử thách y; và TA đã làm cho y nghe và thấy.﴿

[Chương Al-Insan, câu: 1-2].
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Điều kỳ diệu ở sự khác biệt của dòng nước và 
chúng không trộn lẫn vào nhau.

Khoa học đã phát hiện ra rằng khi mật độ của nước thay 
đổi, một trong số chúng sẽ không trộn lẫn với nhau 
vì cấu trúc phân tử của nó tạo thành một rào cản, đây 
là điều mà câu Kinh Cao Quý đã đề cập trước sự phát 
triển ngành khoa học đại dương và khả năng của con 
người để xây dựng các trạm trên đại dương và lấy mẫu 
từ vùng nước của chúng. Một bức màn chắn mà Allah 
đã đặt giữa hai biển để nước của chúng không trộn lẫn 
với nhau và làm hỏng nhau.

﴾Ngài đã để hai biển (mặn và ngọt) gặp nhau. Giữa 
chúng có một rào cản, (vì vậy), cả hai đều không xâm 
phạm nhau. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các 
ngươi mà các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài 

người)?! ﴿[Chương Ar-Rahman, câu: 19-21] 
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Điều kỳ diệu trong việc miêu tả những ngọn núi 
vững chắc.

Sau sự phát triển của khoa học địa chất và trái đất, nhân 
loại đã đạt được những hiểu biết sâu rộng về các khía 
cạnh khác nhau của tự nhiên và địa hình, các nhà khoa 
học đã khẳng định rằng các ngọn núi có hình dạng 
như một cái cọc vì chúng cấm sâu vào lòng đất, phần 
dưới của chúng như cái rễ giống như một chiếc mỏ 
neo để giữ vững ngọn núi. Những ngọn núi có vai trò 
quan trọng trong việc ổn định trái đất và mang lại sự 
cân bằng cho nó. Và đây là điều mà Allah Đấng Tối Cao 
đã giải thích trong Kinh Sách Thiêng Liêng (Qur'an) của 
Ngài hơn 1400 năm trước.

﴾Chính Ngài đã đặt những ngọn núi vững chắc trên 
trái đất để nó không rung chuyển với các ngươi, và 
chính Ngài đã tạo ra những con sông và những con 

đường để các ngươi có thể tìm thấy đường đi của 
mình. ﴿[Chương Al-Nahl, câu: 15]

﴾Chẳng phải TA đã làm cho mặt đất trải rộng (như 
một tấm thảm)? Và những quả núi như những cái 

trụ (giữ vững mặt đất)?﴿ 
[Chương Al-Naba’, câu: 6-7]
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7
Tại sao họ chấp nhận Islam?

Giảng viên, tiến sĩ Maurice Bucaille

Sinh năm 1922 tại Pháp và mất năm 
1998. Ông là một bác sĩ nổi tiếng 
chuyên về phẫu thuật và được chọn 
đứng đầu nhóm nghiên cứu xác ướp của 
Pharaoh (Firawn) Ai Cập, người đã truy 
đuổi Sứ Giả Musa  và chết do đuối nước. 
Vào thời điểm các phương pháp xử lý đang t ậ p 
trung vào việc phục hồi xác ướp, Bucaille đang cố gắng 
xác định nguyên nhân cái chết của Pharaoh, đặc biệt khi 
lượng muối còn sót lại trong cơ thể cho thấy Pharaoh 
chết do đuối nước, quá trình ướp xác Pharaoh diễn ra 
nhanh chóng để cơ thể được giữ nguyên vẹn. Ôngấy 
rất ngạc nhiên khi biết rằng Thiên Kinh Qur’an kể lại 
những chi tiết chính xác và lời răn dạy từ câu chuyện 
của Pharaoh và Thiên Sứ Musa (Moses) , những điều 
không có trong Kinh Taurah (Cựu Ước) và Injil (Tân Ước). 
Chúng ta tạm dừng ở câu Thiên Kinh Qur’an Cao Quý:

﴾Vì vậy, ngày nay TA (Allah) giữ thân xác của ngươi 
(Pha-ra-ông) lại để làm một dấu hiệu cho những ai 
sống sau ngươi. Tuy nhiên, hầu hết nhân loại đối với 
các dấu hiệu của TA vẫn lơ là và không chú ý đến.﴿ 
[Chương Yunus, câu: 92]

Sau khi Maurice Bucaille gia nhập Islam, ông đã viết 
một quyển sách có tên “Kinh Injil, Thiên Kinh Qur’an và 
Khoa học” vào năm 1976, và đây là một trong những 
quyển sách được chia sẻ rộng rãi nhất.
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Cựu quan chức của Nhà thờ
First Baptist, Trussville 

Yusuf Estes
Joseph Estes sinh năm 1944 
trong một gia đình theo đạo 
Thiên Chúa giáo ở Cleveland, 
Ohio, Hoa Kỳ. Ông là một nhà 
truyền giáo, nghiên cứu về tôn 
giáo, thần học và âm nhạc. Ông 
kể câu chuyện gia nhập Islam 
của ông: Tôi gặp một người đàn 
ông Muslim đến từ Ai Cập tên là Muhammad Abdur 
Rahman, và đó là vào đầu năm 1991 khi cha tôi bắt 
đầu làm việc buôn bán với ông ấy. Mặc dù tôi cố gắng 
truyền bá đạo Thiên Chúa cho mọi người, nhưng người 
đàn ông này đã làm tôi ngạc nhiên với cách giới thiệu 
tôn giáo của mình, đặc biệt khi anh ấy đề cập với tôi 
rằng người Muslim tin rằng Isa (Giê Su)  là Sứ Giả 
của Allah, và sự ra đời của Người là một phép lạ, và rằng 
Người sẽ trở lại vào thời điểm cuối cùng để lãnh đạo 
các tín đồ có đức tin trong cuộc chiến chống lại Maseh 
Dajjal.

Sau đó tôi hỏi người đàn ông đó về Thiên Kinh Qur’an 
và số lượng bản sao đang hiện có của nó sau 1400 năm. 
Anh ấy nói với tôi rằng chỉ tồn tại một bản Thiên Kinh 
Qur’an, Allah đã bảo vệ nó khỏi sự bóp méo, và hàng 
trăm ngàn người Muslim ở nhiều quốc gia khác nhau 
trên thế giới thuộc lòng nó toàn bộ trong trái tim của 
họ và với chuỗi đường truyền kết nối với Thiên Sứ . 
Vì vậy, tôi tự hỏi điều này xảy ra như thế nào? Và để so 
sánh, ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh là những ngôn ngữ 
chết (không còn tồn tại), và bản Kinh gốc của nó đã bị 
thất lạc hàng trăm năm thì làm sao có thể bảo tồn được 
Thiên Kinh Qur’an cho đến ngày hôm nay?
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Tôi bắt đầu nói chuyện với vợ tôi về Islam, thật bất ngờ 
khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết sự thật về Islam, tôi 
thực sự bị sốc. Sáng hôm sau, tôi đứng trước hai nhân 
chứng, một trong số đó là cựu linh mục đã cải sang 
Islam, trước đây được gọi là Cha Peter Yacob, và người 
kia là Muhammad Abdur Rahman, tôi đã công bố câu 
tuyên thệ trước họ. Ít phút sau, vợ tôi bước ra và đọc câu 
tuyên thệ trước mặt hai người làm chứng, và tôi là nhân 
chứng thứ ba.

Cha tôi thận trọng hơn trong việc chuyển sang Islam, 
ông đã đợi vài tháng trước khi chuyển sang Islam. Sau 
đó, đến lượt các con tôi, chúng chuyển sang Islam nhờ 
hồng ân của Allah, và tôi đã chuyển chúng từ một trường 
Thiên Chúa giáo sang trường Islam. Bây giờ chúng đã 
học thuộc nhiều chương của Thiên Kinh Qur’an.

Cầu xin Allah thương xót cho người anh em Muhammad 
Abdur Rahman, ông là nguyên nhân khiến Yusuf Estes 
chuyển sang Islam. Ông đã qua đời vào tháng 11 năm 
2018.

129



Tiến sĩ.. Murad Wilfried Hofmann
Tiến sĩ Hoffman là người Đức, sinh năm 1931 
tại Aschaffenberg. Ông học luật ở Mỹ và 
hoàn thành chương trình học tại Đại 
học Munich ở Đức và lấy bằng 
tiến sĩ luật học năm 1950. Ông 
được bổ nhiệm làm đại sứ 
của đất nước mình tại Algeria 
vào năm 1987, sau đó đến Maroc 
vào năm 1990, nơi ông làm việc 
trong bốn năm, trong thời gian đó 
ông đã trải qua nhiều trải nghiệm khiến 
ông chuyển sang Islam.

Có lẽ một trong những yếu tố tác động lớn đến hành 
trình tìm kiếm lẽ thật của tiến sĩ Hoffman là kiến thức 
chính xác của ông về lịch sử và các trường phái Giáo hội 
Thiên Chúa giáo. Ông đặc biệt bối rối trước việc Giáo 
hội áp dụng các giáo điều do Thánh Phaolô thiết lập 
thay vì giáo điều của Giê Su. Ông cảm thấy khó chấp 
nhận rằng con người đang bị gánh nặng bởi “Tội lỗi 
nguyên tổ”.

Tiến sĩ Hoffman đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi 
của mình khi đọc được câu Kinh này trong Thiên Kinh 
Qur’an Al-Karim:

Câu Kinh này đã xóa bỏ gánh nặng “Tội lỗi nguyên tổ” 
khỏi con người và giải thoát con người khỏi sự cầu xin 
“nhờ can thiệp và xin tha thứ” từ các thánh nhân. Ông 
thấy rằng người Muslim sống trong một thế giới khác 
xa với hệ thống phân cấp thứ bậc tôn giáo. 

﴾(Các tờ Kinh đó cho biết rằng): Không ai phải gánh 
chịu tội lỗi người khác.﴿ [Chương Al-Najm, câu: 38]. 
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Và khi cầu nguyện họ không cầu nguyện thông qua 
Chúa Giê Su hay Đức Mẹ Maria, hay qua các vị thánh 
nhân khác, họ cầu nguyện trực tiếp với Allah; một là tín 
đồ hoàn toàn tự do, một tôn giáo không có sự mơ hồ. 
Theo ông Hoffmann “Người Muslim là tín đồ tự do ưu 
việt (xuất xắc) nhất”.

Tiến sĩ Murad Wilfried Hofmann gia nhập Islam vào năm 
1980, và trong nhiều cuốn sách và bài báo của mình, 
ông tập trung vào tầm quan trọng của Islam trong việc 
giải quyết các vấn đề thế giới. Ông có nhiều quyển sách 
về Islam, bao gồm: «Hành trình đến Makkah» và «Islam 
là sự thay thế».

Nghệ thuật Islam là một trải nghiệm khác của Tiến sĩ 
Hoffmann trên hành trình đến với Islam. Ngay từ những 
ngày đầu cuộc sống của ông, ông đã yêu thích nghệ 
thuật và kiến trúc, tình yêu này tăng lên khi ông làm 
quen với nghệ thuật Islam, vốn không phụ thuộc vào 
tranh ảnh hay những bức tượng, nhưng lại rất phong 
phú về sự đa dạng trong kiến trúc, dựa trên những họa 
tiết, nghệ thuật trang trí và thư pháp Ả Rập.
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Tại sao Allah tạo ra chúng ta?

Và tại sao chúng ta ở trên 
hành tinh trái đất?
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8
Mục đích của cuộc sống

Khoảng một trăm năm nữa, mọi người trên trái đất sẽ 
thay đổi, nếu có bảy tỷ người trên đó, tất cả họ sẽ chết 
trong vòng một thế kỷ Allah sẽ thay thế họ bằng những 
thế hệ mới. Quả thật, Allah đã làm cho cuộc sống trên 
trái đất trở nên rất ngắn ngủi, Ngài đã biến nó thành nơi 
cho sự kiểm tra và thử thách và Ngài biến Đời Sau thành 
nơi trừng phạt và khen thưởng. Vậy mục đích cuộc sống 
của chúng ta trên trái đất này là gì? Chẳng phải trước 
tiên chúng ta cần phải thành công vượt qua bài kiểm 
tra này bằng cách nhận ra sự tồn tại của chúng ta trên 
trái đất mà Allah đã tạo ra và chỉ định chúng ta là người 
kế vị trên đó sao? Và sự thừa nhận của chúng ta về sự 
duy nhất của Ngài, thờ phượng một mình Ngài không 
có đối tác, tuân theo Ngài trong mọi điều Ngài ra lệnh 
và điều Ngài cấm?
Chẳng phải mục đích của cuộc sống là thờ phượng Allah 
bằng cách làm theo những gì Ngài đã ra lệnh và Ngài 
tạo ra chúng ta chẳng phải chỉ vì điều đó sao? Chẳng 
phải điều này bao gồm việc tái thiết lại trái đất, không 
gây ra sự thối nát trên đó và làm những việc làm ngoan 
đạo mang lại lợi ích cho con người và thế hệ tương lai 
sao? Và cũng tránh xa mọi thứ gây tổn hại hoặc làm hại 
các tôi tớ của Allah và những tạo vật của Ngài? Những 
việc thiện tốt mang lại giá trị tích cực cho con người và 
môi trường là sự thờ phượng Allah Đấng Tối Cao và thực 
hiện mệnh lệnh của Ngài.
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Nếu chúng ta nhận ra sự khôn ngoan 
đằng sau sự tạo hóa và tồn tại của con 
người trên trái đất thì tầm nhìn và sứ 
mệnh của chúng ta trong cuộc sống sẽ 
là gì? Chúng ta nên đặt ra những ưu tiên nào cho bản 
thân để đạt được thời gian hiệu quả và thành tích tốt 
hơn? Những giá trị mà sứ mệnh của chúng ta trong 
cuộc sống nên dựa trên là gì?

Chúng ta thường thấy mình cần hiểu rõ hơn về khái 
niệm sứ mệnh và tầm nhìn, bạn có muốn định nghĩa hai 
khái niệm này trong cuộc sống của mình không? Dưới 
đây là một số ví dụ:

Lưu ý: Độ tuổi trung bình của con người là từ sáu mươi 
đến bảy mươi tuổi. Nếu bạn sống đến 80 tuổi, thời gian 
ngủ trung bình của bạn sẽ là từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, 
điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất ít nhất 20 năm cuộc đời 
để ngủ.

Mục đích và sứ mệnh của 
bạn trong cuộc sống là gì?

Tầm nhìn: Cung cấp cho con người khả năng tiếp cận 
thông tin của thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Sứ mệnh: Xây dựng thông tin thế giới và làm cho 
thông tin đó có thể truy cập được và hữu ích cho tất 
cả mọi người.
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Tầm nhìn đại diện cho tham vọng và hy vọng trong 
tương lai của công ty hoặc tổ chức và thực hiện chúng 
thông qua sứ mệnh và kế hoạch chiến lược của mình.

Tầm nhìn: Truyền cảm hứng đổi mới cho một tương 
lai mới, vì sự thịnh vượng cuộc sống của con người.
Sứ mệnh: Hướng thế giới tới những đổi mới trong 
những sản phẩm và lĩnh vực công nghệ cũng như các 
thiết kế của chúng tôi nhằm làm phong phú thêm 
cuộc sống của con người và góp phần đạt được sự 
thịnh vượng cho xã hội bằng cách tạo ra một tương 
lại mới.

Tầm nhìn: Mang lại cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn 
cho nhiều người.
Sứ mệnh: Cung cấp nhiều loại đồ nội thất gia đình 
được thiết kế đẹp mắt ở mức giá thấp để số lượng 
người lớn nhất có thể mua chúng.

Tầm nhìn: Tạo ra một công ty sản xuất ô tô 
đáp ứng yêu cầu của thế kỷ 21 và đưa thế giới 
hướng tới ô tô điện.
Sứ mệnh: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của thế 
giới sang năng lượng bền vững.
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Sứ mệnh của con người trên trái đất 
này là gì?

Dưới đây là những ví dụ về nhiệm vụ quan trọng 
của con người cho đến khi chết.

1. Tôi phải thực hiện thêm những việc làm thiện 
tốt cho bản thân và cho thế giới cho đến giây 
phút cuối cùng của cuộc sống.
2. Tôi phải để lại di sản mang lại lợi ích cho toàn 
thế giới, và thực hiện các hành động và lời nói 
của tôi tuân theo những gì Allah đã ra lệnh cho 
chúng ta.
3. Tôi cống hiến bản thân cho công việc mang 
lại lợi ích cho mọi người và làm trường tồn di 
sản những việc làm tốt đẹp của cộng đồng 
Ummah tôi. 
4. Tôi phải tích cực và đầu tư từng phút giây 
trong cuộc đời mình vào mọi điều hữu ích và 
có lợi trong các việc làm thiện tốt nhằm mang 
lại lợi ích cho tạo vật và cải thiện trái đất và bảo 
tồn tài nguyên của nó.

Rằng Allah chấp nhận những việc làm của tôi trên 
trái đất mà Ngài đã chỉ định tôi làm người kế vị trên 
đó, để tôi đạt được sự hài lòng của Ngài và Thiên 
Đàng của Ngài.

Tầm nhìn:

Sứ mệnh:
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Allah sẽ nói với bạn điều gì khi 

bạn tin tưởng và chấp nhận bức 

thông điệp của Ngài?
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﴾Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ 
được trả cho đầy đủ phần công lao của họ. Quả thật, 
Allah không ưa thích những kẻ làm điều sai quấy.﴿

[Chương Ali-Imran, câu: 57]

Trong Thiên Kinh Qur’an hàm chứa những lời kêu gọi 
các tín đồ có đức tin áp dụng giáo luật của Allah, tuân 
thủ các mệnh lệnh của ngài, tránh những gì Ngài cấm 
và truyền bá bức thông điệp của Ngài. Quả thật, Allah 
Đấng Ân Phúc và Tối Cao đã hứa với những tín đồ tin 
tưởng một thắng lợi lớn lao ở đời này và Ngày Sau, và 
Thiên Đàng, nơi mà khoảng rộng của nó như các tầng 
trời và trái đất, được chuẩn bị cho những người ngoan 
đạo.

﴾Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy cúi mình, 
hãy quỳ lạy và hãy thờ phượng Thượng Đế của các 
ngươi, và các ngươi hãy hành thiện, mong rằng các 

ngươi sẽ thành công.﴿ 

[Chương Al-Hajj, câu: 77]

﴾Riêng những ai có đức tin và hành thiện, họ sẽ là cư 
dân của Thiên Đàng, họ sẽ định cư trong đó mãi mãi.﴿ 

[Chương Al-Baqarah, câu: 82]
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Allah sẽ nói gì với bạn khi bạn từ 
chối bức thông điệp của Ngài?
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﴾Không có sự cưỡng bức (đức tin) trong 
tôn giáo. Quả thật, chân lý, lẽ đúng luôn 
khác biệt với điều ngụy tạo và sai trái. Cho 
nên, ai phủ nhận Taghut (mọi thứ được thờ 
phượng ngoài Allah) và có đức tin nơi Allah 
thì y đã nắm chắc sợi dây cứu rỗi không bao 
giờ đứt, bởi Allah là Đấng Hằng Nghe, Hằng 
Biết. Allah là Đấng Bảo Hộ của những người 
có đức tin, Ngài đưa họ ra khỏi nơi tăm tối 
đến với ánh sáng. Riêng những kẻ vô đức tin, 
đấng bảo hộ của họ là Taghut; chúng đưa họ 
từ nơi ánh sáng đến chỗ tối tăm. Những kẻ 
đó sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ phải sống 

trong đó mãi mãi.﴿ 
[Chương Al-Baqarah, câu: 256- 257]
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Không có sự cưỡng bức 
trong tôn giáo

Quả thật, Allah đã ban sự trì hoãn cho những người 
không có đức tin để họ tận dụng cơ hội trong cuộc 
sống. Họ vui chơi, tiêu khiển và sống một cuộc sống 
như những gì họ muốn. Lòng thương xót của Ngài 
trên thế gian này rộng mở cho người có đức tin, người 
không có đức tin và tất cả những tạo vật của Ngài. Ngài 
chu cấp cho chúng bổng lộc và quản lý mọi vấn đề của 
chúng, nhưng Ngài sẽ không thương xót ở Ngày Sau 
ngoại trừ những ai tin tưởng nơi Ngài và vâng lời các Sứ 
Giả của Ngài.

Bạn có thể ngạc nhiên rằng Thiên Kinh Qur’an chứa 
đựng những lời kêu gọi thiêng liêng dành cho tất cả 
mọi người, những lời kêu gọi dành riêng cho người dân 
Kinh Sách và lời kêu gọi dành riêng cho những tín đồ có 
đức tin (người Muslim), nhưng nó không có bất kỳ lời 
kêu gọi nào dành cho những người không có đức tin 
ngoại trừ lời một lời kêu gọi trực tiếp vào Ngày Phán Xét 
cuối cùng, vào Ngày đó Allah phán bảo họ:

﴾Hỡi những kẻ vô đức tin! Các ngươi đừng hòng 
chạy tội vào Ngày đó. Quả thật các ngươi chắc chắn 

sẽ được đền đáp (xứng đáng) cho những gì các ngươi 
đã từng làm. ﴿

[Chương At-Tahrim, câu: 7]
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Phụ lục

Giới thiệu ngắn gọn về Thiên Sứ của 
Allah, Muhammad 

Muhammad  trong Kinh Taurah (Cựu 
Ước) và Injil (Tân ước).

Làm thế nào để tôi trở thành một người 
Muslim?

Các trang web và tài liệu tham khảo 
quan trọng để hiểu Islam.

Islam trong một bảng mẫu.
(Tổng quan ngắn gọn và tham khảo nhanh)
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1

Tên gọi Muhammad 

Tên cha
Abdullah Bin Abdul Al-Muttalib (dòng dõi của 
Người kết thúc với Thiên Sứ Ismael con trai của 
Thiên Sứ Ibrahim ).

Dòng dõi Người thuộc về dòng dõi Hashim, một bộ tộc cao 
quý ở bán đảo Ả Rập.

Ngày sinh Ngày 20 hoặc 22 tháng 4 năm 570 dương lịch (ngày 
9 hoặc 12 Rabie Al-Awwal thuộc năm con voi).

Nơi sinh Thành phố Makkah Al-Mukarramah ở bán đảo Ả 
Rập (Vương Quốc Saudi Arabia hiện tại).

Ngày mất
Tháng 6 năm 632 dương lịch (ngày 12 tháng Rabie 
Al-Awwal năm 11 Hồi lịch – Người mất ở khoảng 
độ tuổi 63).

Nơi mất Madinah Al-Munawwarah – cách Makkah Al-
Mukarramah khoảng 400km về phía bắc.

Giới thiệu ngắn gọn về Thiên Sứ của Allah, 
Muhammad 
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Từ khi sinh 
ra cho đến 
hai tuổi

Cha Người mất trước khi Người được sinh ra. Theo 
phong tục của người Ả Rập, mẹ Người gửi Người 
ra ngoài Makkah cho vú nuôi tên là Halimah As-
Sa’diyah.

Từ 2 - 6 tuổi Người sống cùng với mẹ; bà Aminah cho đến khi bà 
mất vào năm 576 dương lịch.

Từ 6 - 8 tuổi Người sống với ông nội Abdul Al-Muttalib cho đến 
khi ông qua đời.

Từ 8 - 25 
tuổi

Người sống với chú của mình Abu Talib và ông là 
cha của mười đứa con.

Thời thơ ấu và thiếu niên của Thiên Sứ  

Việc học của Người  

• Thiên Sứ Muhammad  là vị Thiên Sứ mù chữ, 
người không biết đọc và không biết viết và người 
không sống bên ngoài Makkah.

• Khi người được bốn mươi tuổi, Người đã nhận 
được Thiên Kinh Qur’an như một sự mặc khải 
từ Rabb (Đấng Chủ Tể) của toàn vũ trụ và muôn 
loài. Thiên Thần Jibra-il đã mang lời phán của 
Allah (Thiên Kinh Qur’an) xuống để dạy Thiên Sứ 
Muhammad , Người đã ghi nhớ và truyền đạt lại 
cho mọi người từng chữ một không thêm hoặc bớt.

• Những câu nói và lời dạy của Thiên Sứ Muhammad 
 được tập hợp và thu thập trong các quyển sách 

được gọi là “Những quyển sách Sunnah Cao Quý 
của Thiên Sứ ” và chúng khác về câu chữ và cách 
diễn đạt so với Thiên Kinh Qur’an Cao Quý.
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Cuộc sống công việc của Thiên Sứ  

Từ thời thơ 
ấu đến giữa 
tuổi đôi 
mươi

Người làm công việc chăn cừu và sau đó làm buôn 
bán với chú của Người là Abu Talib. Khi Người được 
12 tuổi lần đầu tiên cùng với chú của Người đi buôn 
đến nước Sham (các nước ở phía bắc Ả Rập Saudi).

Từ tuổi đôi 
mươi đến 40 
tuổi

Người đảm nhận công việc buôn bán cho một 
phụ nữ giàu có có tên là Khadijah Bint Khuwaylid. 
Muhammad  được biết đến trong cộng đồng vì 
sự trung thực và tin cậy, và nhanh chóng Người 
được phong cho danh hiệu “As-Sadiqul Amin – 
Người trung thực đáng tin cậy”.

Từ 40 tuổi 
cho đến 63 
tuổi

Khi Người được 40 tuổi (khoảng năm 610 dương 
lịch), Thiên Thần Jibril  mang xuống cho Người 
bức thông điệp (Islam) và sứ mạng Thiên Sứ. Người 
đã cống hiến cả cuộc đời mình để truyền bá Thông 
Điệp của Allah và Kinh Sách của Ngài, Thiên Kinh 
Qur’an Cao Quý (cho người dân của Người và toàn 
thể nhân loại) để trở thành một quy chuẩn của cuộc 
sống. Bằng cách tuân theo Người, nhân loại sẽ đạt 
được sự tốt lành, sự hướng dẫn và bình an. Allah 
Đấng Tối Cao phán:

TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để 
mang lại hồng phúc cho vũ trụ và vạn vật. 
[Chương Al-Ambiya’, câu: 107]
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Cuộc sống gia đình của Thiên Sứ  

Một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

Cha của sáu đứa con.

Muhammad  kết hôn với một người vợ trong 25 
năm.

Vợ Người, Bà Khadijah Bint Khuwaylid, là một góa phụ 
xuất thân từ một gia đình cao quý thuộc dòng tộc Bani 
Asad được mọi người trong bộ tộc bà đánh giá rất cao 
và kính trọng. Muhammad  đảm nhận việc buôn bán 
của bà, và khi bà nhận thấy Người có đạo đức cao quý, 
sự tận tâm, rõ ràng và trung thực trong cách ứng xử với 
mọi người. Bà đã ngỏ ý muốn kết hôn với Người (thông 
qua bên thứ ba), Người đã chấp nhận và cuộc hôn nhân 
đã diễn ra.

Mặc dù Bà Khadijah lớn hơn Muhammad  15 tuổi theo 
những lời thuật được biết đến nhiều nhất, nhưng họ 
đều thuộc tầng lớp xã hội tương tự nhau.

Sự chênh lệch tuổi tác sẽ không phải là trở ngại cho việc 
lập gia đình và sinh con trong một cuộc hôn nhân thành 
công và ổn định được vun đắp bởi tình yêu thương và 
lòng chung thủy. Cuộc hôn nhân của Thiên Sứ  với bà 
Khadijah [cầu xin Allah hài lòng về bà] kéo dài 25 năm 
cho đến khi bà qua đời vào năm 619 dương lịch, tuổi thọ 
của bà là 65 tuổi.

Muhammad  có bốn cô con gái với bà Khadijah [cầu 
xin Allah hài lòng về bà] bao gồm: Zainab, Ruqayyah, 
Ummu Kulthum và Fatimah, và hai cậu con trai: Al-
Qa’sim mất khi mới ba tuổi, và Abdullah mất khi mới 
bốn tuổi.
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2 Muhammad  trong Kinh Taurah (Cựu ước) vaf Injil 
(Tân ước). Vị Thiên Sứ thuộc dòng dõi Thiên Sứ Ismael 

﴾(Ngươi – Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi Ysa, 
con trai của Maryam, nói: “Hỡi con cháu Israel! Ta 
đích thực là Sứ Giả của Allah được phái đến với các 
người xác nhận những điều đã đến trước Ta trong 
Kinh Tawrah đồng thời mang tin tốt lành về một Sứ 
Giả của Allah sẽ đến sau Ta, tên Ahmad”. Tuy nhiên, 
khi Y (Muhammad) đến gặp chúng với những bằng 
chứng rõ ràng thì chúng nói: “Đây rõ ràng là một trò 
ma thuật.” ﴿[Chương As-Saf, câu: 6]

Có những những lời tiên đoán trong Kinh Taurah và 
Kinh Injil đề cập đến sự xuất hiện của Muhammad  
và sự thật sứ mạng Thiên Sứ của Người, một số người 
ủng hộ điều đó và một số khác thì phủ nhận. Điều thôi 
thúc chúng tôi dành một phụ lục cho chủ đề này trong 
quyển sách là sự ủng hộ của một số người không theo 
Islam, những nhân vật ở phương Tây về những lời tiên 
đoán này và sự chấp thuận của một số giáo sĩ về chúng.

Một số câu trong Kinh Sáng thế ký 21 (đoạn 17 và 18) 
đề cập rõ ràng đến Sứ Giả Ismael  và rằng Allah sẽ 
dựng lên từ con cháu của Người một cộng đồng (quốc 
gia) vĩ đại. Muhammad, Thiên Sứ của Allah xuất thân từ 
dòng dõi Ismael và Allah đã làm cho cộng đồng Islam 
của Người thành một cộng đồng vĩ đại.
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«Khi Allah nghe tiếng đứa trẻ, và Thiên Thần của của 
Allah gọi Hajar từ trên trời và nói với nàng: «Này Hajar 
nàng có chuyện gì vậy? Nàng chớ sợ, vì Allah đã nghe 
tiếng đứa trẻ đang ở nơi của nó... hãy đứng dậy đỡ lấy 
đứa trẻ và đưa tay nắm lấy nó, vì TA sẽ làm cho nó thành 
một cộng đồng vĩ đại».

Bà Margaret King chỉ ra trong quyển sách “Tiết lộ về 
Maseh trong cuộn sách Biển Chết” rằng đoạn thứ mười 
một trong Kinh Khải Huyền (19)

đề cập đến “Người trung thực đáng tin cậy” và không 
có vị Sứ Giả nào phân xử công bằng và chống lại sự 
bất công và được gọi là người trung thực đáng tin cậy 
ngoài Muhammad .

«Bấy giờ tôi thấy bầu trời mở ra, và bất ngờ một con 
ngựa trắng hiện ra, Người cỡi ngựa ấy được gọi là 
“Người Trung Tín và Chân Thật” người sẽ phân xử một 
cách công bằng và chiến đấu».

Tác giả dường như bị thuyết phục rằng Giáo hội 
Byzantine đã cố tình cắt bỏ các phần văn bản lịch sử để 
che giấu sự thật về việc Maseh Isa  (Giê Su) bị đóng 
đinh, một nổ lực được thực hiện để giải câu đố bí ẩn 
bằng cách phục dựng lại những đoạn văn đã bị xóa 
bằng cách liên kết Cuộn sách biển chết với các Kinh Injil 
(Tân ước).

Còn đối với Rabbi Mort từ Giáo đường Mahi, ông đã nói 
về những tin tốt lành có trong Kinh Taurah (Cựu Ước) 
báo trước sự xuất hiện của một vị Sứ Giả thuộc dòng dõi 
Thiên Sứ Ismael  (Muhammad ), chúng ta sẽ liệt kê 
một trong số đó:
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«Rabb (Thượng Đế) đã đến từ Si-na’, và chiếu sáng cho 
họ từ Sa-ir, và tỏa sáng từ núi Pha-ran, và đến từ vùng 
núi Jerusalem (quds), từ tay phải Ngày là ngọn lửa giáo 
luật dành cho họ». [Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:2]

Rabb (Thượng Đế) đã đến từ Si-Na’ có nghĩa là Ngài đã 
ban cho Musa  Kinh Taurah. Và chiếu sáng cho họ 
từ Sa-ir nghĩa là thông báo tin vui với sự xuất hiện của 
Thiên Sứ Isa (Giê Su) , bởi vì Sa-ir là một ngọn núi ở 
vùng đất Palestine. Và tỏa sáng từ núi Pha-ran có nghĩa 
là báo tin sự xuất hiện của Thiên Sứ Muhammad , bởi 
vì Pha-ran là một trong những ngọn núi ở Makkah.

Rabbi Mort nói rằng vùng đất Pha-ran là vùng đất của 
Ismael và dòng giỏi của Người, điều này ám chỉ đến 
Thiên Sứ Muhammad . 

Chúng tôi đề cập ở đây rằng chương At-Tin trong Thiên 
Kinh Qur’an đã chỉ ra ba địa điểm, trong mỗi địa điểm 
đó Allah đã cử phái một vị Thiên Sứ từ những người có 
lòng quyết tâm.

1. Thứ nhất: Vùng dất của quả sung và ô liu là Bait Al-
Maqdis (Jerusalem), tại địa điểm đó Allah đã cử phái 
Thiên Sứ Isa  (Giê Su) con trai của Maryam.
2. Thứ hai: Tur Sinin đó là ngọn núi Sinai, nơi Allah đã 
nói chuyện với Thiên Sứ Musa con trai của Imran.
3. Thứ ba: Vùng đất an ninh đó là Thành phố Makkah, 
nơi Allah đã cử phái vị Thiên Sứ Muhammad .

Rabbi Mort đề cập đến đoạn 16 của chương 5 trong 
Sách Diễm Ca, chỉ ra rằng Muhammad đã được đề cập 
một cách rõ ràng trong đó, bất chấp những nỗ lực của 
một số người dịch từ “Muhammadim” thành từ “Người 
yêu thương” hoặc “tất cả những điều đáng khao khát” 
đây là nội dung của đoạn văn:
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«Miệng của anh ấy (lời nói của anh ấy) là ngọt ngào 
nhất, (Muhammadim), đây là người yêu dấu của tôi và 
đây là bạn của tôi, hỡi những thiếu nữ Jerusalem». 
[Sách Diễm ca 5:16]

Rabbi Mort cũng đề cập đến đoạn văn trong Kinh Ê-Sai 
60:7, Rabb (Thượng Đế) phán:

«Tất cả bầy cừu của Qidar sẽ được tập trung nơi ngươi, 
những con cừu đực của Nabayut sẽ được dùng phục 
vụ ngươi. Dâng lên TA như một vật hiến tế được chấp 
nhận, TA sẽ trang hoàng ngôi nhà Vinh Quang của TA». 
(Ê-Sai, 60:7)

Có một bản dịch “Và TA sẽ trang trí ngôi nhà xinh đẹp 
của mình” Rabbi Mort cho rằng Ngôi nhà vinh quang 
chỉ có thể là Ka’bah Thiêng Liêng mà Thiên Sứ Ibrahim  

 cùng con trai của Người là Ismael đã xây dựng. Được 
biết, Qidar là một trong những hậu duệ của Thiên Sứ 
Ismael  và là một trong những tổ tiên của Thiên Sứ 
Muhammad  và từ Nabayut có nghĩa là “Con trai của 
Ismael”.

Lưu ý: Người Do Thái không đề cập đến tên của Đấng 
Uy Nghiêm (Allah) một cách rõ ràng vì sự tôn kính và 
tôn vinh danh xưng của Ngài, họ nói “HaShem” có nghĩa 
là Ân phúc thay danh xưng của Ngài.

Và Rabbi Mort đã đề cấp đến từ (Gentile – Dân ngoại: 
những người không phải người Do Thái) trong Kinh 
Ê-sai (60:3) được dịch là (Nations – Các quốc gia). Trong 
một số quyển sách, nó có nghĩa là: «Những người mù 
chữ không phải là người Do Thái, những người kinh 
sách không được mặc khải cho họ», và họ là bạn đồng 
hành của Muhammad, Người được phái đến giữa 
những người mù chữ để đưa họ từ trong bóng tối ra 
ánh sáng và sau họ (những người bạn đồng hành của 
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Thiên Sứ Muhammad ) là những thủ lĩnh của nhiều bộ 
tộc và các vị vua của nhiều quốc gia đã gia nhập Islam.

«Các quốc gia (dân ngoại) sẽ đến với ánh sáng của 
Ngươi, và các vị vua sẽ đến với ánh bình minh rực rỡ của 
Ngươi». [Ê-sai, 60:3]

Tóm lại, những đề cập đến vị Thiên Sứ vào thời kỳ cuối 
cùng của thế gian không chỉ giới hạn ở Kinh Injil (Tân 
ước) và Taurah (Cựu ước), mà còn được tìm thấy trong 
những quyển Kinh khác, chúng tôi muốn nhắc đến ở 
đây quyển «Kho báu Rabba» trong tiếng Mandaic có 
nghĩa là Kho báu vĩ đại. Đây là một trong những quyển 
Kinh Thánh của tôn giáo Sabian – Mandean, họ tin 
rằng nó tập hợp các cuộn Kinh của Adam , Shet và 
Shem và bao gồm cả những Kinh Thánh của họ thuộc 
18 quyển Kinh trong 62 chương nằm trong khoảng 600 
trang. Chúng ta sẽ đề cập đến chúng, đoạn kinh số 53 – 
58 trong quyển kinh đầu tiên, trang số 10:

“Ta là vị Sứ Giả thuần khiết. Thượng Đế của Ta đã ra lệnh 
cho Ta đi gọi Adam và Hawwa bằng giọng Sunni… dạy 
Adam để trái tim y được khai sáng… và người dân của y 
để tâm trí và tâm hồn của họ có thể được soi sáng. Hãy 
tử tế với y, ngươi và hai thiên thần ở bên ngươi…Họ sẽ 
giáng xuống thế giới… Hãy dạy y, vợ y và con cháu y sự 
khôn ngoan để Shaytan (quỷ Sa tăng) không cám dỗ 
họ…Dạy họ thực hiện lễ nguyện, ca ngợi Vua của ánh 
hào quang siêu phàm ba lần vào ban ngày và hai lần 
vào ban đêm.”

Chúng ta tự hỏi ở đây: Chẳng phải điều này được áp 
dụng cho những người Muslim thực hiện năm lần lễ 
nguyện mỗi ngày, và tin tưởng vào tất cả các quyển 
Kinh Sách được mặc khải mà Allah đã mặc khải cho 
các Sứ Giả của Ngài từ thời Thiên Sứ Adam  cho đến 
Muhammad .
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Làm sao để tôi trở thành một người Muslim?

Các trang web và tài liệu tham khảo quan 
trọng để hiểu về Islam.

Khi bạn tin tưởng rằng chính Allah là Rabb (Thượng Đế) 
của bạn, là Đấng Tạo Hóa của bạn, Ngài là Thượng Đế 
duy nhất không tổ hợp Ngài trong sự thờ phượng, và 
bạn tin tưởng vào những quyển Kinh Sách, các vị Thiên 
Sứ của Ngài và đức tin vào mọi thứ mà Ngài đã ra lệnh 
cho chúng ta phải tin vào thì chắc rằng bạn đã chấp 
nhận và thần phục Ngài.

Để trở thành một người Muslim, bạn phải tuyên thệ câu 
chứng nhận Shahadah, thừa nhận điều đó trong tim và 
thốt lên rằng: “Ash-hadu An La-i-la-ha illallah wa Ash-
hadu Anna Muhammadar Rasulullah - Tôi chứng nhận 
không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được tôn 
thờ ngoại trừ Allah và tôi xin chứng nhận Muhammad 
là Thiên Sứ của Allah”. Sau đó, thực hiện các trụ cột của 
Islam như: Cầu nguyện Salah, nhịn chay, xuất Zakah, và 
hành hương Hajj đến ngôi nhà của Allah (Ka’bah) Al-
Haram.

www.islamhouse.com
www.guidetoislam.com
www.discoverislam.net
www.discoverislam.co.uk
www.ipc.org.kw
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5 Islam trong một bảng mẫu.

Tổng quan ngắn gọn và tham khảo nhanh

1- Khái niệm về Islam.

2- Một Thượng Đế (Allah) duy nhất.

3- Ý nghĩa của Islam.

Islam là tôn giáo Tauheed (độc thần) mang thông điệp phổ 
quát và Kinh Sách mang giáo luật cuối cùng từ Rabb (Đấng 
Chủ Tể) của con người đến cho toàn nhân loại. Khi con người 
đến với tôn giáo Islam, lối sống của họ trở nên (tích cực và lành 
mạnh) và một nền văn minh thế giới (vật chất và đạo đức).

Người Muslim tin tưởng vào một Thượng Đế (Allah) duy nhất, 
Đấng Tạo Hóa vũ trụ và mọi vạn vật, họ tôn thờ một mình Ngài 
không tổ hợp một đối tác nào cùng với Ngài. Danh xưng của 
Ngài là Allah, không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng 
được tôn thờ ngoại trừ duy nhất Ngài. Ngài không có đối tác 
trong sự thống trị và tạo hóa, Ngài không sinh ra ai cũng không 
do ai sinh ra và không có gì giống như Ngài. Ngài là Allah, Đấng 
Duy Nhất, Thượng Đế của toàn vũ trụ, Thượng Đế của các tầng 
trời và trái đất, Ngài quản lý tất cả mọi vạn vật, tất cả đều trong 
quyền sở hữu của Ngài, Ngài là Đấng Hằng Sống, Đấng Bất 
Diệt, Ngài ban sự sống cho mọi sinh vật, mọi tạo vật đều sẽ 
quay lại trình diện một mình Ngài sau khi chết, Ngài sẽ cho 
chúng biết những gì chúng đã làm. Ngài mang những danh 
xưng đẹp nhất và thuộc tính cao quý nhất.

Islam có nghĩa là sự vâng lệnh và tuân phục Allah duy nhất, 
tuân theo mệnh lệnh của Ngài và vâng lệnh Ngài bằng sự phục 
tùng, chối bỏ mọi tôn giáo trái với tôn giáo Chân Lý (Islam) của 
Ngài. Đó là tôn giáo của tất cả các vị Sứ Giả và Thiên Sứ mà 
Allah đã cử phái họ đến với nhân loại từ Adam  cho đến 
Muhammad .
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4- Sự hình thành và lan rộng của Islam.

5- Số lượng người Muslim trên thế giới

6- Islam đức tin và giáo luật.

Sự Mặc Khải đến với Muhammad  vào năm 610 dương 
lịch, và Người bắt đầu truyền tải thông điệp Islam ở Makkah 
Al-Mukarramah. Sau đó, Người di hương đến Madinah Al-
Munawwarah cùng với những vị bạn đạo Sahabah để thành 
lập cộng đồng Islam đầu tiên ở đó. Từ Madinah, thông điệp 
Islam đã lan rộng trong và ngoài bán đảo Ả Rập. Vào năm 636 
dương lịch, Islam lan rộng đến Sham (các nước phía bắc Ả Rập 
Xê Út ngày nay như Palestine, Syri, Libia, Jordan), Ai Cập, Bắc 
Phi. Vào năm 642 dương lịch, Islam lan rộng đến Ba Tư và sau 
đó đến Trung Quốc.

Theo thống kê toàn cầu mới nhất, số lượng người theo tôn 
giáo Islam trên thế giới đã đạt đến khoảng 1,8 tỷ người Muslim. 
Islam hiện tại là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, người Muslim 
chiếm phần lớn dân số ở 50 quốc gia. Tỷ lệ người Ả Rập trong 
số người Muslim là dưới 20%. 

Tôn giáo Islam là một đức tin và một giáo luật. Đối với đức tin,  
Islam dựa trên đức tin vào một Allah duy nhất, không có đối tác 
với Ngài và đức tin nơi các Thiên Thần, Kinh Sách, các vị Thiên 
Sứ của Ngài, Ngày Phán Xét cuối cùng và tin vào số phận và 
Định Mệnh tốt hoặc xấu.

Đối với giáo luật Islam (Shari-ah), nó là tổng thể những gì Allah 
đã quy định cho những bầy tôi của Ngài về những quy tắc, giáo 
luật, các hệ thống quy định nhằm thiết lập công lý trên trái đất, 
thiết lập mối quan hệ của con người với Thượng Đế của họ và 
những người khác, bảo vệ họ khỏi sự lệch lạc và tôn thờ những 
gì khác ngoài Allah và để đạt được hạnh phúc của họ ở đời này 
và Đời Sau. Giáo luật Shari-ah chia làm ba phần:
(1) Sự thờ phượng (Ibadah). (2) Đạo đức (3) Các giao dịch giữa 
mọi người với nhau (bao gồm các mối quan hệ xã hội, giao 
dịch tài chính và các vấn đề cuộc sống nói chung).
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7- Thiên Kinh Qur’an Al-Karim là lời phán của Allah.

8- Năm nền tảng trụ cột của Islam.

Người Muslim tin rằng Thiên Kinh Qur’an là quyển kinh sách 
cuối cùng được Allah mặc khải, nhằm xác nhận những quyển 
kinh sách trước Nó trước khi chúng bị thay đổi, mất mát, bôi 
xóa hoặc bóp méo chẳng hạn như quyển Suhuf của Thiên Sứ 
Ibrahim , quyển Zabur mà Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ 
Dawood , quyển Taurah Allah mặc khải cho Thiên Sứ Musa 

, và Kinh InJil Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Isa (Giê Su) .

Thiên Kinh Qur’an là quyển Kinh sách được mặc khải duy nhất 
trên trái đất được Allah bảo đảm bảo vệ khỏi sự bóp méo, bôi 
xóa, thêm bớt cho đến Ngày Phán Xét cuối cùng. Đây là quyển 
Kinh Sách duy nhất chứa đựng lời phán của Allah (câu chữ và ý 
nghĩa). Nó là phép lạ tồn tại qua mọi thời đại, chứa đựng lời kêu 
gọi của Allah đến với toàn nhân loại, và bao gồm trong đó là 
các quy định giáo luật, các điều răn dạy của Allah, những mệnh 
lệnh và những điều cấm của Ngài.

Năm nền tảng của Islam đại diện các hành vi thờ phượng được 
quy định trong Islam, và người Muslim phải tin tưởng vào 
chúng trong trái tim và xác thực điều đó bằng cách thực hiện 
chúng bằng các bộ phận trên cơ thể mình (thực hiện các nghĩa 
vụ bắt buộc cần đến hành động như lễ nguyện Salah, hành 
hương Hajj…vv). Thiên Sứ Muhammad  đã tóm tắt chúng 
trong một Hadith, Người nói: «Tôn giáo Islam được dựng trên 
năm trụ cột: Lời tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực nào 
xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Thượng Đế Allah duy nhất 
và Muhammad là Thiên Sứ của Allah, dâng lễ nguyện Salah, 
xuất Zakah, hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah, và nhịn chay 
tháng Ramadan». [Al-Bukhari và Muslim]

Bằng cách đọc hai câu tuyên thệ Shahadah với đức tin chắc 
chắn và kiên định xem như đã gia nhập tôn giáo Islam, và điều 
đó cũng là dấu hiệu của sự chân thành trong việc thờ phượng 
Allah duy nhất và tuân thủ theo Sunnah của Thiên Sứ của Ngài. 
Đối với lễ nguyện Salah, nó là trụ cột của tôn giáo Islam bao 
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9- Những mệnh lệnh và điều cấm trong Islam.

Đức tin vào Allah gắn liền với việc làm ngoan đạo, và 
nguyên tắc trong các vấn đề là được phép trừ những 
điều Allah cấm. Trong câu Kinh Cao Quý dưới đây chứa 
một bản tóm tắt chung về những điều Allah đã cấm các 
bầy tôi của Ngài, Chương Al-Ana’m:

﴾Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với thiên hạ): “(Này hỡi 
mọi người) hãy cùng đến đây, Ta sẽ đọc cho các ngươi 
những điều mà Thượng Đế của các ngươi đã cấm các 
ngươi, đó là: các ngươi không được tổ hợp với Ngài 
bất cứ thứ gì; các ngươi hãy hiếu thảo với cha mẹ; các 
ngươi không được giết con cái của các ngươi vì sợ cái 
nghèo bởi TA (Allah) mới là Đấng Cung Dưỡng cho các 
ngươi và bọn chúng; các ngươi không được đến gần 
những hành vi ô uế (tình dục ngoài hôn nhân) dù công 
khai hay kín đáo; các ngươi không được giết một sinh 
mạng mà Allah đã qui định bất khả xâm phạm trừ phi 
vì lý do chính đáng.(4) Đó là những điều cấm mà Ngài 
đã sắc lệnh cho các ngươi mong rằng các ngươi hiểu 
(mà tuân thủ chấp hành).” “Các ngươi không được đến 
gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi các ngươi muốn cải 
thiện đời sống cho chúng đến khi chúng lớn khôn (tự 
quản lý được tải sản riêng); các ngươi hãy đong, đo và 
cân cho đúng; TA không bắt bất cứ linh hồn nào làm 
quá khả năng của nó; khi các ngươi nói thì các ngươi 
hãy nói lời lẽ công bằng cho dù (lời lẽ công bằng đó 
có nghịch lại) với bà con ruột thịt (của các ngươi); các 
ngươi hãy thực hiện cho đúng giao ước của Allah. Đó là 

gồm năm lần lễ nguyện Salah được thực hiện trong ngày và 
đêm, còn xuất Zakah tiền, nó được quy định thực hiện mỗi 
năm một lần và nó có các giáo luật riêng. Người Muslim phải 
nhịn chay tháng Ramadan hàng năm và thực hiện hành hương 
Hajj đến với ngôi nhà của Allah (Bait-Allah) Al-Haram một lần 
trong đời đối với ai có khả năng thực hiện.
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những điều lệnh mà Ngài đã ban hành cho các ngươi 
mong rằng các ngươi ghi nhớ (mà tuân thủ chấp 
hành).” (Các ngươi hãy biết) rằng đây là con đường 
ngay chính của TA, vì vậy, các ngươi hãy đi theo nó và 
chớ đi theo những con đường khác để rồi các ngươi đi 
lạc xa khỏi con đường của Ngài. Đó là những điều mà 
Ngài đã khuyên bảo các ngươi mong rằng các ngươi 
biết ngoan đạo (với Ngài).﴿ [Chương Al-Ana’m, câu: 151-153]

10- Thức ăn và đồ uống.

12 - Ngày cuối tuần.

Islam cấm ăn thịt lợn, (xác) thịt các loài động vật đã chết cũng 
như cấm ăn bất kỳ động vật hoang dã nào có răng nanh và 
bất kỳ loài chim nào có móng vuốt. Giáo luật Islam xác định 
phương pháp giết mổ động vật và lệnh phải nhắc đến tên của 
Allah (đọc Bismillah) khi giết mổ. Đối với cá và các loài hải sản 
khác, chúng là Halal (được phép ăn) trong Islam. Về đồ uống 
thì không được phép uống máu ( ăn tiết canh) vì tác hại của 
nó, các loại bia rượu (chất gây say) không được phép vì nó gây 
say làm mất lý trí.

Thứ sáu là ngày Eid và ngày nghỉ ngơi của người Muslim, đàn 
ông phải thực hiện lễ nguyện Salah thứ sáu [Al-Jummuah] tại 
MasJid, lắng nghe hai bài thuyết giảng (Khutbah) tuân theo 
mệnh lệnh của Allah và noi theo Sunnah của vị Thiên Sứ của 
Ngài . Thứ sáu là ngày cuối tuần ở nhiều nước Ả Rập và Islam.

11 - Trang phục.

Phụ nữ: Phụ nữ đến tuổi trưởng thành bắt buộc phải ăn mặc 
đúng chừng mực, trang nhã và khiêm tốn, che kín cơ thể và 
tóc.
Đàn ông: Phải mặc trang phục lịch sự, nhã nhặn và cấm để lộ 
phần cơ thể từ rốn đến hai đầu gối.
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14 - Những địa điểm Thiêng Liêng trong tôn giáo Islam.

Masjid Al-Haram: Tại Makkah Al-Mukarramah (Ả Rập Xê Út), 
trong đó có Ka’bah Thiêng Liêng là Qiblah (hướng mà người 
Muslim hướng đến để cầu nguyện Salah) của những người 
Muslim trong lễ nguyện Salah của họ dù họ ở bất cứ nơi đâu 
trên trái đất. Đây là Ngôi Nhà đầu tiên được đặt trên mặt đất 
để con người thờ phượng Allah duy nhất, nên còn được gọi 
là Ngôi Nhà của Allah (Bait Allah) Al-Haram. Người Muslim tin 
tưởng rằng, quả thật Allah đã ra lệnh cho Thiên Sứ Ibrahim  
xây dựng nền móng và hoàn thành việc xây dựng Ka’bah.

Masjid Al-Nabawi: Tại Madinah Al-Munawwarah (Ả Rập 
Xê Út), đây là Masjid của Thiên Sứ Muhammad  dành cho 
những người Muslim, từ nơi đây lời mời gọi Dakwah được cất 
lên để truyền bá thông điệp của Allah đến với toàn nhân loại 
ở khắp mọi nơi.

Masjid Al-Aqsa: Tại thành phố Jerusalem, đây là Masjid thứ hai 
được xây dựng trên trái đất để thờ phượng Allah, Thượng Đế 
Tối Cao Duy Nhất. Là Qiblah (hướng mà người Muslim hướng 
đến để cầu nguyện Salah) đầu tiên của những người Muslim 
trong lễ nguyện Salah của họ, là nơi Thiên Sứ của Allah  thực 
hiện cuộc dạ hành và thăng thiêng lên bầu trời.

13 - Lễ tết (Eid) của người Muslim.

Eid Al-Fitr: Vào ngày đầu tiên của tháng Shawwal (tháng 10 
Hồi lịch), đó là ngày được phép ăn uống sau tháng nhịn chay 
Ramadan (tháng 9 Hồi lịch) và người Muslim thường ăn mừng 
vào ngày lễ Eid đó trong hai hoặc ba ngày.

Eid Al-Adhha: Vào ngày thứ mười của tháng Zil Al-Hijjah 
(tháng 12 Hồi lịch), trong ngày hôm đó những tín đồ hành 
hương Hajj phân chia thịt Al-Adhhiyah cho những người 
nghèo khó và hoàn thành nghi thức Hajj của họ. Ngày này 
diễn ra sau ngày đứng tại Arafah (là trụ cột chính của nghi thức 
hành hương Hajj). Người Muslim thường tổ chức ăn mừng lễ 
Eid Al-Adhha trong ba hoặc bốn ngày (ngày hiến tế và những 
ngày Tashreeq).
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Masjid Al-Aqsa ở Quds và Mái Vòm Đá xuất hiện trong 
hình, được xây dựng bởi vị lãnh đạo Al-Umawi Abdul 
Malik Bin Marwan trong khoảng thời gian giữa những 
năm (688 – 692 Hồi lịch) trên khu vực sa mạc được tin 
rằng Thiên Sứ Muhammad  thăng thiên từ đó trong 
đêm sự kiện Dạ Hành và Thăng Thiên.
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Masjid Al-Haram:
Ở giữa là Ka’bah Thiêng Liêng mà Allah đã ra lệnh 
cho vị Thiên Sứ của Ngài, Ibrahim  xây dựng 
nền móng từ đó. Đó là Qiblah của những người 
Muslim trong lễ nguyện Salah của họ dù họ ở 
bất cứ nơi đâu trên trái đất. Thiên Sứ  nói rằng 
thực hiện lễ nguyện Salah tại Ngôi Nhà của Allah 
(Masjid Al-Haram) ân phước tương đương với 
100.000 lễ nguyện so với những nơi khác.
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Masjid Al-Nabawi:
Thiên Sứ   đã mở rộng Masjid Al-Nabawi vào năm thứ 
7 Hồi lịch sau trận chiến Khaybar, tiếp theo nó được mở 
rộng dưới thời trị vì của Umar Bin Al-Khattab  vào năm 
17 Hồi lịch. Sau đó, Masjid được mở rộng nhiều lần trong 
suốt chiều dài lịch sử, trong đó lớn nhất là sự mở rộng của 
người giám hộ hai Masjid Cao Quý, Vua Fahd Bin Abdul Aziz 
[cầu xin Allah thương xót ông], và nó rộng khoảng 82.000 
mét vuông và tổng diện tích hơn 400.000 mét vuông.
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